	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số: 3201/QĐ-BNN-KH
	Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT;

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

Điều 2. Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT và các chế độ báo cáo thống kê ngành ban hành kèm theo Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị được phân công chịu trách nhiệm tổ chức thu thập số liệu và báo cáo về Trung tâm Tin học và Thống kê như quy định.

Điều 3. Trung tâm Tin học và Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo và tổng hợp số liệu báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Lưu VT, Vụ KH.
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Phục vụ việc biên soạn và công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Nguyên tắc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ

a. Bảo đáp đáp ứng yêu cầu thông tin của Đảng, Chính phủ và ngành.

1. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực do đơn vị được phân công, bao gồm những chỉ tiêu thống kê đã được phân công cho Bộ/ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 43/2010/QĐ/TTg, ngày 02/6/2010.

2. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành thể hiện bằng các chỉ tiêu ngoài chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng thuộc Bộ về trách nhiệm thu thập và tổng hợp.

b. Bảo đảm tính khả thi: 

Tính khả thi được thể hiện ở các mặt: Có thể thực hiện được trong thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được phân công.

Tính khả thi còn được thể hiện ở mức độ chi tiết của phân tổ chính, kỳ cung cấp và nguồn số liệu.

c. Bảo đảm tính thống nhất:

Bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, đơn vị tính, tần suất thống kê và khả năng so sánh.

d. Bảo đảm không trùng lặp:

Không trùng lặp, chồng chéo giữa kênh thông tin thống kê tập trung và các kênh thông tin thuộc bộ/ngành và chuyên ngành. 

3. Phạm vi thống kê

Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu ban hành đều thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực mà đơn vị được Bộ phân công.

Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực nào thì sẽ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hoặc chế chế độ báo cáo thống kê cơ sở thuộc lĩnh vực đó và chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp thông tin về chuyên ngành, lĩnh vực được phân công, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc và thông tin thống kê của của các đơn vị chịu sự quản lý nhà nước chuyên ngành ở các cấp Trung ương và địa phương.

4. Phương thức gửi báo cáo

Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị được Bộ phân công làm đầu mối thu nhận các báo cáo thống kê của các đơn vị trực thuộc Bộ gửi, dưới 2 hình thức: Gửi báo cáo theo đường công văn và cập nhật trực tuyến vào CSDL thống kê ngành nông nghiệp và PTNT.

II. DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Tần suất báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	I
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC TRỒNG TRỌT

	1
	01/TT/V
	Báo cáo kết quả sản xuất cây lương thực
	Vụ
	20/6 và 20/12

	2
	02/TT/V
	Báo cáo kết quả sản suất cây hàng năm
	Vụ
	20/6 và 20/12

	3
	03/TT/N
	Báo cáo kết quả sản xuất lúa cả năm
	Năm
	20/9 và 20/12

	4
	04/TT/N
	Báo cáo kết quả sản xuất cây công nghiệp lâu năm
	Năm
	20/9 và 20/12

	5
	05/TT/N
	Báo cáo kết quả sản xuất cây ăn quả
	Năm
	20/9 và 20/12

	II
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

	
	Lĩnh vực kiểm lâm

	1
	1a/KL/N
	Diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	1b/KL/N
	Diện tích rừng hiện có phân theo mục đích sử dụng
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	1c/KL/N
	Diện tích rừng hiện có phân theo chủ quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	4
	2/KL/N
	Tỷ lệ che phủ rừng
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	3b/KL/T
	Số vụ bị cháy, bị chặt phá
	Tháng
	23 hàng tháng

	6
	3b/KL/T
	Diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá
	Tháng
	23 hàng tháng

	7
	4/KL/N
	Lực lượng cán bộ kiểm lâm
	Năm
	20/1 năm sau

	
	Lĩnh vực lâm nghiệp

	1
	1a/LN/6T
	Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	6 tháng
	20/6, 20/12 

	2
	1b/LN/N
	Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	Năm
	Chính thức 31/3 năm sau

	3
	2/LN/6T
	Số cây lâm nghiệp trồng phân tán
	6 tháng, năm
	Sơ bộ 20/6, 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau

	4
	3a/LN/6T
	Diện tích rừng trồng được chăm sóc
	6 tháng
	20/6

	5
	3b/LN/N
	Diện tích rừng trồng được chăm sóc
	năm
	Sơ bộ 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau

	6
	4a/LN/6T
	Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh
	6 tháng
	20/6 

	7
	4b/LN/N
	Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh
	năm
	Sơ bộ 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau

	8
	5a/LN/6T
	Diện tích rừng được khoán bảo vệ
	6 tháng
	20/6

	9
	5b/LN/N
	Diện tích rừng được khoán bảo vệ
	năm
	Sơ bộ20/12 

Chính thức 31/3 năm sau

	10
	6a/LN/6T
	Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ 
	6 tháng
	20/6 

	11
	6b/LN/N
	Sản lượng gỗ 
	năm
	Sơ bộ 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau 

	12
	6c/LN/N
	Sản lượng lâm sản ngoài gỗ 
	năm
	Sơ bộ 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau 

	13
	7/LN/6T-N
	Diện tích rừng trồng được khai thác trắng
	6 tháng, năm
	Sơ bộ 20/6, 20/12 

Chính thức 31/3 năm sau

	14
	8/LN/N
	Giá trị thực hiện vốn đầu tư lâm sinh
	năm
	20/1 năm sau

	15
	9a/LN/5N
	Trữ lượng rừng phân theo chủ quản lý 
	5 năm
	Quý I năm thứ 6

	16
	9b/LN/5N
	Trữ lượng rừng phần theo loài cây
	5 năm
	Quý I năm thứ 6

	17
	9c/LN/5N
	Trữ lượng rừng phần theo loại rừng
	5 năm
	Quý I năm thứ 6

	18
	10/LN/N
	Diện tích rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng
	năm
	31/3 năm sau

	19
	11/LN/N
	Danh mục động thực vật rừng nguy cấp quý hiếm
	năm
	31/3 năm sau

	III
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THỦY SẢN

	
	Nuôi trồng thuỷ sản

	1
	1/NTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thủy sản 
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	2
	1a/NTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thuỷ sản theo nhóm loài
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	3
	2a/NTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ diện tích nuôi trồng thuỷ sản 
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	4
	2c/NTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ thể tích nuôi lồng, bè
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	5
	3/NTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất giống thủy sản
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	
	Khai thác thuỷ sản

	1
	1/KTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thủy sản 
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	2
	1a/KTTS/6T
	Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thuỷ sản theo nhóm loài
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/12

	3
	2a/KTTS/N
	Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo công suất
	Năm
	20/1 năm sau

	4
	2d/KTTS/N
	Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo nghề
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	3/KTTS/N
	Báo cáo cơ sở hậu cần dịch vụ khai thác thuỷ sản
	Năm
	20/1 năm sau

	IV
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

	1
	1/BVTV/N
	Số lượng các trạm bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	2/BVTV/N
	 Số lượng cán bộ thuộc ngành bảo vệ thực vật
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	3/BVTV/T
	 Diện tích, mật độ và phân bố sâu bệnh, dịch hại chính trên cây trồng
	Tháng
	20 hàng tháng

	4
	4/BVTV/N
	 Số lượng cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	5/BVTV/N
	 Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
	Năm
	20/1 năm sau

	6
	6/BVTV/N
	 Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật thuộc quĩ dự trữ quốc gia được sử dụng
	Năm
	20/1 năm sau

	7
	7a/BVTV/6T
	 Khối lượng hàng hóa nhập khẩu qua kiểm dịch
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/1 năm sau

	8
	7b/BTVT/6T
	 Khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua kiểm dịch
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/1 năm sau

	V
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC THÚ Y

	1
	01/TY/N
	Số lượng trạm thú y, kiểm dịch động vật và ban thú y xã
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	02/TY/N
	 Số lượng cán bộ thuộc ngành thú y
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	03/TY/T
	 Số lượng gia súc, gia cầm bị nhiễm, bị chết do dịch bệnh 
	Tháng
	 20 hàng tháng

	4
	04/TY/T
	 Số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng
	Tháng
	 20 hàng tháng

	5
	05/TY/6 T
	Khối lượng và giá trị thuốc thú y sản xuất trong nước
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/1 năm sau

	6
	06/TY/6 T
	Khối lượng và giá trị thuốc thú y nhập khẩu
	6 tháng, năm
	 20/6 và 20/1 năm sau

	7
	07/TY/N
	 Số lượng cơ sở sản xuất thuốc thú y
	Năm
	20/1 năm sau

	8
	08/TY/N
	 Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thú y
	Năm
	20/1 năm sau

	9
	09/TY/N
	 Số lượng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	Năm
	20/1 năm sau

	10
	10/TY/6T
	 Số lượng động vật xuất, nhập khẩu
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/1 năm sau

	11
	11/TY/6T
	 Số lượng sản phẩm động vật xuất, nhập khẩu
	6 tháng, năm
	20/6 và 20/1 năm sau

	VI
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THỦY LỢI 

	1
	1/TL/N
	Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố 
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	2a/TL/N
	Số công trình thuỷ lợi hiện có
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	2b/TL/N
	Số hồ chứa hiện có
	Năm
	20/1 năm sau

	4
	2c/TL/N
	Số trạm bơm hiện có
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	3/TL/V
	Diện tích cây trồng bị hạn
	Vụ
	20/6 và 20/12

	6
	4/TL/V
	Diện tích cây trồng bị úng
	Vụ
	20/6 và 20/12

	7
	5a/TL/V
	Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới
	Vụ
	20/6 và 20/12

	8
	5b/TL/V
	Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tiêu
	Vụ
	20/6 và 20/12

	9
	6/TL/V
	Khối lượng, giá trị điện năng sử dụng cho tưới, tiêu
	Vụ
	20/6 và 20/12

	10
	7a/TL/T
	Báo cáo thống kê số vụ thiên tai xảy ra trong tháng
	Tháng
	20 hàng tháng

	11
	7b/TL/T
	Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo loại thiên tai
	Tháng
	20 hàng tháng

	12
	7c/TL/T
	Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo địa bàn bị thiên tai
	Tháng
	20 hàng tháng

	13
	8/TL/N
	Tổng chiều dài các tuyến đê
	Năm
	20/1 năm sau

	14
	9/TL/N
	Số lượng vật tư chủ yếu dự trữ cho công tác PCLB
	Năm
	20/1 năm sau

	15
	10/TL/6T
	Kinh phí đầu tư, xây mới, sửa chữa công trình đê điều
	6 tháng, năm
	Ngày 20 tháng 6

	VII
	BIỂU MẤU ÁP DỤNG VỚI CỤC CHẾ BIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY VÀ NGHỀ MUỐI

	1
	1a/CB/N
	Sản lượng nông sản chế biến 
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	1b/CB/N
	Giá trị sản lượng nông sản chế biến
	Năm 
	20/1 năm sau

	3
	2/CB/N
	Giá trị sản lượng lâm sản chế biến
	Năm 
	20/1 năm sau

	4
	3a/CB/N
	Sản lượng thuỷ sản chế biến
	Năm 
	20/1 năm sau

	5
	3b/CB/N
	Giá trị sản lượng thuỷ sản chế biến
	Năm 
	20/1 năm sau

	6
	4/CB/N
	Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hóa.
	Năm 
	20/1 năm sau

	7
	5a/CB/N
	Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến nông sản
	Năm 
	20/1 năm sau

	8
	5b/CB/N
	Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến lâm sản
	Năm 
	20/1 năm sau

	9
	5c/CB/N
	Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến thủy sản
	Năm 
	20/1 năm sau

	10
	6a/CB/N
	Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong sản xuất nông lâm thuỷ sản
	Năm 
	20/1 năm sau

	11
	6b/CB/N
	Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong thu hoạch, vận chuyển, chế biến nông lâm thuỷ sản
	Năm 
	20/1 năm sau

	12
	7a/CB/N
	Số làng nghề ở nông thôn
	Năm 
	20/1 năm sau

	13
	7b/CB/N
	Số hộ, lao động đang làm việc tại các làng nghề ở nông thôn
	Năm 
	20/1 năm sau 

	14
	8/CB/N
	Thu nhập bình quân của 1 lao động trong một số làng nghề
	Năm 
	20/1 năm sau

	15
	9/CB/6T
	Diện tích đất sản xuất muối
	6 tháng 
	20/6 và 20/12

	16
	10/CB/T
	Sản lượng muối sản xuất
	Tháng
	20 hàng tháng

	17
	11/CB/N
	Số hộ/cơ sở, lao động chuyên làm muối
	Năm 
	20/1 năm sau

	VIII
	BIỂU MẪU ÁP DỤNG VỚI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

	1
	01/QLCDL/6T
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, xếp loại.
	6 tháng
	20/6, 20/1

	2
	02/QLCDL/6T
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP).
	6 tháng
	20/6, 20/1

	IX
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	1
	1/KTHT/N
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	2
	2/KTHT/N
	 Số xã khó khăn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chương trình 30a
	Năm
	31/3 năm sau

	3
	3/KTHT/N
	Số xã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch
	Năm
	31/3 năm sau

	4
	4/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí giao thông
	Năm
	31/3 năm sau

	5
	5/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí thủy lợi
	Năm
	31/3 năm sau

	6
	6/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí điện
	Năm
	31/3 năm sau

	7
	7/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí trường học
	Năm
	31/3 năm sau

	8
	8/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
	Năm
	31/3 năm sau

	9
	9/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí giáo dục
	Năm
	31/3 năm sau

	10
	10/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí y tế
	Năm
	31/3 năm sau

	11
	11/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí chợ
	Năm
	31/3 năm sau

	12
	12/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí bưu điện
	Năm
	31/3 năm sau

	13
	13/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư
	Năm
	31/3 năm sau

	14
	14/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí thu nhập
	Năm
	31/3 năm sau

	15
	15/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí hộ nghèo
	Năm
	31/3 năm sau

	16
	16/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động
	Năm
	31/3 năm sau

	17
	17/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất
	Năm
	31/3 năm sau

	18
	18/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí môi trường
	Năm
	31/3 năm sau

	19
	19/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị
	Năm
	31/3 năm sau

	20
	20/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí anh ninh trật tự xã hội
	Năm
	31/3 năm sau

	21
	21/KTHT/N
	Số xã đạt tiêu chí văn hóa
	Năm
	31/3 năm sau

	22
	22/KTHT/N
	Số xã phân theo mức độ đạt các tiêu chí
	Năm
	31/3 năm sau

	23
	23/KTHT/N
	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới
	Năm
	31/3 năm sau

	24
	24/KTHT/N-5N
	Số hợp tác xã 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	25
	25/KTHT/N-5N
	Số xã viên bình quân 1 hợp tác xã 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	26
	26/KTHT/N-5N
	Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	27
	27/KTHT/N-5N
	Số tổ hợp tác 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	28
	28/KTHT/N-5N
	Số thành viên bình quân 1 tổ hợp tác 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	29
	29/KTHT/N-5N
	Số tổ hợp tác có đăng ký tại UBND xã
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	30
	30/KTHT/N-5N
	Số lượng trang trại 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	31
	31/KTHT/N-5N
	Doanh thu bình quân 1 trại
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	32
	32/KTHT/N-5N
	Tỷ lệ trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	33
	33/KTHT/N-5N
	Số hộ được bố trí ổn định 
	Năm, 5 năm
	31/3 năm sau

	X
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	1
	01/XDCT/N
	Danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng
	Năm
	20/1 năm sau

	XI
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỤ KẾ HOẠCH

	1
	01/KH/T
	Báo cáo giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	Tháng 
	20 hàng tháng 

	1
	01/KH/N
	Báo cáo giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	 02/KH/N
	Danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản
	Năm
	31/3 năm sau

	3
	03/KH/N
	Báo cáo năng lực mới tăng của các công trình xây dựng hoàn thành bàn giao
	Năm
	31/3 năm sau

	XII
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

	1
	1/TCCB/N
	Số trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	2/TCCB/N
	Số trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	3/TCCB/N
	Số giáo viên giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	4
	4/TCCB/N
	Số giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	5a/TCCB/N
	Số học sinh tuyển mới của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	6
	5b/TCCB/N
	Số học sinh đang học theo học của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	7
	5c/TCCB/N
	Số học sinh tốt nghiệp các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	20/1 năm sau

	XIII
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỤ TÀI CHÍNH

	1
	1/TC/N
	Danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đã được thanh quyết toán và giá trị tài sản cố định mới tăng trong năm
	Năm
	31/3 năm sau

	XIV
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG

	1
	1/KHCN/N
	Số tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ NN và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	2
	2/KHCN/N
	Số người làm khoa học và công nghệ thuộc các cơ quan KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	3
	3/KHCN/N
	Số đề tài khoa học đang triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	4
	4/KHCN/N
	Số sáng chế được phát bằng bảo hộ do các tổ chức KHCN thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	5
	5/KHCN/N
	Số giải thưởng khoa học công nghệ cấp quốc gia, quốc tế do các tổ chức cá nhân, các cơ quan thuộc Bộ NN và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	6
	6/KHCN/N
	Số tiến bộ KHCN được công nhận về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
	Năm
	31/3 năm sau

	7
	7/KHCN/N
	Vốn đầu tư cho hoạt động KHCN từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Năm
	31/3 năm sau

	8
	8/KHCN/N
	Giá trị thương mại sản phẩm KHCN do các tổ chức KHCN Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện.
	Năm
	31/3 năm sau

	XV
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

	1
	1/HTQT/N
	Số dự án và số vốn đầu tư FDI được kí kết trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	2/HTQT/N
	Số dự án và số vốn ODA được kí kết trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	3/HTQT/N
	Số dự án và số vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Năm
	20/1 năm sau

	XVI
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT

	1
	01a/NS/N
	Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	Năm
	20/4 năm sau

	2
	01b/NS/N
	Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt
	Năm
	20/4 năm sau

	3
	02/NS/N
	Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh
	Năm
	20/4 năm sau

	XVII
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	1
	1a/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp
	Năm
	20/1 năm sau

	2
	1b//ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp
	Năm
	20/1 năm sau

	3
	1c/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp
	Năm
	20/1 năm sau

	4
	1d/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp thủy sản
	Năm
	20/1 năm sau

	5
	2a/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa
	Năm
	20/1 năm sau

	6
	2b//ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa
	Năm
	20/1 năm sau

	7
	2c/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa
	Năm
	20/1 năm sau

	8
	2d/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa
	Năm
	20/1 năm sau

	9
	3a/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại
	Năm
	20/1 năm sau

	10
	3b/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại
	Năm
	20/1 năm sau

	11
	3c/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại
	Năm
	20/1 năm sau

	12
	3d/ĐMDN/N
	Số lượng doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại
	Năm
	20/1 năm sau

	XVIII
	BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

	1
	1/KNKN/N
	Số lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư 
	Năm
	20/01 năm sau

	2
	2/KNKN/N
	Vốn đầu tư cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
	Năm
	20/01 năm sau

	3
	3/KNKN/N
	Kết quả thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến ngư Trung ương
	Năm
	20/01 năm sau

	4
	4/KNKN/N
	Hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư
	Năm
	20/01 năm sau


MỤC LỤC
Quy định chung và danh mục biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc bộ

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Cục Trồng trọt

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổng cục Lâm nghiệp - Lĩnh vực Kiểm lâm

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổng cục Lâm nghiệp - Lĩnh vực Lâm nghiệp

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổng cục Thuỷ sản

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Cục Bảo vệ Thực vật

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Cục Thú y
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Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thuỷ sản
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Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Cục Quản lý và Xây dựng Công trình
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Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường 

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Vụ Hợp tác Quốc tế

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp
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			STT


			Số hiệu biểu


			Tên chỉ tiêu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/KNKN/N


			Số lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư 


			Năm


			20/01 năm sau
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			2/KNKN/N


			Vốn đầu tư cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư


			Năm


			20/01 năm sau





			3


			3/KNKN/N


			Kết quả thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Trung ương


			Năm


			20/01 năm sau





			4


			4/KNKN/N


			Hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư


			Năm


			20/01 năm sau








			Biểu 1/KNQG/N


			


			


			


			


			


			


			                               Đơn vị báo cáo:Trung tâm Khuyến nông Quốc gia



                               Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



                               Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			





			SỐ LƯỢNG CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ





			Tại thời điểm 31/12 năm 201_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                                                    Đơn vị tính: người





			Tên tỉnh/Tp. trực thuộc TƯ


			Tổng số  


			Phân theo giới tính


			Phân theo dân tộc


			Phân theo chuyên ngành đào tạo 


			Phân theo trình độ học vấn


			Phân theo cấp quản lý 





			


			


			Nam


			Nữ


			Kinh


			Khác


			Trồng trọt


			Chăn nuôi


			Lâm nghiệp


			Thuỷ sản


			Khác


			Tiến sĩ  


			Thạc sĩ       


			Đại học    


			Cao đẳng        


			Trung cấp        


			Khác


			Tỉnh


			Huyện


			Xã/ phường


			Thôn/ bản





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐBSH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày        tháng     năm


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			


			





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu








			Biểu 2/KNQG/N


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo:Trung tâm Khuyến nông Quốc gia





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			VỐN ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ





			Năm 201_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                               Đơn vị tính: triệu đồng





			Tên tỉnh/Tp. trực thuộc TƯ


			Tổng số  


			Trong đó:





			


			


			Ngân sách TƯ


			Ngân sách địa phương


			Vốn tài trợ, viện trợ





			


			


			Tổng số


			Phân theo nội dung hoạt động:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số 


			Trong đó:





			


			


			


			Trồng trọt


			Chăn nuôi


			Khuyến lâm


			Khuyến ngư


			Khuyến công


			Thông tin tuyên truyền


			Huấn luyện-Đào tạo


			


			Chi hoạt động bộ máy


			H.động khuyến nông-KN 


			


			Trong nước


			Quốc tế





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐBSH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày        tháng     năm





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu





			Biểu 3/KNQG/N


			


			


			


			


			


			 Đơn vị báo cáo:Trung tâm Khuyến nông Quốc gia





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			                Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			                    Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TRUNG ƯƠNG





			Kì báo cáo: Năm


			





			Tên tỉnh/Tp. trực thuộc TƯ


			Tổng kinh phí thực hiện       (triệu đ)


			Xây dựng mô hình trình diễn


			Tập huấn chuyên đề


			Thông tin tuyên truyền





			


			


			Kinh phí thực hiện     (triệu đ)


			Số điểm trình diễn


			Số hộ tham gia 


			Số lớp tập huấn KT, tham quan, hội nghị, hội thảo


			Số lượt người tham dự


			Kinh phí thực hiện     (triệu đ)


			Số lớp


			Số học viên tham gia


			Kinh phí thực hiện     (triệu đ)


			Số ấn phẩm, tài liệu được biên soạn, phát hành


			Số người được hưởng lợi 





			


			


			


			


			Tổng số


			Trg.đó: Hộ dân tộc thiểu số


			


			Tổng số


			Trg. đó: Nữ


			Số người dân tộc thiểu số


			


			


			


			


			


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐBSH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			       Ngày        tháng     năm





			   Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			          Thủ trưởng đơn vị


			





			  Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu





			Biểu 4/KNQG/N


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo:Trung tâm Khuyến nông Quốc gia



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			


			


			


			





			HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ





			Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 201_





			Tên tỉnh/Tp. trực thuộc TƯ


			Cấp quận/huyện


			Cấp xã/phường


			Câu lạc bộ KNKN





			


			Tổng số quận/huyện theo địa giới hành chính  


			Số quận/huyện có trạm KN


			Phân theo cấp quản lý


			Tổng số xã/ phường theo địa giới hành chính  


			Số xã/ phường có CB KN-KN


			Trong đó:


			Số lượng CLB


			Số lượng hội viên





			


			


			


			Số trạm trực thuộc TTKN tỉnh


			Số trạm trực thuộc UBND huyện


			Số trạm trực thuộc phòng NN huyện


			


			


			Phân theo cấp q.lý


			Lương/Phụ cấp bình quân của cán bộ KNKN cấp xã


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Số CB do UBND xã quản lý


			Số CB do trạm KN huyện quản lý


			Số CB do TTKN tỉnh quản lý


			


			


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐBSH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày        tháng     năm





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			 Thủ trưởng đơn vị


			





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Trung tâm Khuyến nông quốc gia: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái KNKN là ký hiệu viết tắt của Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/KNKN/N: Số lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư



+ Nội dung: Thống kê số lượng cán bộ được đào tạo cơ bản để làm công tác khuyến nông, khuyến ngư hiện đang đảm nhận một vị trí công tác trong ngành khuyến nông - khuyến ngư trực thuộc hệ thống quản lý của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Căn cứ vào báo cáo hàng năm của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tính cộng dồn số lượng cán bộ làm công tác khuyến nông, khuyến ngư tại các đơn vị thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu được thu thập tại thời điểm qui định báo cáo hoặc thời điểm điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập (thường là 31/12 của năm báo cáo). 



Cột tỉnh/thành phố: Ghi theo địa bàn cả nước, miền, vùng theo danh mục đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột tổng số: Ghi số lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư theo địa bàn quản lý. 



Cột giới tính: Ghi số lượng cán bộ nam và cán bộ nữ riêng.



Cột dân tộc: Ghi dân tộc kinh riêng, số dân tộc còn lại gộp lại vào cột dân tộc khác.



Cột cấp quản lý: Ghi theo 3 cấp quản lý là tỉnh, huyện và xã. Tránh tính trùng. Cán bộ thuộc các cấp quản lý khác nhau cộng lại phải bằng tổng số.



Cột trình độ học vấn: Gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học trở lên.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.   



Biểu số 2/KNKN/N: Vốn đầu tư cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư



 Nội dung: Thống kê toàn bộ kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông - khuyến ngư của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trong kì báo cáo. Bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách trung ương và địa phương cấp cho hoạt động khuyến nông - khuyến ngư. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Căn cứ vào báo cáo tài chính của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tính kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông tại các đơn vị thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. 


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu kết quả thực hiện được tính từ 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo. 



Cột tỉnh/thành phố: Ghi theo địa bàn cả nước, miền, vùng theo danh mục đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột tổng kinh phí: Ghi số tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư theo địa bàn quản lý. 



Các cột lớn trong biểu chia theo nguồn vốn, gồm: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, và vốn tài trợ hoặc viện trợ. Trong vốn thuộc ngân sách Trung ương chia theo nội dung hoạt động theo ngành, gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và khác. Phân kinh phí do ngân sách địa phương cấp, ngoài cột tổng số, cần chia ra số tiền sử dụng để chi cho hoạt động quản lý bộ máy và chi cho hoạt động khuyên nông, khuyến ngư. Trong mục vốn tài trợ, viện trợ cũng cần chia tách theo nguồn vốn cung cấp từ trong nước và từ nước ngoài.      



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động tài chính hàng năm của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 



Biểu số 3/KNKN/N: Kết quả thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến ngư Trung ương



 Nội dung: Thống kê số lượng kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông - khuyến ngư thuộc nguồn vốn do Trung ương quản lý kèm theo các kết quả đem lại từ việc sử dụng nguồn kinh phí trên. Bao gồm kết quả xây dựng mô hình trình diễn thông qua số điểm triển khai mô hình, số lớp tập huấn, số người tham gia và kết quả tổ chức tham quan hội thảo học tập kinh nghiệm,... Ngoài ra còn bao gồm các kết quả về tổ chức tập huấn theo chuyên đề, nguồn kinh phí được sử dụng cho công tác thông tin tuyên truyền và các hoạt động khác thuộc ngành.  


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Căn cứ vào báo cáo của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tính nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động cụ thể và kết quả đạt được theo các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn chuyên đề và các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu kết quả thực hiện được tính từ 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo. 



Cột tỉnh/thành phố: Ghi theo địa bàn cả nước, miền, vùng theo danh mục đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột tổng kinh phí: Ghi số tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư theo nguồn do cơ quan khuyến nông Trung ương quản lý. Đơn vị tính là triệu đồng. 



Các cột lớn trong biểu chia theo nội dung các hoạt động, gồm: Xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn chuyên đề, thông tin tuyên truyền và các hoạt động khác. Các cột kinh phí phân theo hoạt động cộng lại phải bằng cột tổng kinh phí.



Các hoạt động cụ thể như xây dựng mô hình, tổ chức các lớp tập huấn, tham quan, hội thảo thống kê số điểm, số lớp hay số lượt tiến hành thống kê theo yêu cầu của biểu bằng đơn vị tính cho trước theo từng mục.      



+ Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chuyên môn, tài chính hàng năm của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 



Biểu số 4/KNKN/N: Hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư 



 Nội dung: Thống kê hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư hiện có trên phạm vi cả nước chia theo cấp quản lý đối với các trạm khuyến nông, khuyến ngư. Đối với cấp xã phường thống kê lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư hiện có trên địa bàn và đối với các câu lạc bộ thống kê số lượng câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư hiện đang hoạt động cùng số hội viên tham gia của các câu lạc bộ đó.  


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Căn cứ vào báo cáo của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống kê số lượng trạm khuyến nông, khuyến ngư và cấp quản lý; lực lượng cán bộ khuyến nông, khuyến ngư theo cấp quản lý và hoạt động của các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu kết quả thực hiện được tính theo thời điểm báo cáo theo qui định (thông thường vào ngày 31/12 hàng năm) hay thời điểm điều tra nếu tổ chức điều tra. 



Cột tỉnh/thành phố: Ghi theo địa bàn cả nước, miền, vùng theo danh mục đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.



Các cột lớn trong biểu chia theo 3 nội dung, gồm: Thực trạng về cấp quản lý đối với các trạm khuyến nông, khuyến ngư đang hoạt động ở cấp quận, huyện; thực trạng về bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến ngư ở cấp xã, phường và thực trạng của tổ chức câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư trên các địa bàn hiện nay. 



Về phân cấp quản lý các trạm Khuyến nông, khuyến ngư hiện nay cần chia ra số trạm do Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh quản lý, số trạm do UBND huyện quản lý và số trạm do phòng Nông nghiệp và PTNT huyện quản lý. 



Cấp xã phường yêu cầu thống kê số xã phường có bố trí cán bộ Khuyến nông, khuyến ngư và cơ quan quản lý hay nói cụ thể hơn là cơ quan trả lương/phụ cấp cho đối tượng này ở cấp xã, phường.



Đối với câu lạc bộ Khuyến nông, khuyến ngư cần thống kê số câu lạc bộ hiện có hay đang hoạt động cùng số lượng hội viên chính thức tham gia theo từng địa bàn.       



+ Nguồn số liệu: Báo cáo thực trạng về hệ thống tổ chức và các hoạt động của các Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn





			


			


			


			


			





			TT


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			01a/NS/N


			Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh


			Năm


			20/4 năm sau





			2


			01b/NS/N


			Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt


			Năm


			20/4 năm sau





			34


			02/NS/N


			Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh


			Năm


			20/4 năm sau








			Biểu số: 01a/NS/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: TT Quốc gia NS & VSMT NT


Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


Ngày nhận báo cáo: 20/4 năm sau








TỶ LỆ DÂN NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC HỢP VỆ SINH


Năm:  ……


			Tỉnh/Tp.


			Tỷ lệ % so với tổng dân số 


			Tổng số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh    


			 Chia theo loại hình công trình 





			


			


			


			Giếng đào


			Giếng khoan


			Lu, bể chứa nước mưa


			Nước sông, suối, hồ 


			Vòi nước máy riêng


			Vòi nước máy công cộng





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			


			7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 








			


			


			


			


			…….., ngày      tháng    năm





			Người lập biểu 


			


			


			      Thủ trưởng đơn vị 





			(Ký, họ tên)


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 01b/NS/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: TT Quốc gia NS & VSMT NT



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/4 năm sau








TỶ LỆ SỐ DÂN NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐÁP ỨNG



QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT


Năm:  ……


			Tỉnh/Tp.


			Tỷ lệ % so với tổng dân số


			Tổng số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng QCKTQG






			 Chia theo loại hình công trình





			


			


			


			Các công trình cấp nước nhỏ lẻ


			Các công trình cấp nước tập trung





			A


			1


			2


			3


			4





			Cả nước


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			…….., ngày      tháng    năm





			Người lập biểu 


			


			


			      Thủ trưởng đơn vị 





			(Ký, họ tên)


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 02/NS/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: TT Quốc gia NS & VSMT NT



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/4 năm sau








TỶ LỆ HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH


Năm:  ……


			Tỉnh/Tp.


			Tỷ lệ (%) so với tổng số hộ gia đình


			Tổng số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh    


			 Chia theo loại hình công trình 





			


			


			


			Tự hoại


			Thấm dội nước


			Hai ngăn ủ phân


			Chìm có ống thông hơi


			Khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			…….., ngày      tháng    năm





			Người lập biểu 


			


			


			      Thủ trưởng đơn vị 





			(Ký, họ tên)


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Trung tâm Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 01. Các chữ cái NS là ký hiệu viết tắt của chữ “Nước sạch”. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    



Biểu số 01a/NS/N: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh



+ Nội dung: Thống kê tỷ lệ phần trăm số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh so với tổng số dân nông thôn hiện có tại thời điểm nhất định được áp dụng theo tiêu chí đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn theo QĐ số 51/2008/BNN-QĐ ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.



Nước hợp vệ sinh: Là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi, kết hợp với những quan sát theo hướng dẫn sau:



· Nước máy: Nguồn nước được cấp từ công trình cấp nước tập trung, được xử lý qua hệ thống lọc, khử trùng đảm bảo hợp vệ sinh;



· Giếng đào hợp vệ sinh: Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10 m; thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá... và thả ống buy sâu ít nhất 3 m kể từ mặt đất; Sân giếng làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.



· Giếng khoan hợp vệ sinh: Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10 m; sân giếng khoan phải làm bằng bê tông lát gạch đá, không bị nứt nẻ;



· Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: 



· Nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc BVTV hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề;



· Nước mạch lộ: là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc BVTV hoặc các chất thải công nghiệp làng nghề;



· Nước mưa được hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bằng bê tông (sau khi đã thả nước bụi bẩn trước khi thu hứng) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hứng.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu dựa theo báo cáo hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoặc dựa vào kết quả điều tra.



Cách ghi biểu: Số liệu trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm hoặc thời điểm tổ chức điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột Tỉnh/Tp: Ghi tên tỉnh/thành phố theo cùng các địa danh vùng miền theo đúng thứ tự trong Tài liệu danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột tỷ lệ phần trăm so với tổng dân số: Lấy tổng số dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh (cột 2) của từng địa bàn chia cho tổng số dân hiện đang sinh sống trên địa bàn đó rồi nhân với 100.



Cột số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: Ghi số liệu thống kê số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo từng địa bàn tỉnh/thành phố, sau đó tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước. 



Cột chia theo loại hình công trình: Ghi số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh theo từng loại hình công trình sử dụng: giếng đào, giếng khoan; lu, bể chứa nước mưa; nước sông, suối, hồ; vòi nước máy riêng; nước máy công cộng tương ứng với các tỉnh thành phố.



+ Nguồn số liệu: Dựa vào báo cáo hành chính của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch - VSMT đóng tại các tỉnh/thành phố hoặc dựa vào kết quả điều tra. 



Biểu số 1b/NS/N: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạnh đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia



+ Nội dung: Thống kê tỷ lệ phần trăm số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02:2009/BYT theo thông tư 05/2009/TT-BYT ban hành ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu dựa theo báo cáo hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc dựa vào kết quả điều tra .



Cách ghi biểu: Số liệu trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm hoặc thời điểm tổ chức điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột Tỉnh/Tp: Ghi tên tỉnh/thành phố theo cùng các địa danh vùng miền theo đúng thứ tự trong Tài liệu danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột tỷ lệ phần trăm so với tổng dân số: Lấy tổng số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (cột 2) của từng địa bàn chia cho tổng số dân hiện đang sinh sống trên địa bàn đó rồi nhân với 100.



Cột số dân nông thôn sử dụng nước sạnh đáp ứng QCKTQG: Ghi số liệu thống kê số dân nông thôn được cung cấp nước sạch đáp ứng QCKTQG về chất lượng nước sinh hoạt theo từng địa bàn tỉnh/thành phố, sau đó tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước. 



Cột chia theo loại công trình: Ghi tổng số dân nông thôn sử dụng các công trình cấp nước nhỏ lẻ và công trình cấp nước tập trung đáp ứng QCKTQG về chất lượng nước sinh hoạt tương ứng với từng tỉnh, thành phố.



+ Nguồn số liệu: Dựa vào báo cáo hành chính của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch - VSMT đóng tại các tỉnh/thành phố hoặc dựa vào kết quả điều tra. 



Biểu số 2/NS/N: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh



+ Nội dung: Thống kê tỷ lệ phần trăm tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêiu hợp vệ sinh so với tổng số hộ nông thôn hiện có tại thời điểm nhất định được áp dụng theo tiêu chí đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn theo QĐ số 51/2008/BNN-QĐ ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.



Hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là hộ có một trong 4 loại nhà tiêu được quy định tại quyết định số 08/2005/QĐ_BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 11/3/2005 (TC08) bao gồm: nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước và nhà tiêu tự hoại.



Nhà tiêu hợp vệ sinh về mặt kỹ thật cần đảm bảo các yêu cầu sau:



· Cô lập được phân người, ngăn không cho phân chưa được xử lý tiếp xúc với người, dộng vật và côn trùng.



· Có khả năng tiêu diệt được tác nhân gây bệnh trong phân (vi rút, vi khuẩn, đơn bào, trứng, giun, sán) và không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.



Khái niệm hộ gia đình (theo định nghĩa của Tổng cục Thống kê) bao gồm tất cả những người trong gia đình sống chung trong một căn nhà và có chung một quỹ chi tiêu.



Nếu một hộ gia đình sử dụng hai hay nhiều nhà tiêu cùng một lúc thì chỉ chọn đưa vào thống kê loại nào thường xuyên sử dụng nhất.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu dựa theo báo cáo hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoặc dựa vào kết quả điều tra.



Cách ghi biểu: Số liệu trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm hoặc thời điểm tổ chức điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột Tỉnh/Tp: Ghi tên tỉnh/thành phố theo cùng các địa danh vùng miền theo đúng thứ tự trong Tài liệu danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê ban hành.



Tỷ lệ (%) so với tổng số hộ gia đình: Lấy tổng số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (cột 2) của từng địa bàn chia cho tổng số hộ có trên địa bàn rồi nhân với 100.



Tổng số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh: Ghi số liệu thống kê tổng số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo từng địa bàn tỉnh/thành phố, sau đó tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước. 



Cột chia theo loại hình công trình: Ghi số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo từng loại nhà tiêu: tự hoại, thấm dội nước, hai ngăn ủ phân, chìm có ống thông hơi và loại khác tương ứng với các tỉnh thành phố.



+ Nguồn số liệu: Dựa vào báo cáo hành chính của các đơn vị thuộc hệ thống quản lý nước sạch - VSMT đóng tại các tỉnh/thành phố hoặc dựa vào kết quả điều tra.






Vu hop tac quoc te.doc

BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 



VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ



			STT


			Ký hiệu biểu 


			Tên chỉ tiêu


			Kì cung cấp


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/HTQT/N


			Số dự án và số vốn đầu tư FDI được kí kết trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT


			Năm


			20/1 năm sau





			2


			2/HTQT/N


			Số dự án và số vốn ODA được kí kết trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT


			Năm


			20/1 năm sau





			3


			3/HTQT/N


			Số dự án và số vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn


			Năm


			20/1 năm sau








			Biểu 1/HTQT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			Đơn vị báo cáo: Vụ Hợp tác quốc tế



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 


			 





			                          SỐ DỰ ÁN VÀ SỐ VỐN ĐẦU TƯ FDI ĐƯỢC KÍ KẾT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT








			                                                    Năm……….


			





			Số TT


			Tên dự án thuộc từng lĩnh vực


			Nhà đầu tư nước ngoài


			Nhà đầu tư  Việt Nam


			Ngày cấp phép


			Thời gian thực hiện dự án (từ tháng …năm…đến tháng…năm)


			Tên địa phương thực hiện dự án (tỉnh, thành phố)


			Tên đơn vị thực hiện Dự án


			Vốn đăng ký (triệu đồng)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số       


			Ngoài nước


			Trong nước





			


			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			Nông nghiệp


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Thuỷ sản


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			PTNT


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Khác


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày        tháng     năm 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị



Ký, đóng dấu, họ tên


			





			Ký, họ tên


			


			


			


			


			


			








			Biểu 2/HTQT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Hợp tác quốc tế



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			SỐ DỰ ÁN VÀ SỐ VỐN ODA ĐƯỢC KÍ KẾT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Năm……….








			Số TT


			Tên dự án


			Tên nhà tài trợ


			Ngày kí kết phê duyệt dự án 


			Thời gian thực hiện dự án (từ tháng…năm…đến tháng…năm…) 


			Tên địa phương có dự án (tỉnh, thành phố)


			Tên đơn vị thực hiện Dự án


			Tổng số vốn ODA 
(1000 USD)       


			Phân theo loại vốn đầu tư (1000 USD)


			Tổng số vốn đối ứng (triệu VNĐ)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Viện trợ không hoàn lại


			Vốn vay hỗn hợp


			





			


			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			Nông nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			PTNT


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày        tháng     năm 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			





			Ký, họ tên


			


			


			


			


			Ký, đóng dấu, họ tên


			








			Biểu 3/HTQT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			Đơn vị báo cáo: Vụ Hợp tác quốc tế



Đơn vị nhận báo cáo: TT tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 








SỐ DỰ ÁN VÀ SỐ VỐN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGO) TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



			Số TT


			Tên dự án


			Tên nhà tài trợ


			Ngày kí kết phê duyệt dự án viện trợ


			Thời gian thực hiện dự án (từ tháng…năm… đến tháng…năm…)


			Tên địa phương có dự án viện trợ (tỉnh, thành phố)


			Tên đơn vị thực hiện Dự án viện trợ


			Tổng số vốn viện trợ 
(1000 USD)       





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			Nông nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			PTNT


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày        tháng     năm





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			Ký, ghi rõ họ tên








GIẢI THÍCH BIỂU MẪU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 



VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Hợp tác quốc tế: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái HTQT tiếp theo là ký hiệu viết tắt của Vụ Hợp tác quốc tế. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/HTQT/N: Số dự án và số vốn đầu tư FDI được kí kết trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT



1. Nội dung



Toàn bộ vốn bằng tiền hoặc tài sản hợp pháp do nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động đầu tư (không bao gồm các khoản đầu tư gián tiếp) theo quy định của Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bao gồm:



· Số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp của nước ngoài mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ;



· Số vốn bổ sung (tăng thêm) của những dự án được cấp phép trong các năm trước.



Nhà đầu tư nước ngoài: Tổ chức kinh tế, hay cá nhân người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.



Dự án đầu tư mới: Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với các dự án đang hoạt động mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ.



Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu



Cột A: Liệt kê toàn bộ danh mục các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và PTNT được ký kết trong năm báo cáo theo từng lĩnh vực



Cột 1: Ghi tên nhà đầu tư nước ngoài


Cột 2: Ghi tên nhà đầu tư Việt Nam


Cột 3: Ghi ngày cấp giấy phép đầu tư (ngày ghi trên Quyết định cấp phép đầu tư)


Cột 4: Ghi thời gian thực hiện dự án đầu tư (từ tháng….năm….đến tháng….năm….)


Cột 5: Ghi tên địa điểm thực hiện dự án đầu tư (tỉnh/TP)


Cột 6: Ghi tên đơn vị thực hiện dự án đầu tư



Cột 7: Ghi tổng số vốn đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư/Văn kiện Dự án 



Cột 8: Ghi tổng số vốn nước ngoài 



Cột 9: Ghi tổng số vốn trong nước. 



3. Nguồn số liệu



Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý Dự án, các khu công nghiệp, kinh tế và các tỉnh.



Biểu 2/HTQT/N. Số dự án và số vốn ODA được ký kết trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT


1. Nội dung



Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), là nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa nhà nước hoặc Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ: Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ hoặc các định chế tài chính quốc tế (ngân hàng Thế giới, ngân hàng Phát triển Châu Á...).



Vốn hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm các loại sau:



+ Vốn ODA không hoàn lại: là loại vốn do các nhà tài trợ cung cấp và Chính phủ Việt Nam không phải hoàn lại cho nhà tài trợ.



+ Vốn ODA vay ưu đãi (còn gọi là tín dụng ưu đãi) là khoản vốn Chính phủ Việt Nam vay với lãi suất thấp và điều kiện ưu đãi sao cho “yếu tố không hoàn lại” đạt không dưới 25% của tổng giá trị khoản vay.



+ ODA hỗn hợp là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại nhưng tính chung lại “yếu tố không hoàn lại” đạt không dưới 25% của tổng giá trị các khoản đó.



Vốn đối ứng là khoản đóng góp của phía Việt Nam bằng hiện vật và giá trị để chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án ODA.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu



Cột A: Liệt kê toàn bộ danh mục các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và PTNT được ký kết trong năm báo cáo


Cột 1: Ghi tên nhà tài trợ 


Cột 2: Ghi ngày chính thức phê duyệt dự án 


Cột 3: Ghi thời gian thực hiện Dự án (từ tháng....năm.....đến tháng......năm......)



Cột 4: Ghi tên địa điểm thực hiện dự án đầu tư (tỉnh/TP)


Cột 5: Ghi tên đơn vị thực hiện dự án đầu tư



Cột 6: Ghi tổng số vốn đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư 



Cột 7: Ghi tổng số vốn viện trợ không hoàn lại 



Cột 8: Ghi tổng số vốn vay hỗn hợp


Cột 9: Ghi tổng số vốn đối ứng.



3. Nguồn số liệu



Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý Dự án, các khu công nghiệp, kinh tế và các tỉnh.



Biểu 3/HTQT/N. Số dự án và số vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn



1. Nội dung



Toàn bộ vốn bằng tiền hoặc tài sản hợp pháp do các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài viện trợ cho Việt Nam để tiến hành các hoạt động đầu tư (không bao gồm các khoản đầu tư gián tiếp) theo quy định của Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bao gồm:



Nhà đầu tư phi chính phủ nước ngoài: Tổ chức kinh tế, cơ quan ngoài nhà nước của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.



Dự án đầu tư mới: Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với các dự án đang hoạt động mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ.



Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có.



Vốn viện trợ bao gồm các loại sau:



+ Vốn viện trợ không hoàn lại: là loại vốn do các nhà tài trợ cung cấp và Chính phủ Việt Nam không phải hoàn lại cho nhà tài trợ.



+ Vốn vay ưu đãi (còn gọi là tín dụng ưu đãi) là khoản vốn Chính phủ Việt Nam vay với lãi suất thấp và điều kiện ưu đãi sao cho “yếu tố không hoàn lại” đạt không dưới 25% của tổng giá trị khoản vay.



+ Vốn viện trợ hỗn hợp là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại nhưng tính chung lại “yếu tố không hoàn lại” đạt không dưới 25% của tổng giá trị các khoản đó.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu



Cột A: Liệt kê toàn bộ danh mục các dự án viện trợ đầu tư vào các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và PTNT được ký kết trong năm báo cáo


Cột 1: Ghi tên nhà tài trợ 


Cột 2: Ghi ngày chính thức phê duyệt dự án 


Cột 3: Ghi thời gian thực hiện Dự án (từ tháng....năm.....đến tháng......năm......)



Cột 4: Ghi tên địa điểm thực hiện dự án


Cột 5: Ghi tên đơn vị thực hiện dự án 


Cột 6: Ghi tổng số vốn viện trợ của các tổ chức phi chính được ghi trong quyết định đầu tư 



3. Nguồn số liệu



Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý Dự án, các khu công nghiệp, kinh tế và các tỉnh.
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			2


			… (tªn c«ng tr×nh)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C3


			Thñy s¶n …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			… (tªn c«ng tr×nh)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			… (tªn c«ng tr×nh)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C4


			Thñy lîi .
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			… (tªn c«ng tr×nh)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			… (tªn c«ng tr×nh)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C5


			Khoa häc c«ng nghÖ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C6


			Gi¸o dôc ®µo t¹o 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C7


			C¸c ngµnh kh¸c


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			ChuÈn bÞ ®Çu t­​


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Chi tiÕt nh​ môc B, C)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			ThiÕt kÕ quy ho¹ch 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Chi tiÕt nh​ môc B, C)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Ng​­êi lËp biÓu


			


			


			


			


			


			


			


			


			                                      Ngµy.......th¸ng.......n¨m.........


			


			


			





			(ký,ghi râ hä vµ tªn)


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thñ tr​­ëng ®¬n vÞ
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			BÁO CÁO NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH BÀN GIAO





			Năm 201_








			TT


			Tên công trình


			Địa điểm


			Năng lực thiết kế


			Năng lực 


			Mục đích 


			Cấp quản lý


			Ghi chú





			


			


			xây dựng


			Đ. vị tính


			KH


			TTế


			tăng thêm


			sử dụng


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			I


			Đầu tư thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Các công trình đầu tư mới


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trong đó :


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			a


			Các CT đầu tư bằng vốn ODA


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			b


			Các CT đầu tư bằng vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Các công trình nâng cấp, sửa chữa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   + CT A…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   + CTB …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			Đầu tư nông nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			a


			Các CT đầu tư bằng vốn ODA


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			b


			Các CT đầu tư bằng vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			Đầu tư lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			a


			Các CT đầu tư bằng vốn ODA


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			b


			Các CT đầu tư bằng vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV


			Đầu tư khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			a


			Các CT đầu tư bằng vốn ODA


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Vốn nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			b


			Các CT đầu tư bằng vốn trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT A….


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			    + CT B …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.......tháng.......năm.........


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			





			(ký,ghi rõ họ và tên)


			


			


			


			


			


			                 Ký, ghi rõ họ tên








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



VỤ KẾ HOẠCH



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Kế hoạch: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái tiếp theo là ký hiệu viết tắt của Vụ Kế hoạch. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo tháng và N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1a/KH/T: Giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (báo cáo hàng tháng)


Biểu số 1b/KH/T: Giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (báo cáo chính thức năm)


+ Nội dung: Giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ những chi phí được biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại và khôi phục tài sản cố định trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Chi phí khảo sát quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư và tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí mua sắm, vận chuyển lắp đặt máy móc thiết bị và các khoản chi phí khác được ghi trong tổng dự toán. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: - Phương pháp tính vốn đầu tư XDCB theo nguồn vốn:



· Phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung:



			Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN tập trung


			=


			Vốn



trong nước


			+


			Vốn ngoài nước (ODA)








· Phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):



Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ODA được phân theo các nhà tài trợ, như: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB),...



Vốn thuộc nhà tài trợ nào được tổng hợp theo nhà tài trợ đó; tổng cộng lại sẽ có toàn bộ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của kỳ báo cáo;


Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ODA bằng tổng vốn phân theo các nhà tài trợ.



· Các nguồn vốn đầu tư theo từng lĩnh vực: Thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản…như trong biểu bằng tổng số nguồn vốn của từng công trình, dự án thuộc lính vực đó cộng lại 



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo. Ghi tháng và năm số liệu được thu thập, tổng hợp phía dưới tên biểu. 



Cột kế hoạch: Ghi số kế hoạch cho từng hạng mục đầu tư, nếu dòng nào không có số kế hoạch thì bỏ trống.



Cột thực hiện: Cột này được chia thành 3 cột nhỏ, gồm: Luỹ kế đến cuối tháng trước; ước tháng báo cáo và lũy kế đến cuối tháng báo cáo.  Lũy kế đến cuối tháng trước là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng trước tháng báo cáo; ước tháng báo cáo là số liệu ước thực hiện của tháng báo cáo; lũy kế đến cuối tháng báo cáo là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo hay bằng cột 2 cộng với cột 3.



Cột 5: Tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch được tính bằng cách lấy cột 4 chia cho cột 1 rồi nhân với 100. 


+ Nguồn số liệu: Căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ theo chế độ của các đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách (bao gồm cả vốn trong nước và vốn ODA) của Bộ NN- PTNT.



Biểu số 2/KH/N: Báo cáo danh mục các công trình sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản


+ Nội dung: Là bảng liệt kê các công trình  được bố trí sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ/ngành theo một số tiêu chí cụ thể, như tên công trình, địa điểm, năng lực thiết kế, thời gian khởi công/hoàn thành, tổng mức đầu tư của dự án khả thi được duyệt và tổng dự toán của tài liệu thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt theo nhóm ngành và trạng thái của công trình theo các mức độ hoàn thành, còn dở dang hay mới khởi công trong năm.


+ Cách ghi biểu: Thông tin, số liệu thể hiện trong biểu được lấy tại thời điểm cuối năm (31/12 dương lịch), ghi năm số liệu/thông tin được thu thập. 



Cột danh mục: Được chia theo 3 giai đoạn đầu tư: Đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và thiết kế  quy hoạch. Từng nhóm được chia theo lĩnh vực đầu tư, gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi đê điều, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khác. Ghi tên các công trình theo từng nhóm đã chia theo thứ tự từ 1 đến hết.


Cột địa điểm xây dựng: Ghi tên tỉnh hoặc thành phố mà công trình được xây dựng.  



Cột năng lực thiết kế: Ghi số liệu năng lực thiết kế được duyệt của công trình theo đơn vị tương ứng.



Cột thời gian khởi công và hoàn thành: Ghi thời gian khởi công trước, thời gian hoàn thành sau.



Cột dự án khả thi được duyệt: Ghi số quyết định, ngày và tên cơ quan ra quyết định cùng tổng mức đầu tư theo đơn vị triệu đồng.



Cột thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt: Ghi tương tự như phần kề trước.



Cột tổng số vốn đầu tư đã sử dụng: Ghi số liệu cộng dồn số vốn đầu tư đã sử dụng cho công trình từ lúc khởi công đến thời điểm báo cáo.



Cột kế hoạch năm nay: Ghi số vốn kế hoạch bố trí cho năm báo cáo.



Cột đã tạm ứng: Ghi số tiền đã sử dụng (tạm ứng) để thực hiện kế hoạch năm nay.



Cột số còn lại từ kế hoạch năm nay: Ghi số vốn kế hoạch bố trí nhưng chưa sử dụng hết trong năm (nếu có). 



+ Nguồn số liệu: Căn cứ số kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị sử dụng vốn ngân sách tập trung của Bộ NN - PTNT.



Biểu số 3/KH/N: Báo cáo năng lực mới tăng của các công trình xây dựng hoàn thành bàn giao


+ Nội dung: Năng lực mới tăng của các công trình xây dựng hoàn thành bàn giao trong năm là kết quả thống kê khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất và phục vụ khác tính theo thiết kế đã được phê duyệt của công trình. Tuy nhiên, năng lực mới tăng của công trình hoàn thành bàn giao có thể khác với năng lực thiết kế của công trình, vì trong quá trình thực hiện có thể có sự thay đổi so với thiết kế.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Năng lực mới tăng được tính theo từng lĩnh vực đầu tư, tuỳ theo tính chất của lĩnh vực đầu tư, như:



· Năng lực mới tăng của máy móc thiết bị được tính theo công suất;



· Năng lực mới tăng của lĩnh vực đầu tư thuỷ lợi được tính theo đơn vị héc ta tưới hoặc tiêu;



· Năng lực mới tăng của lĩnh vực đầu tư nông nghiệp hoặc lâm nghiệp cũng có thể tính theo đơn vị héc ta hoặc đơn vị khác tuỳ theo mục đích đầu tư;



· Năng lực mới tăng của lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có thể tính theo m2 sử dụng hoặc số lượng sinh viên, học viên được đào tạo.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm cuối năm, thông thường vào ngày 31/12 năm báo cáo. 



Cột tên công trình được chia sẵn theo lĩnh vực đầu tư, như: Thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp và đầu tư khác. Trong từng mục có chia chi tiết theo mhóm các công trình sử dụng vốn  trong nước và nước ngoài, công trình đầu tư mới hay công trình nâng cấp sửa chữa và danh sách các công trình cụ thể đã hoàn thành bàn giao sử dụng trong năm báo cáo.


Cột địa điểm xây dựng: Ghi tên tỉnh hoặc thành phố mà công trình được xây dựng.  



Cột năng lực thiết kế: Gồm đơn vị tính, kế hoạch và thực thực tế. Ghi các nội dung cụ thể dựa trên biên bản bàn giao công trình.



Cột năng lực tăng thêm: Là năng lực thực tế tăng thêm của công trình bao gồm năng lực mới tăng đối với công trình xây mới và năng lực tăng thêm của các công trình được nâng cấp sửa chữa.



Cột mục đích sử dụng: Ghi mục đích sử dụng chính, như: tưới, tiêu, chế biến, ...



Cột cấp quản lý: Ghi cấp quản lý đối với công trình được bàn giao. Theo 2 cấp Trung ương và địa phương.   



+ Nguồn số liệu: Căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ của các đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách của Bộ NN-PTNT theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành.
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Vu Khoa hoc cong nghe va moi truong.doc

			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng cho Vụ Khoa học công nghệ và môi trường





			


			


			


			


			





			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/KHCN/N


			Số tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ NN và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			2


			2/KHCN/N


			Số người làm khoa học và công nghệ thuộc các cơ quan KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			3


			3/KHCN/N


			Số đề tài khoa học đang triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			4


			4/KHCN/N


			Số sáng chế được phát bằng bảo hộ do các tổ chức KHCN thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			5


			5/KHCN/N


			Số giải thưởng khoa học công nghệ cấp quốc gia, quốc tế do các tổ chức cá nhân, các cơ quan thuộc Bộ NN và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			6


			6/KHCN/N


			Số tiến bộ KHCN được công nhận về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT


			Năm


			31/3 năm sau





			7


			7/KHCN/N


			Chi cho hoạt động KHCN từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			8


			8/KHCN/N


			Mua bán sản phẩm KHCN do các tổ chức KHCN Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện.


			Năm


			31/3 năm sau








			Biểu số: 1/KHCN/N


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-



KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT






			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ - MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC BỘ NN & PTNT





			Tính đến ngày 31  tháng 12  năm 20…








			Phân loại


			Tổng số 


			Phân theo loại hình hoạt động





			


			


			Ngân sách nhà nước cấp


			Sự nghiệp có thu


			Đơn vị tự chủ về tài chính theo NĐ 115


			Khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			1. Phân theo lĩnh vực


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 








			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Tổ chức nghiên cứu


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Viện


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trung tâm


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trường


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Tổ chức dịch vụ KH-CN


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Viện


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trung tâm


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trường


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 



              Thủ trưởng đơn vị



            (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			Người lập biểu


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			








			Biểu số: 2/KHCN/N


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ - MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			SỐ NGƯỜI LÀM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC CƠ QUAN CỦA BỘ NN VÀ PTNT





			Tính đến ngày 31  tháng 12  năm 20…


























                Đơn vị tính: Người



			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Chia ra:


			Học hàm


			Học vị


			Chức danh nghiên cứu





			


			


			Nam


			Nữ


			Giáo sư


			P.giáo sư


			Tiến sỹ


			Thạc sỹ


			Đại học


			Cao đẳng


			Khác


			NC viên cao cấp


			NC viên chính


			Nghiên cứu viên





			A


			1


			2


			3


			8


			9


			4


			5


			6


			7


			10


			11


			12


			13





			1. Lĩnh vực hoạt động


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Lĩnh vực đào tạo


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khoa học tự nhiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Nông học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Chăn nuôi thú y


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khoa học xã hội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Kinh tế - tài chính 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Khoa học xã hội và nhân văn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			


			


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			     Thủ trưởng đơn vị


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			  (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 3/KHCN/N


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ - MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐANG TRIỂN KHAI, NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG





			Năm: 20…



























Đơn vị tính: Đề tài


			Lĩnh vực nghiên cứu


			Số đề tài đang triển khai trong kỳ


			Số đề tài đã được nghiệm thu trong kỳ


			Số đề tài bắt đầu đưa vào ứng dụng trong kỳ


			Chia theo cấp quản lý đề tài:





			


			


			


			


			Cấp nhà nước


			Cấp bộ


			Cấp cơ sở





			


			


			


			


			Đang triển khai


			Đã nghiệm thu 


			Bắt đầu  đưa vào ứng dụng


			Đang triển khai


			Đã nghiệm thu 


			Bắt đầu  đưa vào ứng dụng


			Đang triển khai


			Đã nghiệm thu 


			Bắt đầu  đưa vào ứng dụng





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			     Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			  (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 4/KHCN/N


			      Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ-MT



      Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



      Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-



KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			





			


			


			





			SỐ SÁNG CHẾ ĐƯỢC CẤP BẰNG BẢO HỘ





			Năm: 20…





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Đơn vị: Phát minh, sáng chế





			TT


			Lĩnh vực khoa học công nghệ


			Số lượng


			Chia ra:





			


			


			


			Giới tính của người được cấp


			Loại hình sáng chế





			


			


			


			Nam


			Nữ


			Sáng chế mới 


			Cải tiến kỹ thuật, công nghệ





			


			A


			1


			2


			3


			4


			5





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			


			 


			 


			 


			 





			7


			 - Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 





			8


			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			    Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			 (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			








			Biểu số:  5/KHCN/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-



KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ-MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			


			


			





			


			


			


			





			SỐ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC TRAO TẶNG


			


			





			


			


			





			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Giải thưởng





			Lĩnh vực hoạt động


			Tổng số


			Giới tính của người được cấp giải thưởng


			Cấp giải thưởng





			


			


			


			Giải thưởng quốc gia


			Giải thưởng quốc tế





			


			


			Nam


			Nữ


			Giải thưởng Hồ Chí Minh


			Giải thưởng Nhà nước


			Giải thưởng cấp bộ/ ngành


			





			A


			


			


			


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Thủy sản


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			


			


			


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			    Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			 (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			





			


			


			


			


			


			








			Biểu số:  6/KHCN/N


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ-MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-



KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			


			





			SỐ TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 


VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





			Năm: 20….





			


			


			


			


			                      Đơn vị tính: Giải thưởng





			Lĩnh vực hoạt động


			Tổng số 


			Chia theo cơ quan tổ chức công nhận





			


			


			Các tổ chức quốc tế


			 Cục Sở hữu trí tuệ


			Các địa phương


			Khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			    Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			 (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			





			


			


			


			


			


			








			Biểu số:  7/KHCN/N


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ - MT



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ





			Năm: 20…





			Nguồn kinh phí


			Lĩnh vực hoạt động


			Lĩnh vực nghiên cứu





			


			Chi thường xuyên


			Chi cho hoạt động nghiên cứu/ SX thử


			Chi hoạt động chuyển giao TB kỹ thuật


			Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			Chăn nuôi - thú y


			Lâm nghiệp


			Thuỷ lợi


			Cơ điện và Công nghệ STH


			Thuỷ sản


			Khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Sự nghiệp khoa học công nghệ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Sự nghiệp kinh tế


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Sự nghiệp đào tạo


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Sự nghiệp khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Nguồn từ trong nước khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Hợp đồng với các địa phương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Vay Ngân hàng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Vay tổ chức tín dụng khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Nguồn từ hợp tác quốc tế


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Viện trợ không hoàn lại


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Vay


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm


			


			


			


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			    Thủ trưởng đơn vị


			


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			 (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			


			


			


			








			Biểu số:  8/KHCN/N


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Khoa học công nghệ - MT



 Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



 Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-



KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			





			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			MUA BÁN SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ





			Năm: 20…





			


			


			


			


			


			Đơn vị: Triệu đồng





			Lĩnh vực/ngành


			Tổng doanh số mua


			Trong đó mua:


			Tổng doanh số bán


			Trong đó bán:





			


			


			Công nghệ


			Phát minh/sáng chế


			


			Công nghệ


			Phát minh/sáng chế





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Kinh tế, chính sách, phát triển nông thôn


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Trồng trọt - bảo vệ thực vật


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Chăn nuôi - thú y


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch


			


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thuỷ sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			    Thủ trưởng đơn vị



 (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Khoa học công nghệ và môi trường: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái KHCN là ký hiệu viết tắt của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    



Biểu số 1/KHCN/N: Số tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản


+ Nội dung: Thống kê số đơn vị/tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hưởng lương từ ngân sách nhà nước sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bao gồm Vụ KH-CN-MT, các viện nghiên cứu.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê tất cả các đơn vị khoa học công nghệ trong ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm qui định báo cáo hoặc thời điểm điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột phân loại: Loại hình hoạt động của các đơn vị nghiên cứu đã được ghi sẵn trong biểu.



Các cột trong biểu, ngoài cột tổng số, được chia theo loại hình hoạt động của tổ chức nghiên cứu, gồm: Ngân sách nhà nước cấp, sự nghiệp có thu, đơn vị tự chủ và các đối tượng khác.  



Các cột chi tiết trong mục loại hình hoạt động ghi số đơn vị thực tế đang hoạt động tương ứng với lĩnh vực đó. Nếu tổ chức/đơn vị không thuộc 3 cột đầu của biểu thì xếp đơn vị đó vào cột khác.



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 2/KHCN/N: Số người làm công tác khoa học công nghệ



+ Nội dung: Thống kê số người làm công tác khoa học thuộc các cơ quan KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, bao gồm: số người làm việc (cả biên chế và hợp đồng) trong các viện nghiên cứu thuộc ngành, Vụ KHCNMT, các trung tâm có nhiệm vụ làm công tác KHCN. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số người làm khoa học công nghệ thuộc tất cả các đơn vị khoa học công nghệ trong ngành.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm qui định báo cáo hoặc thời điểm điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột chỉ tiêu: Gồm lĩnh vực hoạt động và lĩnh vực đào tạo của các đơn vị nghiên cứu đã được ghi sẵn trong biểu.



Các cột trong biểu, ngoài cột tổng số, được chia theo giới tính, học hàm, học vị và chức danh nghiên cứu.  



Các cột chi tiết trong mục chính nêu trên, như: nam, nữ, giáo sư, phó giáo sư…  ghi số lượng thực tế theo lĩnh vực hoạt động và lĩnh vực đào tạo. 



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 3/KHCN/N: Số đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng



+ Nội dung: Thống kê số lượng các đề tài khoa học công nghệ sử dụng vốn Ngân sách nhà nước giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đang được triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong năm. 



Đề tài đang triển khai là đề tài đã bắt đầu và đang thực hiện từ trước hoặc trong kỳ báo cáo, chưa hoàn thành và chưa được nghiệm thu.



Đề tài đã được nghiệm thu là đề tài đã được Hội đồng khoa học công nghệ các cấp đánh giá nghiệm thu theo quy định của pháp luật.



 Đề tài đã được đưa vào ứng dụng là đề tài khoa học mà kết quả nghiên cứu được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất và đời sống. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tính tổng các đề tài khoa học đang được triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng của ngành NN và PTNT theo cấp đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm qui định báo cáo.



Cột lĩnh vực nghiên cứu, gồm tổng số và chi tiết đã được cho sẵn.



Trong biểu có 3 cột chính, gồm: Tổng số đề tài đang thực hiện trong năm, số đề tài được nghiệm thu trong năm và số đề tài bắt đầu đưa vào ứng dụng trong thực tế. Ghi tổng số đề tài và phân theo lĩnh vực nghiên cứu như qui định ở biểu.  



Cột chia theo cấp quản lý đề tài, gồm có: Đề tài thuộc cấp Nhà nước, cấp Bộ hay cấp cơ sở. Trong các cột phân cấp đề tài đều có 3 cột nhỏ là: Đang triển khai, đã nghiệm thu, bắt đầu đưa vào ứng dụng. Ghi tổng số đề tài và phân theo lĩnh vực nghiên cứu như qui định ở biểu.  



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 4/KHCN/N: Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ 



+ Nội dung: Thống kê số lượng sáng chế được cấp bằng bảo hộ do các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số sáng chế được cấp bằng bảo hộ do các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, phân theo loại hình sáng chế và theo giới tính của người được cấp.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.


Cột lĩnh vực khoa học công nghệ, gồm tổng số và chi tiết các ngành cụ thể đã được ghi sẵn trong biểu.



Cột số sáng chế được công nhận trong năm: Ghi tổng số các sáng chế được công nhận trong năm và chia chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.



Cột chia giới tính của người được cấp: Ghi theo số lượng nam và số lượng nữ. Ghi tổng số và chi tiết theo lĩnh vực nghiên cứu.  



Cột loại hình sáng chế chia làm 2 loại sáng chế mới và cải tiến. Ghi tổng số và chi tiết theo lĩnh vực nghiên cứu.  



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 5/KHCN/N: Số giải thưởng khoa học công nghệ được trao tặng



+ Nội dung: Thống kê số giải thưởng khoa học công nghệ do các tổ chức, cá nhân các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được trao tặng giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số giải thưởng khoa học công nghệ quốc gia, quốc tế theo lĩnh vực, loại giải thưởng, giới tính của người được giải.



 Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.



Cột lĩnh vực hoạt động, gồm tổng số và chi tiết các ngành cụ thể đã được ghi sẵn trong biểu.



Cột tổng số: Ghi số lượng người đoạt giải và chia chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.



Cột chia giới tính của người được cấp: Ghi theo số lượng nam và số lượng nữ đoạt giải. Ghi tổng số và chi tiết theo lĩnh vực nghiên cứu.  



Cột cấp thưởng: Chia theo 2 cấp cấp quốc tế và quốc gia. Trong cấp quốc gia chia thành giải thưởng HCM, giải thưởng cấp nhà nước và giải thưởng cấp bộ/ngành. Ghi tổng số và chi tiết theo lĩnh vực nghiên cứu.  



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 6/KHCN/N: Số tiến bộ KHCN được công nhận về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT


+ Nội dung: Thống kê số tiến bộ KHCN lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT do các tổ chức, cá nhân các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được các tổ chức quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ, các địa phương...công nhận.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê theo từng lĩnh vực dựa vào báo cáo của các đơn vị Khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.



Cột lĩnh vực hoạt động: Gồm tổng số và chi tiết các ngành cụ thể đã được ghi sẵn trong biểu.



Cột tổng số: Ghi số lượng tiến bộ KHCN lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT được công nhận.



Các cột tiếp theo: Thống kê số tiến bộ KHCN lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT được các tổ chức Quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ, các địa phương và các tổ chức khác công nhận.



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 7/KHCN/N: Chi cho hoạt động khoa học công nghệ 



+ Nội dung: Thống kê tổng nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: kinh phí nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, thông tin KHCN thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Cộng dồn tổng kinh phí hoạt động khoa học công nghệ theo lĩnh vực, theo đơn vị và theo nguồn vốn.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.



Cột nguồn kinh phí, gồm tổng số và chi tiết các nguồn cấp cụ thể đã được ghi sẵn trong biểu.



Cột lĩnh vực hoạt động: Chia làm 3 lĩnh vực cụ thể, như: chi thường xuyên, dùng để nghiên cứu, sản xuất thử và hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Ghi tổng số kinh phí đã đầu tư và chia chi tiết theo từng nguồn cấp như trong biểu qui định.



Cột lĩnh vực nghiên cứu: Ghi tổng số nguồn kinh phí đầu tư theo từng lĩnh vực nghiên cứu và chi tiết theo nguồn kinh phí cấp.  



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.



Biểu số 8/KHCN/N: Mua bán sản phẩm khoa học công nghệ 



+ Nội dung: Thống kê tổng giá trị được tính bằng tiền dùng cho việc mua hoặc bán công nghệ, bằng phát minh sáng chế trong thời kỳ nhất định, bao gồm: 



- Giá trị bỏ ra để mua công nghệ, bằng phát minh và sáng chế phục vụ cho hoạt động của ngành.



- Giá trị thu được do bán công nghệ, bằng phát minh và sáng chế của đội ngũ khoa học và công nghệ ngành NN và PTNT.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu về giá trị của các đơn vị thuộc ngành đã đầu tư hoặc thu về do việc mua, bán công nghệ, bằng phát minh sáng chế của các đơn vị làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc ngành để tổng hợp.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.



Cột lĩnh vực/ngành hoạt động, gồm tổng số và chi tiết các ngành cụ thể đã được ghi sẵn trong biểu.



Cột tổng doanh số mua: Ghi tổng doanh số mua, trong đó thống kê mua công nghệ và mua phát minh sáng chế như thể hiện trong bảng


Cột tổng doanh số bán: Ghi tổng doanh số bán, trong đó thống kê riêng bán công nghệ và bán phát minh sáng chế như thể hiện trong bảng 


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm của các đơn vị NCKH trực thuộc Bộ gửi Vụ KH-CN-MT và từ các cuộc điều tra thuộc lĩnh vực KHCN.
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Vu Tai chinh.doc

			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng đối với Vụ Tài chính





			


			


			


			


			





			STT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày báo cáo





			1


			1/TC/N


			Báo cáo danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu  bàn giao đã được thanh quyết toán và giá trị tài sản cố định tăng thêm trong năm


			Năm


			31/3 năm sau








			Biểu số: 1/TC/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Tài chính



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			BÁO CÁO DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐÃ ĐƯỢC THANH QUYẾT TOÁN 


VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TĂNG THÊM TRONG NĂM


Năm…201_.....








			Tên công trình


			Địa điểm


			Chủ đầu tư


			Ngày khởi công


			Ngày hoàn thành


			Giá dự toán lần cuối (tr. đồng)


			Giá trị được quyết toán (tr. đồng)


			Giá trị tài sản cố định tăng thêm 



(tr. đồng)





			 I. Công trình sử dụng vốn đầu tư trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			1. Nông nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			2. Lâm nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			3. Thuỷ lợi.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			4. Thuỷ sản .


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			5. Đầu tư khác.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			II. Công trình sử dụng vốn đầu tư nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			1. Nông nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			2. Lâm nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			3. Thuỷ lợi.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			4. Thuỷ sản .


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			5. Đầu tư khác.


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			


			


			


			


			


			Ngµy      th¸ng      n¨m   


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			   Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên) 


			








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



VỤ TÀI CHÍNH



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Tài chính: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái TC là ký hiệu viết tắt của Vụ Tài chính. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/TC/N: Báo cáo danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đã được thanh quyết toán và giá trị tài sản cố định mới tăng thêm trong năm


+ Nội dung: Thống kê số công trình hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh theo thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán hay luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt; đã tiến hành nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao toàn bộ công trình cho đơn vị sử dụng, bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ và các hạng mục phụ trợ nếu có.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Số lượng các công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng được tính theo phương pháp cộng số học từ thời điểm 1/1 – 31/12 của năm báo cáo. 


Giá trị tài sản cố định mới tăng được tính theo phương pháp loại trừ giữa tổng số vốn đầu tư cho công trình với các chi phí thiệt hại được Nhà nước cho phép không tính vào giá trị công trình, theo công thức:



			Giá trị TSCĐ mới tăng


			=


			Tổng số vốn đầu tư thực tế vào công trình


			-


			Các khoản thiệt hại được Nhà nước cho phép không tính vào giá trị công trình









+ Xác định tổng số vốn cho công trình, bao gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí xây dựng công trình (chi xây lắp), chi phí mua sắm, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy móc thiết bị, chi phí kiến thiết cơ bản khác (bao gồm cả chi các khoản bảo hiểm phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng công trình).



   Lưu ý: Giá trị thiết bị bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.




+ Xác định các khoản chi phí thiệt hại được nhà nước cho phép không tính vào giá trị công trình, bao gồm: Thiệt hại do thiên tai địch hoạ; thiệt hại về giá trị phần khối lượng phải huỷ bỏ theo quyết định của Nhà nước.



Trường hợp công trình không có chi phí thiệt hại thì giá trị TSCĐ mới tăng của công trình chính là số vốn thực tế đầu tư cho công trình đó.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm qui định báo cáo hoặc thời điểm điều tra thống kê, ghi ngày tháng năm số liệu được thu thập. 



Cột tên công trình: Ghi tên công trình theo 2 nhóm chủ yếu: Công trình sử dụng vốn trong nước và công trình sử dụng vốn nước ngoài.



Cột địa điểm: Ghi đầy đủ địa chỉ của công trình. 



Cột chủ đầu tư: Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư.



Cột ngày khởi công: Ghi ngày thực tế khởi công.



Cột ngày hoàn thành: Ghi ngày hoàn thành theo thực tế.


Cột giá dự toán lần cuối: Ghi giá cuối cùng được duyệt theo đơn vị tính triệu đồng.



Cột giá trị được thanh quyết toán: Ghi số liệu quyết toán được duyệt.



Cột giá trị tài sản cố định mới tăng: Ghi số liệu được tính theo phương pháp tính giá trị tài sản cố định mới tăng như đề cập ở trên.


+ Nguồn số liệu: Các biên bản nghiệm thu bàn giao, các văn bản thẩm tra phê duyệt quyết toán của các đơn vị có sử dụng vốn ngân sách của Bộ NN-PTNT và từ các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ.
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Vu To chuc can bo.doc

			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng đối với Vụ Tổ chức cán bộ





			


			


			


			


			





			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/TCCB/N


			Số trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			2


			2/TCCB/N


			Số trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			3


			3/TCCB/N


			Số giáo viên giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			4


			4/TCCB/N


			Số giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			5


			5a/TCCB/N


			Số học sinh tuyển mới của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			6


			5b/TCCB/N


			Số học sinh đang học theo học của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


			Năm


			20/1 năm sau





			7


			5c/TCCB/N


			Số học sinh tốt nghiệp của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 


			Năm


			20/1 năm sau








			Biểu số: 1/TCCB/N


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Tổ chức cán bộ



Đơn vị nhận báo cáo:   TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			








SỐ  TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP THUỘC



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  201....



			STT


			
Tên trường 


			Tổng số


			Địa chỉ 



của trường


			Ngành nghề đào tạo





			A


			B


			1


			2


			3





			I


			Các trường đại học


			


			


			





			1


			Trường ….


			


			


			









			2


			Trường….


			


			


			





			….


			……


			


			


			





			II


			Các trường cao đẳng


			


			


			





			1


			Trường….


			


			


			





			2


			Trường….


			


			


			





			….


			…..


			


			


			





			III


			Các trường TCCN


			


			


			





			1


			Trường….


			


			


			





			2


			Trường….


			


			


			





			…


			……


			


			


			








			Người lập biểu



(ký, họ và tên)


			Ngày      tháng     năm 20..


Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu, họ và tên)








			Biểu số: 2/TCCB/N


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Tổ chức cán bộ



Đơn vị nhận báo cáo:   TT Tin học – Thông kê


Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			








SỐ  TRƯỜNG DẠY NGHỀ THUỘC



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  20_


			STT


			
Tên trường 


			Tổng số


			Địa chỉ 



của trường


			Ngành nghề đào tạo





			A


			B


			1


			2


			3





			I


			Các trường dạy nghề


			


			


			





			1.1


			Trường Cao đẳng nghề


			


			


			






			1


			Trường…


			


			


			





			2


			Trường…


			


			


			





			..


			….


			


			


			





			1.2


			Các trường Trung cấp nghề


			


			


			





			1.


			Trường…


			


			


			





			2


			Trường…


			


			


			





			…


			…..


			


			


			





			II


			Các cơ sở khác có dạy nghề


			


			


			





			1


			Trường…..


			


			


			





			2


			Trường….


			


			


			





			…


			…


			


			


			








			Người lập biểu



(ký, họ và tên)


			Ngày      tháng     năm 20..


Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu, họ và tên)





			


			








			Biểu số: 3/TCCB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-


KH ngày 26/11/2010 


của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			SỐ  GIÁO VIÊN  GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  20_


			Đơn vị báo cáo: Vụ Tổ chức cán bộ



Đơn vị nhận báo cáo:   TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: người





			TT


			Nội dung


			Tổng số



Giáo viên cơ hữu


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Danh hiệu


			Chức danh


			Chia theo trình độ chuyên môn





			


			


			


			


			


			Nhà giáo nhân dân


			Nhà giáo ưu tú


			Giáo sư


			Phó giáo sư


			Tiến sĩ


			Thạc sĩ


			Đại học


			Cao đẳng


			TCCN


			Trình độ khác





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			Các trường đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Trường …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trường…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			….


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các trường cao đẳng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Trường…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trường…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			Các trường TCCN


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			             Người lập biểu



            (ký, họ và tên)


			                                    Ngày      tháng     năm 20..


                                 Thủ trưởng đơn vị


                                    (ký, đóng dấu, họ và tên)








			Biểu số: 4/TCCB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Vụ Tổ chức cán bộ


Đơn vị nhận báo cáo:   TT Tin học và Thồng kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 








SỐ  GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG THUỘC 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  20_



			TT


			Nội dung


			Tổng số giáo viên cơ hữu


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Danh hiệu


			Chức danh


			Chia theo trình độ chuyên môn





			


			


			


			


			


			Nhà giáo nhân dân


			Nhà giáo ưu tú


			Giáo sư


			Phó giáo sư


			Tiến sĩ


			Thạc sĩ


			Đại học


			Cao đẳng


			TCCN


			Trình độ khác





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			Các trường dạy nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Trường Cao đẳng nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			
   2


			Các trường Trung cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			



			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			Các cơ sở khác có dạy nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			



			Trường


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			Trường


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			                       Người lập biểu



                       (ký, họ và tên)


			Ngày      tháng     năm 20..


Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu, họ và tên)








			Biểu số : 5a/TCCB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo : Vụ Tổ chức cán bộ



Đơn vị nhận báo cáo : TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			SỐ  HỌC SINH TUYỂN MỚI CỦACÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ





Năm :  201....





			



			


			


			


			


			


			Đơn vị: người





			TT


			Bậc đào tạo


			Chỉ tiêu tuyển mới


			Tổng số học sinh đã tuyển vào học


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Số học sinh tuyển mới chia theo đối tượng





			


			


			


			


			


			


			Tốt nghiệp THPT và tương đương


			Tốt nghiệp THCS và tương đương





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			SAU ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tiến  sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thạc sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Cử tuyển Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Dự bị Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Liên thông cao đẳng lên đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Văn bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			CAO ĐẲNG


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Liên thông TCCN lên cao đẳng


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV


			TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			V


			DẠY NGHỀ


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Cao đẳng nghề 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trung cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Sơ cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			             Người lập biểu



            (Ký, họ tên)


			            Ngày      tháng     năm 20..


             Thủ trưởng đơn vị


            (ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số : 5b/TCCB/N


			


			             Đơn vị báo cáo : Vụ Tổ chức cán bộ





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			   Đơn vị nhận báo cáo : TT Tin học và Thống kê





			


			


			             Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 








SỐ  HỌC SINH ĐANG THEO HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  20_


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: người





			TT


			Bậc đào tạo


			Tổng số


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Tổng số học sinh chia theo năm





			


			


			


			


			


			Năm thứ 1


			Năm thứ 2


			Năm thứ 3


			Năm thứ 4


			Năm thứ 5





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			SAU ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tiến  sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thạc sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Cử tuyển Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Dự bị Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Liên thông cao đẳng lên đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Văn bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			CAO ĐẲNG


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Liên thông TCCN lên cao đẳng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV


			TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			V


			DẠY NGHỀ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Cao đẳng nghề 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trung cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Sơ cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   Người lập biểu



    (Ký, họ tên)


			                                     Ngày      tháng     năm 20..


                                     Thủ trưởng đơn vị


                                     (ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số : 5c/TCCB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo : Vụ Tổ chức cán bộ



Đơn vị nhận báo cáo : TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau 





			SỐ  HỌC SINH TỐT NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ



Năm :  201....








			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			Đơn vị: người


			





			TT


			Bậc đào tạo


			Tổng số


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Phân loại học sinh tốt nghiệp





			


			


			


			


			


			Xuất sắc


			Giỏi


			Khá


			Trung bình khá


			Trung bình





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			SAU ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tiến  sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thạc sỹ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			ĐẠI HỌC


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Cử tuyển Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Dự bị Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Liên thông cao đẳng lên đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Văn bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III


			CAO ĐẲNG


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Liên thông TCCN lên cao đẳng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV


			TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			V


			DẠY NGHỀ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Cao đẳng nghề 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Trung cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Sơ cấp nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			             Người lập biểu



            (ký, họ tên)


			                                    Ngày      tháng     năm 20..



                                 Thủ trưởng đơn vị



                                    (ký, đóng dấu, họ  tên)





			


			








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Vụ Tổ chức cán bộ: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái TCCB là ký hiệu viết tắt của Vụ Tổ chức cán bộ. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.   


Biểu số 1/TCCB/N: Số trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



+ Nội dung: Thống kê toàn bộ các trường đào tạo chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý bao gồm các loại hình đào tạo: Các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Tổng số trường đào tạo chuyên nghiệp trong năm được tính theo phương pháp cộng dồn, cơ sở đào tạo thuộc hình thức đào tạo nào thì được được xếp vào hình thức đào tạo đó.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến ngày 31/12.



Cột A:  Ghi số thứ tự. 



Cột B: Ghi tên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với tương ứng với các loại hình đào tạo. 


Cột 1: Ghi tổng số các trường của từng loại hình đào tạo (Đại học, Cao đẳng...)tương ứng với các dòng Cột 2: Ghi chính xác địa chỉ (nhận thư qua bưu điện)của các trường tương ứng với các dòng.



Cột 3: Ghi ngành nghề đào tạo của các trường tương ứng với các dòng.



+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường chuyên nghiệp do Bộ quản lý.


Biểu số 2/TCCB/N: Số trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



+ Nội dung: Thống kê toàn bộ số trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý bao gồm các loại hình: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, các cơ sở khác có dạy nghề



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Tổng số trường dạy nghề trong năm được tính theo phương pháp cộng dồn, cơ sở đào tạo thuộc loại hình đào tạo nào thì xếp vào hình thức đào tạo đó.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến ngày 31/12.


Cột A: Ghi số thứ tự 


Cột B:  Ghi tên trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các cơ sở khác có dạy nghề tương ứng với các loại hình đào tạo.


Cột 1: Ghi tổng số các trường của từng loại hình đào tạo (Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề...) tương ứng với các dòng.



Cột 2: Ghi chính xác địa chỉ của các trường (địa chỉ nhận thư bằng bưu điện) tương ứng với các dòng.



Cột 3: Ghi ngành nghề đào tạo của các trường tương ứng với các dòng.



+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


Biểu số 3/TCCB/N: Số giáo viên giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



+ Nội dung: Thống kê số lượng giáo viên giảng dạy trong các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, bao gồm số lượng giáo viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Tổng số giáo viên của các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ quản lý trong năm được tính theo phương pháp cộng dồn. Những người có chức danh quản lý như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó các phòng ban dù có tham gia giảng dạy nhiều hay ít đều không tính là cán bộ giảng dạy.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến ngày 31/12.



Cột A: Ghi số thứ tự.



Cột B: Ghi tên trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với từng loại hình.


Cột 1: Ghi tổng số giáo viên cơ hữu có trong năm đối với từng trường chuyên nghiệp và từng loại hình đào tạo tương ứng với các dòng.


Các cột khác 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trong biểu ghi tổng số nữ, dân tộc ít người, danh hiệu, chức danh và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên dạy nghề như chi tiết trong trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường chuyên nghiệp do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.



Biểu số 4/TCCB/N: Số giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 



+ Nội dung: Thống kê số lượng giáo viên tại các trường dạy nghề thuộc Bộ quản lý, bao gồm số lượng giáo viên thuộc các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các cơ sở khác có dạy nghề. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Tổng số giáo viên của các trường dạy nghề trong năm được tính theo phương pháp cộng dồn. Những người có chức danh quản lý như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó các phòng ban dù có tham gia giảng dạy nhiều hay ít đều không tính là cán bộ giảng dạy.


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu tính đến 31/12.



Cột A: Ghi số thứ tự.


Cột B: Ghi tên trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các cơ sở khác có dạy nghề với các dòng tương ứng.


Cột 1: Ghi tổng số giáo viên cơ hữu có trong năm đối với từng trường dạy nghề 



Các cột khác 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trong biểu ghi tổng số nữ, dân tộc ít người, danh hiệu, chức danh và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên dạy nghề như chi tiết trong trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Chủ yếu được thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường dạy nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.



Biểu số 5a/TCCB/N: Số học sinh tuyển mới của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



+ Nội dung: Thống kê số học sinh, học viên mới trúng tuyển trong năm và thực tế đã vào trường làm các thủ tục để nhập học.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Thống kê số lượng học sinh, học viên tuyển mới tại các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được tính theo phương pháp cộng dồn, học sinh, học viên ở hệ đào tạo nào được xếp vào hệ đào tạo đó.



Cột A: Ghi số thứ tự.


Cột B: Liệt kê bậc đào tạo: 5 loại hình đào tạo chính: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Mỗi loại hình đào tạo liệt kê chi tiết các hệ đào tạo như trong bảng.



Cột 1: Ghi chỉ tiêu tuyển mới theo từng loại hình đào tạo và hệ đào tạo tương ứng với các dòng như trong bảng.



Cột 2: Ghi tổng số học sinh thực tế đã tuyển, ghi chi tiết theo từng loại hình đào tạo, hệ đào tạo tương ứng như trong bảng.



Cột 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số học sinh nữ, dân tộc ít người, số học sinh tuyển mới chia theo đối tượng tương ứng với các dòng như trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


Biểu số 5b/TCCB/N: Số học sinh đang theo học các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


+ Nội dung: Thống kê số học sinh, học viên đang học trong năm của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Thống kê số lượng học sinh, học viên đang học tại các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được tính theo phương pháp cộng dồn, học sinh, học viên ở hệ đào tạo nào được xếp vào hệ đào tạo đó.



Cột A: Ghi số thứ tự.


Cột B: Liệt kê bậc đào tạo với 5 loại hình đào tạo chính: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Mỗi loại hình đào tạo liệt kê chi tiết các hệ đào tạo như trong bảng.



Cột 1: Ghi tổng số học sinh tốt nghiệp tương ứng với các hệ đào tạo, loại hình đào tạo cụ thể theo các mục ghi sẵn trong biểu.



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, cột nữ, dân tộc ít người, và tổng số học sinh chia theo các năm (từ năm thứ nhất đến năm thứ năm) ghi chi tiết theo yêu cầu trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.


Biểu số 5c/TCCB/N: Số học sinh tốt nghiệp của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 



+ Nội dung: Thống kê số học sinh, học viên tốt nghiệp của các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Thống kê số lượng học sinh, học viên tốt nghiệp tại các trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được tính theo phương pháp cộng dồn, học sinh, học viên ở hệ đào tạo nào được xếp vào hệ đào tạo đó.


Cột A: Ghi số thứ tự.


Cột B: Liệt kê bậc đào tạo với 5 loại hình đào tạo chính: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Mỗi loại hình đào tạo liệt kê chi tiết các hệ đào tạo như trong bảng.



Cột 1: Ghi tổng số học sinh tốt nghiệp tương ứng với các hệ đào tạo, loại hình đào tạo cụ thể theo các mục ghi sẵn trong biểu.



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, cột nữ, dân tộc ít người, và tổng số học sinh chia theo các năm (từ năm thứ nhất đến năm thứ năm) ghi chi tiết theo yêu cầu trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Thu thập từ báo cáo định kỳ hàng năm của các trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
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			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng đối với Ban đổi mới và quản lí danh nghiệp





			


			


			


			


			





			Số TT


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1a/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp


			Năm


			31/3 năm sau





			2


			1b//ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp


			Năm


			31/3 năm sau





			3


			1c/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp


			Năm


			31/3 năm sau





			4


			1d/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp thủy sản


			Năm


			31/3 năm sau





			5


			2a/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			6


			2b//ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			7


			2c/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			8


			2d/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			9


			3a/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại


			Năm


			31/3 năm sau





			10


			3b/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại


			Năm


			31/3 năm sau





			11


			3c/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại


			Năm


			31/3 năm sau





			12


			3d/ĐMDN/N


			Số lượng doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại


			Năm


			31/3 năm sau








			Biểu số: 1a/ĐMDN/N


			


			          Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			          Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			          Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hà Nội


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hải Phòng
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			       Người lập biểu


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị








			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 1b/ĐMDN/N


			


			            Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			            Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			            Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP LÂM NGHIỆP





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hà Nội


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hải Phòng
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			       Người lập biểu


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 1c/ĐMDN/N


			


			            Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			            Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			            Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP DIÊM NGHIỆP





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_ )





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hà Nội


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hải Phòng
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			       Người lập biểu


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 1d/ĐMDN/N


			


			             Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			             Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			             Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_ )





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hà Nội


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hải Phòng
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			       Người lập biểu


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 2a/ĐMDN/N


			


			


			   Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			   Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			   Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp CPH


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     (ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng
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			       Người lập biểu


			


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 2b/ĐMDN/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP LÂM NGHIỆP ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp CPH


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 
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(ha)


			Lao động (người)
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(triệu đồng)
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			       Người lập biểu


			


			


			


			          Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			    (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 2c/ĐMDN/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP DIÊM NGHIỆP ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp CPH


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     (ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)
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			       Người lập biểu


			


			


			


			            Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			      (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 2d/ĐMDN/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp CPH


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			MIỀN BẮC


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 …


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			       Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			   (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 3a/ĐMDN/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp được sắp xếp lại


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)





			 


			CẢ NƯỚC
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			       Người lập biểu


			


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 3b/ĐMDN/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP LÂM NGHIỆP ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp được sắp xếp lại


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     


(ha)


			Lao động (người)


			Vốn      


     (triệu đồng)
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			       Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			   (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 3c/ĐMDN/N


			


			


			 Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			 Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			 Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP DIÊM NGHIỆP ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp được sắp xếp lại


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 





			


			


			


			


			Đất đai     
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			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)
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			       Người lập biểu


			


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








			Biểu số: 3d/ĐMDN/N


			


			


			 Đơn vị báo cáo: Ban đổi mới và QLDN





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			 Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			 Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 201_)





			


			


			 


			


			 


			 


			 


			 





			Mã số


			Tỉnh/Thành phố


			Số doanh nghiệp được sắp xếp lại


			% so với tổng số DN


			Qui mô bình quân 1 doanh nghiệp 
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			Lao động (người)


			Vốn      


(triệu đồng)
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			       Người lập biểu


			


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			(Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 


			


			


			


			          (Chữ kí, ghi rõ họ và tên) 








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1 hoặc 1a, 1b, 1c,…nếu cùng nội dung nhưng khác về lĩnh vực. Các chữ cái tiếp theo là ký hiệu viết tắt của Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp. Chữ cái cuối cùng sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1a/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp nông nghiệp



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp nông nghiệp hiện có vào thời điểm cuối năm nhằm phản ánh thực trạng của loại hình doanh nghiệp này thông qua các chỉ tiêu về qui mô bình quân về đất đai, lao động, vốn, đồng thời làm cơ sở để triển khai công tác cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


+ Phương pháp tính: Tổng hợp dựa vào kết quả điều tra.



Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột tổng số: Ghi số lượng doanh nghiệp nông nghiệp hiện có tại thời điểm báo cáo.  



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp chia cho số lượng doanh nghiệp nông nghiệp để có số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu:Dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 1b/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp


+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp hiện có vào thời điểm cuối năm nhằm phản ánh thực trạng của loại hình doanh nghiệp này thông qua các chỉ tiêu về qui mô bình quân về đất đai, lao động, vốn, đồng thời làm cơ sở để triển khai công tác cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


+ Phương pháp tính: Tổng hợp dựa vào kết quả điều tra.



Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột tổng số: Ghi số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp hiện có tại thời điểm báo cáo.  



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp lâm nghiệp chia cho số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp để có số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Dựa vào kết quả điều tra


Biểu số 1c/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp thủy sản



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp thủy sản hiện có vào thời điểm cuối năm nhằm phản ánh thực trạng của loại hình doanh nghiệp này thông qua các chỉ tiêu về qui mô bình quân về đất đai, lao động, vốn, đồng thời làm cơ sở để triển khai công tác cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


+ Phương pháp tính: Tổng hợp dựa vào kết quả điều tra



Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột tổng số: Ghi số lượng doanh nghiệp thủy sản hiện có tại thời điểm báo cáo.  



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp thuỷ sản nghiệp chia cho số lượng doanh nghiệp thủy sản để có số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 2a/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp nông nghiệp đã hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần và đổi mới hình thức quản lý theo các qui định mới của Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã  đi vào hoạt động. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


+ Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc kết quả điều tra.



Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.



Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được được cổ phần hóa tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được cổ phần hóa.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa chia cho tổng số doanh nghiệp nông nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa chia cho số doanh nghiệp nông nghiệp được cổ phần hóa để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc kết quả điều tra.


Biểu số 2b/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp đã hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần và đổi mới hình thức quản lý theo các qui định mới của Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã  đi vào hoạt động. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Đây là biểu báo cáo định kỳ hàng năm vì vậy số liệu trong biểu thể hiện số liệu ở thời điểm cuối năm, thường vào ngày 31/12 của năm báo cáo. Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được được cổ phần hóa tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được cổ phần hóa.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa chia cho tổng số doanh nghiệp lâm nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa chia cho số doanh nghiệp lâm nghiệp được cổ phần hóa để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc kết quả điều tra.


Biểu số 2c/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp đã hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần và đổi mới hình thức quản lý theo các qui định mới của Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã  đi vào hoạt động. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: + Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được được cổ phần hóa tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được cổ phần hóa.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa chia cho tổng số doanh nghiệp diêm nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa chia cho số doanh nghiệp diêm nghiệp được cổ phần hóa để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 2d/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp thủy sản đã hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần và đổi mới hình thức quản lý theo các qui định mới của Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đã  đi vào hoạt động. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: + Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Đây là biểu báo cáo định kỳ hàng năm vì vậy số liệu trong biểu thể 


hiện số liệu ở thời điểm cuối năm, thường vào ngày 31/12 của năm báo cáo. Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp thủy sản được được cổ phần hóa tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được cổ phần hóa.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa chia cho tổng số doanh nghiệp thủy sản có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa chia cho số doanh nghiệp thủy sản được cổ phần hóa để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 3a/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại


+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp nông nghiệp đã được sắp xếp lại đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần hoặc đổi mới hình thức quản lý phù hợp với các qui định mới của Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh nghiệp nói chung. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: + Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được được sắp xếp lại tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được sắp xếp lại.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại chia cho tổng số doanh nghiệp nông nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại chia cho số doanh nghiệp nông nghiệp được sắp xếp lại để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 3b/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp đã được sắp xếp lại đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần hoặc đổi mới hình thức quản lý phù hợp với các qui định mới của Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh nghiệp nói chung. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:  Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Đây là biểu báo cáo định kỳ hàng năm vì vậy số liệu trong biểu thể hiện số liệu ở thời điểm cuối năm, thường vào ngày 31/12 của năm báo cáo. Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp lâm nghiệp được được sắp xếp lại tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được sắp xếp lại.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại chia cho tổng số doanh nghiệp lâm nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại chia cho số doanh nghiệp lâm nghiệp được sắp xếp lại để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 3c/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp đã được sắp xếp lại đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần hoặc đổi mới hình thức quản lý phù hợp với các qui định mới của Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh nghiệp nói chung. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:  Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Đây là biểu báo cáo định kỳ hàng năm vì vậy số liệu trong biểu thể hiện số liệu ở thời điểm cuối năm, thường vào ngày 31/12 của năm báo cáo. Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp diêm nghiệp được được sắp xếp lại tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được sắp xếp lại.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại chia cho tổng số doanh nghiệp diêm nghiệp có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại chia cho số doanh nghiệp diêm nghiệp được sắp xếp lại để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 3d/ĐMDN/N: Báo cáo số lượng doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại



+ Nội dung: Nhằm thống kê số lượng doanh nghiệp thủy sản đã được sắp xếp lại đúng các qui định của nhà nước trong việc chuyển đổi quyền sở hữu theo hình thức cổ phần hoặc đổi mới hình thức quản lý phù hợp với các qui định mới của Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh nghiệp nói chung. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: + Phương pháp tính: Tổng hợp dựa theo báo cáo của các đơn vị được phân công thực hiện công tác cổ phần hoá và đổi mới công tác quản lý của Bộ và ngành ở các địa phương hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Cách ghi biểu: Đây là biểu báo cáo định kỳ hàng năm vì vậy số liệu trong biểu thể hiện số liệu ở thời điểm cuối năm, thường vào ngày 31/12 của năm báo cáo. Ghi thời điểm số liệu được tổng hợp vào dưới tên biểu báo cáo.



Cột danh mục tỉnh thành phố: Ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương theo đúng trật tự qui định trong bảng danh mục các đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành.


Cột số doanh nghiệp được cổ phần hoá: Ghi số lượng doanh nghiệp thủy sản được được sắp xếp lại tại thời điểm báo cáo không phân biệt năm được sắp xếp lại.  



Cột phần trăm so với tổng số doanh nghiệp: Ghi số phần trăm bằng cách lấy số doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại chia cho tổng số doanh nghiệp thủy sản có trên địa bàn thuộc lĩnh vực nghiên cứu nhân với 100.



Cột qui mô bình quân 1 doanh nghiệp: Lấy tổng diện tích đất đai, lao động, vốn của các doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại chia cho số doanh nghiệp thủy sản được sắp xếp lại để được số bình quân rồi ghi kết quả vào các cột tương ứng. 


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị có chức năng quản lý các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và ngành.
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Cuc Bao ve thuc vat.doc

BIỂU MẪU BÁO CÁO



Áp dụng đối với Cục Bảo vệ thực vật



			Số thứ tự


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/BVTV/N


			Số lượng các trạm bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật


			Năm


			31/12





			2


			2/BVTV/N


			 Số lượng cán bộ thuộc ngành bảo vệ thực vật


			Năm


			31/12





			3


			3/BVTV/T


			 Diện tích, mật độ và phân bố một số đối tượng sinh vật gây hại chính trên cây trồng


			Tháng


			20 hàng tháng





			4


			4/BVTV/N


			 Số lượng cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật


			Năm


			20/12





			5


			5/BVTV/N


			 Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu


			Năm


			20/12





			6


			6/BVTV/N


			 Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật thuộc quĩ dự trữ quốc gia được sử dụng


			Năm


			20/12





			7


			7a/BVTV/6T


			 Khối lượng hàng hóa nhập khẩu qua kiểm dịch


			6 tháng


			20/6 và 20/12





			8


			7b/BVTV/6T


			 Khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua kiểm dịch


			6 tháng


			20/6 và 20/12








			Biểu số: 1/BVTV/N


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/12





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG CÁC TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT 



VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 20__ )








Đơn vị tính: Người



			Mã số


			Tỉnh/Tp.


			Số trạm bảo vệ thực vật


			 Chia theo cấp quản lý


			Số trạm kiểm dịch thực vật


			 Chia theo cấp quản lý





			


			


			


			Tỉnh


			Huyện


			


			TW


			Tỉnh





			 


			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 2/BVTV/N


			


			


			


			                 Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật



                 Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



                 Ngày nhận báo cáo:31/12





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT






			





			SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THUỘC NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 20__)








Đơn vị tính: Người



			Mã số


			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Chia theo:





			


			


			


			Cấp quản lý


			Trình độ


			Giới tính


			Dân tộc





			


			


			


			TƯ


			Tỉnh


			Huyện


			  Trên     đại học


			Đại học


			Nam


			Nữ


			Kinh


			Dân tộc khác





			 


			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 3/BVTV/T


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 hàng tháng





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TRỒNG 


			





			(Từ ngày   /    /        đến ngày    /      /      )


			








			Số TT


			Tên sinh vật gây hại


			Tên và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng bị hại


			Mật độ, tỷ lệ nhiễm (con/m2), %


			Diện tích nhiễm (ha)


			Địa bàn phân bố chủ yếu (tỉnh, vùng, miền)





			


			


			


			Phổ biến


			Mức cao nhất


			Tổng số


			Tăng, giảm so cùng kì năm trước


			Chia theo mức độ nhiễm


			





			


			


			


			


			


			


			


			Nhẹ, TB


			Nặng


			Mất trắng 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			(Kí, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 4/BVTV/N


			


			           Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			      Đơn vị  nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			           Ngày nhận báo cáo: 20/12





			


			





			SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT



VÀ KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 





			(Tính đến thời điểm     /       /năm 20__      )





			








			Mã số


			Tỉnh/Tp.


			CƠ SỞ SẢN XUẤT


			CƠ SỞ KINH DOANH





			


			


			Số nhà máy


			Số cơ sở gia công, sang chai, đóng gói


			Số công ty


			Số cửa hàng





			 


			Cả nước


			 


			 


			 


			 





			 


			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 





			 


			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 5/BVTV/N


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/12





			


			


			


			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU





			Năm 201_








			Số TT


			Tên/Nhóm thuốc


			ĐVT


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			% so với năm trước





			


			


			


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 6/BVTV/N


			


			


			


			


			  Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			  Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			  Ngày nhận báo cáo: 20/12





			


			


			


			


			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THUỐC BVTV 



THUỘC QUĨ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐƯỢC SỬ DỤNG





			Năm 201___








			Số TT


			Chủng loại


			Đơn vị tính


			Dự trữ đầu năm


			Sử dụng trong năm


			Dự trữ cuối năm


			% so sánh đầu năm với cuối năm





			


			


			


			Lượng


			Giá trị (VND)


			Lượng


			Giá trị (VND)


			Số địa phương sử dụng 


			Lượng


			Giá trị (VND)


			Lượng


			Giá trị





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 7a/BVTV/6T


			


			          Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			          Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			          Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12





			


			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA NÔNG LÂM SẢN NHẬP KHẨU QUA KIỂM DỊCH


			





			Kỳ  báo cáo:  …………………………….


			








			Số TT


			Chủng loại


			Xuất xứ


			Số lô


			Khối lượng  (tấn)


			Số lần phát hiện  dịch hại KDTV





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 7b/BVTV/6T


			


			            Đơn vị báo cáo: Cục Bảo vệ thực vật





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 



Bộ NN & PTNT


			            Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			            Ngày nhận báo cáo: 20/ 6 và 20/12





			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA NÔNG LÂM SẢN XUẤT KHẨU QUA KIỂM DỊCH





			Kỳ  báo cáo:  …………………………….








			Số TT


			Chủng loại


			Xuất xứ


			Số lô


			Khối lượng (tấn)


			Số lần thông báo vi phạm





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			Ngày      tháng    năm 20...





			Người lập biểu


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên) 


			


			


			


			      (Kí, đóng dấu, họ tên) 








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Bảo vệ thực vật: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái BVTV là ký hiệu viết tắt của của chữ Bảo vệ thực vật. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo tuần, S là báo cáo 6 tháng 1 lần và N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/BVTV/N: Báo cáo số lượng trạm bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật


+ Nội dung: Thu thập số liệu thống kê mạng lưới các trạm bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại các vùng, miền và trên phạm vi toàn quốc. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng trạm BVTV, trạm kiểm dịch thực vật theo từng địa phương để làm cơ sở tổng hợp trên các địa bàn vùng, miền và cả nước.  


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột số trạm BVTV: Ghi tổng số trạm BVTV có trên địa bàn tỉnh tại thời điểm báo cáo. Các cột tiếp theo chia theo cấp quản lý, gồm cấp tỉnh và huyện.



Cột số trạm kiểm dịch thực vật: Ghi số trạm có trên địa bàn tại thời điểm báo cáo. Các cột tiếp theo chia theo cấp quản lý, gồm cấp trung ương và cấp tỉnh.  



+ Nguồn số liệu: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo hàng năm của các chi cục BVTV địa phương.



Biểu số 2/BVTV/N: Báo cáo số lượng cán bộ thuộc ngành bảo vệ thực vật



+ Nội dung: Thống kê số lượng cán bộ BVTV được bố trí làm việc ở các cấp, địa bàn khác nhau, phân theo trình độ chuyên môn, giới tính, dân tộc. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng cán bộ theo đơn vị trạm, chi cục, cục và tổng hợp theo tỉnh, vùng miền và cả nước.  


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số: Ghi số liệu tổng số cán bộ thuộc ngành BVTV có trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng hợp số liệu theo địa bàn vùng, miền và cả nước.


Các cột tiếp theo: Ghi số lượng cán bộ thuộc ngành BVTV chia theo cấp quản lý, trình độ, giới tính và dân tộc như thể hiện trong bảng.



Lưu ý: Các cột thuộc nhóm giới tính và dân tộc cộng lại phải bằng cột tổng số.



+ Nguồn số liệu: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo hàng năm của các chi cục BVTV địa phương.



Biểu số 3/BVTV/T: Báo cáo diện tích, mật độ và phân bố một số sinh vật gây hại chính trên cây trồng



+ Nội dung: Thống kê tình hình sâu, bệnh, thiên địch gây hại trên một số cây trồng chính chủ yếu đối với cây lúa trên các địa bàn và mức độ gây hại theo tần suất tháng.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Áp dụng phương pháp thống kê diện tích nhiễm theo qui định hiện hành của ngành BVTV, do các trạm BVTV huyện thực hiện.



Cách ghi biểu: Cột tên dịch hại chính: Ghi tên bằng tiếng Việt của sinh vật hại chính phát sinh trong tháng.



Cột tên và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng bị hại: Ghi cụ thể tên cây trồng và mô tả hiện đang ở giai đoạn nào của quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng đó.



Cột mật độ hoặc tỷ lệ nhiễm: Ghi mật độ phổ biến hay mật độ trung bình và mức cao nhất ghi nhận được đối với sinh vật hại đó. Đơn vị tính là con/m2 hay tỷ lệ phần trăm số cây hoặc số dảnh lúa.


Cột diện tích nhiễm: Đơn vị tính bằng ha. Ghi số lượng cụ thể tổng diện tích bị nhiễm không phân biệt nặng nhẹ. So với kì trước tăng hay giảm cụ thể là bao nhiêu ha và chia theo mức độ nhiễm bằng số ha theo 3 cấp: Nhẹ-trung bình, nặng và mất trắng. Các cấp độ áp dụng theo hướng dẫn hiện hành của Cục BVTV.


Cột địa bàn phân bố chủ yếu: Ghi địa bàn theo vùng trong đó bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cây trồng bị nhiễm bệnh. Tên tỉnh, thành phố có thể viết tắt nhưng không được trùng, ví dụ: Thái Bình ghi TB; Hải Phòng ghi HP,… 



Đây là báo cáo tần suất tháng nên số liệu thể hiện trong biểu là số liệu phát sinh vào giữa tháng. Hiện nay hệ thống thu thập số liệu về dịch hại của Cục thu thập số liệu theo tuần thì Cục có thể sử dụng số liệu của tuần thứ 2 của tháng báo cáo. 



+ Nguồn số liệu: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo hàng tuần của các chi cục BVTV địa phương.



Biểu số 4/BVTV/N: Số lượng cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật



+ Nội dung: Là số liệu thống kê số lượng cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc và các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV phân theo địa bàn tại một thời điểm cuối năm. Một cơ sở sản xuất thuốc BVTV phải đảm bảo một số yêu cầu tối thiểu về qui mô sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc theo qui định của ngành BVTV. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng cơ sở sản xuất theo từng địa bàn tỉnh/thành phố làm cơ sở để tổng hợp số liệu theo các địa bàn vùng, miền và cả nước.  


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và tên các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Phần tân từ có 2 cột chính: Cột cơ sở sản xuất và cột cơ sở kinh doanh



Cột cơ sở sản xuất được chia theo các đối tượng chính là số cơ sở là nhà máy (có qui mô sản xuất công nghiệp) và số cơ sở gia công, sang chai, đóng gói.



Cột cơ sở kinh doanh có 2 cột: Số công ty và số cửa hàng. Ghi số liệu thống kê về số lượng công ty, số lượng cửa hàng từng địa bàn tỉnh/TP rồi tổng hợp số liệu theo các dịia bàn vùng, miền và cả nước. 



+ Nguồn số liệu: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo hàng năm của các chi cục BVTV địa phương.



Biểu số 5/BVTV/N: Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu



+ Nội dung: Thống kê khối lượng và giá trị thuốc BVTV phải tiến hành nhập khẩu để sử dụng nhằm mục đích bảo vệ cây trồng, kể cả phòng và chữa trị. Khối lượng thuốc nhập khẩu bao gồm số lượng, chủng loại và giá trị bằng cách qui đổi các loại ngoại tệ thành đôla Mỹ (USD).



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tập hợp số liệu từ các đơn vị nhập khẩu trong và ngoài ngành hoặc khai thác số liệu từ Tổng cục Hải quan.


Cách ghi biểu: Ghi số thứ tự, tên thuốc hoặc nhóm thuốc nhập khẩu cùng với đơn vị tính tương ứng cho từng loại thuốc hoặc nhóm thuốc nhập khẩu. Sử dụng tên theo phiên âm Việt Nam tên thuốc hoặcm thuốc nhập khẩu có theo dõi thống kê.



Biểu này các cột thực hiện năm trước và thực hiện năm nay và so sánh tỷ lệ phần trăm tăng giảm giữa năm nay với năm trước. Trong mỗi cột lớn có 2 cột nhỏ đều yêu cầu ghi số lượng và giá trị. Ghi đơn vị tính cho cột lượng, còn cột giá trị cần qui đổi về đơn vị tiền tệ thống nhất là đôla Mỹ (USD).   


Đây là báo cáo năm nên số liệu thực hiện là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến hết năm. Nếu tại thời điểm thực hiện báo cáo mà chưa hết năm thì phải ước số liệu của phần thời gian còn lại rồi cộng thêm cho đủ số liệu cả năm. 



Lưu ý: Cột so sánh được tính bằng đơn vị phần trăm (%) giữa khối lượng và giá trị thực hiện của năm nay chia cho khối lượng và giá trị thực hiện của năm trước rồi nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị nhập khẩu thuộc ngành Bảo vệ thực vật hoặc số liệu do ngành Hải quan cung cấp.


Biểu số 6/BVTV/N: Khối lượng và giá trị thuốc bảo vệ thực vật thuộc quĩ dự trữ quốc gia được sử dụng



+ Nội dung: Thống kê số lượng và giá trị của một số thuốc BVTV quan trọng được lấy từ kho dự trữ quốc gia để sử dụng hàng năm nhằm mục đích phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh một cách đột xuất.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu được tập hợp từ báo cáo của các đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ bảo quản dự trữ quốc gia về thuốc BVTV.



Cách ghi biểu: Ghi số thứ tự, tên thuốc hoặc nhóm thuốc được sử dụng từ nguồn dự trữ quốc gia trong năm báo cáo.



Cột vị tính: Ghi đơn vị tính tương ứng với từng chủng loại thuốc được sử dụng.


Biểu này các cột dự trữ đầu năm, sử dụng trong năm, dự trữ cuối năm và so sánh tỷ lệ phần trăm tăng giảm giữa số liệu cuối năm với đầu năm. Trong mỗi cột lớn có 2 cột nhỏ để ghi số lượng và giá trị. Cột đơn vị tính áp dụng cho cột lượng, còn giá trị cần qui đổi về đơn vị tiền tệ thống nhất là đôla Mỹ (USD).   


Đây cũng là báo cáo năm nên số liệu thực hiện là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến hết năm. Nếu tại thời điểm thực hiện báo cáo mà chưa hết năm thì phải ước số liệu của phần thời gian còn lại rồi cộng thêm cho đủ số liệu cả năm. 



Lưu ý: Cột so sánh được tính bằng đơn vị phần trăm (%) giữa số liệu khối lượng và giá trị hiện có cuối năm chia cho số liệu khối lượng và giá trị hiện có của đầu năm rồi nhân với 100. Kết quả phán ánh mức độ tăng giảm của từng loại thuốc hiện có trong kho dự trữ quốc gia.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các đơn vị làm nhiệm vụ dự trữ quốc gia thuốc Bảo vệ thực vật.



Biểu số 7a/BVTV/S: Báo cáo khối lượng hàng hóa nhập khẩu qua kiểm dịch



+ Nội dung: Thống kê khối lượng hàng hóa thực vật được kiểm tra an toàn dịch bệnh trước khi nhập khẩu về Việt Nam, bao gồm: chủng loại, xuất xứ, số lô hàng, khối lượng của hàng hóa kiểm dịch theo qui định của nhà nước. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê chủng loại, số lô hàng theo từng đơn vị kiểm dịch và tổng hợp chung trong toàn ngành theo phương pháp cộng dồn kết quả báo cáo kiểm dịch của từng đơn vị làm nhiệm vụ kiểm dịch trong ngành.



Cách ghi biểu: Ghi số thứ tự, chủng loại, xuất xứ, số lô hàng, khối lượng và số lần phát hiện dịch hại thông qua các khâu kiểm dịch thực vật. Thống kê đầy đủ các chủng loại hàng nông, lâm sản nhập khẩu được tiến hành kiểm dịch theo tần suất 6 tháng 1 lần. 


+ Nguồn số liệu: Số liệu được tập hợp từ báo cáo 6 tháng của các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm dịch của ngành bảo vệ thực vật.


Biểu số 7b/BVTV/S: Báo cáo khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua kiểm dịch



+ Nội dung: Thống kê khối lượng hàng hóa thực vật được kiểm tra an toàn dịch bệnh trước khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: chủng loại, xuất xứ, số lô hàng, khối lượng của hàng hóa có nhu cầu kiểm dịch theo qui định của nhà nước. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê chủng loại, số lô hàng theo từng đơn vị kiểm dịch và tổng hợp chung trong toàn ngành theo phương pháp cộng dồn kết quả báo cáo kiểm dịch của từng đơn vị làm nhiệm vụ kiểm dịch trong ngành.



Cách ghi biểu: Ghi số thứ tự, chủng loại, xuất xứ, số lô hàng, khối lượng và số lần thông báo vi phạm. Thống kê đầy đủ các chủng loại hàng nông, lâm sản xuất khẩu được tiến hành kiểm dịch theo tần suất 6 tháng 1 lần. 


+ Nguồn số liệu: Số liệu được tập hợp từ báo cáo 6 tháng của các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm dịch của ngành bảo vệ thực vật.
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			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng đối với Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối





			 





			


			


			


			


			





			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1a/CB/N


			Sản lượng nông sản chế biến 


			Năm


			20/1 năm sau





			2


			1b/CB/N


			Giá trị sản lượng nông sản chế biến


			Năm 


			20/1 năm sau





			3


			2/CB/N


			Giá trị sản lượng lâm sản chế biến


			Năm 


			20/1 năm sau





			4


			3a/CB/N


			Sản lượng thuỷ sản chế biến


			Năm 


			20/1 năm sau





			5


			3b/CB/N


			Giá trị sản lượng thuỷ sản chế biến


			Năm 


			20/1 năm sau





			6


			4/CB/N


			Tỷ lệ diện tích gieo trồng  cây nông nghiệp được cơ giới hóa.


			Năm 


			20/1 năm sau





			7


			5a/CB/N


			Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến nông sản


			Năm 


			20/1 năm sau





			8


			5b/CB/N


			Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến lâm sản


			Năm 


			20/1 năm sau





			9


			5c/CB/N


			Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến thủy sản


			Năm 


			20/1 năm sau





			10


			6a/CB/N


			Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong sản xuất nông lâm thuỷ sản


			Năm 


			20/1 năm sau





			11


			6b/CB/N


			Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong thu hoạch, vận chuyển, chế biến nông lâm thuỷ sản


			Năm 


			20/1 năm sau





			12


			7a/CB/N


			Số làng nghề ở nông thôn


			Năm 


			20/1 năm sau





			13


			7b/CB/N


			Số hộ, lao động đang làm việc tại các làng nghề ở nông thôn


			Năm 


			20/1 năm sau





			14


			8/CB/N


			Thu nhập bình quân của 1 lao động trong một số làng nghề


			Năm 


			20/1 năm sau





			15


			9/CB/6T


			Diện tích đất sản xuất muối


			6 tháng 


			20/6 và 20/12





			16


			10/CB/T


			Sản lượng muối sản xuất


			Tháng


			20 hàng tháng





			17


			11/CB/N


			Số hộ/cơ sở, lao động chuyên làm muối


			Năm 


			20/1 năm sau








			Biểu số 1a/CB


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: : Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			





			                                                                SẢN LƯỢNG NÔNG SẢN CHẾ BIẾN





			








Đơn vị tính: Tấn


			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Gạo 


			Cà phê 


			Cao su


			Hạt



điều


			Hạt tiêu 


			Rau quả


			Chè


			Thịt gia súc, gia cầm 


			Mía đường





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			Cả nước


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Hà Nội


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			…


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			








			


			


			


			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 1b/CB


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: : Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			





			                                                                GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NÔNG SẢN CHẾ BIẾN








Đơn vị: Triệu đồng


			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Gạo


			Cà phê


			Cao su


			Hạt



điều


			Hạt tiêu


			Rau quả


			Chè


			Thịt gia súc, gia cầm


			Mía đường





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			Cả nước


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Hà Nội


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			…


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			





			 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			


			








			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 2/CB


			


			


			


			


			


			      Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS &


     Nghề muối



     Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê



     Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-


KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			





			





			                                    GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG LÂM SẢN CHẾ BIẾN





			








Đơn vị: Triệu đồng


			


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Gỗ sản phẩm gỗ


			Hàng mây, tre, cói


			Quế





			A


			1


			2


			3


			4





			Cả nước


			 


			


			 


			





			Miền Bắc


			 


			


			 


			





			ĐB sông Hồng


			 


			


			 


			





			Hà Nội


			 


			


			 


			





			Hải Phòng


			 


			


			 


			





			…


			 


			


			 


			





			 


			 


			


			 


			





			 


			 


			


			 


			





			 


			 


			


			 


			








			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 3a/CB


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: : Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê





			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			





			SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CHẾ BIẾN








Đơn vị: 1000 tấn, nước mắm: tr.lít


			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Đông lạnh


			Khô


			Đóng hộp


			Nước mắm





			


			


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			





			A


			1


			


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Cả nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Miền Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			ĐB sông Hồng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hà Nội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hải Phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 3b/CB


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: : Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê





			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			





			GÍA TRỊ SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CHẾ BIẾN





			








Đơn vị: Triệu đồng


			Tỉnh/TP


			


			Đông lạnh


			Khô


			Đóng hộp


			Nước mắm





			


			Tổng số


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			Cá


			Tôm


			Nhuyễn thể


			Thuỷ sản khác


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			Cả nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Miền Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			ĐB sông Hồng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hà Nội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hải Phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số: 4/CB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			TỶ LỆ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CƠ GIỚI HOÁ



Tên cây trồng:  ……...


Vụ ………./năm 20_


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau








			Tỉnh/Thành phố


			Tổng diện tích gieo trồng (ha)


			Tỷ lệ cơ giới hóa theo các khâu công việc (%)





			


			


			Làm đất


			Gieo sạ


			Chăm sóc


			Thu hoạch





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Toàn quốc


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 





			Đồng bằng sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			           Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			   Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 5a/CB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT





			SỐ LƯỢNG NHÀ MÁY, CƠ SỞ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN


Tính đến 31/12/20_






			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & 


Nghề muối



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số 


			Chia theo loại sản phẩm chế biến





			


			


			Gạo


			Cà phê


			Chè


			Cao su


			Đường


			Điều


			Tiêu


			Rau quả





			


			


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS


			Số lượng


			TCS





			


			


			


			tấn/


năm


			


			tấn/


năm


			


			tấn/năm


			


			tấn/


năm


			


			tấn mía/


ngày


			


			tấn/


năm


			


			tấn/


năm


			


			tấn/


năm





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			Toàn quốc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: TCS: Tổng công suất


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			              Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Biểu số: 5b/CB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-


KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			   SỐ LƯỢNG NHÀ MÁY, CƠ SỞ CHẾ BIẾN LÂM SẢN



                                                                                       Tính đến 31/12/20_


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			Nhóm sản phẩm gỗ


			Nhóm sản phẩm ngoài gỗ





			


			


			Ván nhân tạo


			Gỗ xẻ, gỗ XDCB


			Đồ gỗ nội thất


			





			


			


			Số lượng


			TCS 
(m3)


			Số lượng


			TCS 
(m3)


			Số lượng


			TCS 
(sản phẩm)


			Số lượng


			TCS 
(tấn hoặc m3)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Toàn quốc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: TCS: Tổng công suất



              XDCB: Xây dựng cơ bản


			


			


			


			


			


			


			





			 


			


			


			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			


			


			                Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			              Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu





			Biểu số: 5c/CB/N


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			SỐ LƯỢNG NHÀ MÁY, CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN





			Tính đến 31/12/20_








			Tỉnh/TP


			Tổng số 


			Chia ra





			


			


			Đông lạnh


			Hàng khô


			Đồ hộp


			Bột cá


			Nước mắm





			


			


			Số lượng 


			TCS (tấn/năm)


			Số lượng 


			TCS (tấn/năm)


			Số lượng 


			TCS (tấn/năm)


			Số lượng 


			TCS (tấn/năm)


			Số lượng 


			TCS (tấn/năm)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Toàn quốc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: TCS: Tổng công suất


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			               Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu





			Biểu số: 6a/CB/N


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ YẾU ĐANG SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT 
NÔNG LÂM THỦY SẢN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Chiếc





			Tỉnh/Thành phố


			Máy kéo


			Động cơ tĩnh tại sử dụng  xăng, diezen


			Máy gieo hạt


			Máy cấy


			Máy trồng cây


			Máy phun thuốc


			Máy bơm nước 


			


			





			


			4 bánh


			2 bánh


			


			Lúa


			Ngô


			Đậu


			Lạc


			


			Sắn


			mía


			dứa


			cây lâm nghiệp


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			


			





			Toàn quốc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                     Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 6b/CB/N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			 


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			 


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ YẾU ĐANG SỬ DỤNG TRONG THU HOẠCH, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN








Đơn vị tính: Chiếc


			Tỉnh/


Thành phố


			Máy thu hoạch 


			Máy đập tẽ hạt


			Cưa máy khai thác cây lâm nghiệp






			Xe 
vận chuyển
(ô tô nông dụng, công nông)






			Máy sấy


			Máy xay 
xát gạo


			Máy 
nghiền 
thức 
ăn gia 
súc









			


			Máy GĐLH


			Máy GRH


			Máy 
thu hoạch miá


			Máy 
thu hoạch ngô


			Máy 
thu hoạch lạc


			Lúa


			Ngô


			Đậu


			Lạc


			


			


			Nông 
sản


			Lâm 
sản






			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			Toàn quốc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			  


			  


			 


			  


			 


			  





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 



 


			 



 


			 


			 



 


			 


			 



 





			Hà Nội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			 






			 






			


			 






			


			 









			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 



 


			 



 


			 


			 



 


			 


			 



 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 



 


			 



 


			 


			 



 


			 


			 



 





			Ghi chú: GĐLH: Gặt đập liên hợp
       GRH  : Gặt rải hàng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			              Ngày……tháng…..năm…..





			   Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			  Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Biểu số: 7a/CB/N


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


			





			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			SỐ LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN





			Tính đến ngày         tháng        năm 20_








			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Trong đó


			Số làng nghề truyền thống (*)





			


			


			Mây tre đan


			Sản xuất cói


			Thêu ren


			Đồ gỗ


			Sơn mài


			Đồ gốm


			Kim khí


			Chế tác vàng bạc


			Chế biến thực phẩm


			Khác


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Toàn quốc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Đồng bằng sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: (*) trong tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			                     Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			   Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 7b/CB/N


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & 


Nghề muối



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			





			SỐ HỘ, LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN





			Tính đến ngày         tháng        năm 20_





			


			


			


			


			





			Tỉnh/Thành phố


			Số hộ tham gia thường xuyên 


			Số người tham gia thường xuyên


			% tăng giảm so với kỳ trước 





			


			


			


			Số hộ tham gia thường xuyên


			Số người tham gia thường xuyên








			A


			1


			2


			3


			4





			Toàn quốc


			


			


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 





			Đồng bằng sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			  Người lập biểu


			


			                          Ngày……tháng…..năm…..





			


			


			                            Thủ trưởng đơn vị





			  Ký, ghi rõ họ tên 


			


			                      Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 8/CB/N


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			            


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối


Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm





			THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ





			Thời điểm điều tra: Tháng     năm 20





			


			


			


			


			


			         Đơn vị tính: Đồng/tháng





			Loại làng nghề


			Thu nhập bình quân


			Chia theo giới tính


			% so với kì điều tra trước





			


			


			Nam


			Nữ


			BQ chung


			Nam 


			Nữ





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Mây tre đan


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Sx đồ cói


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Sơn mài


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Đồ gốm


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Kim khí


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chế tác vàng bạc


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chế biến thực phẩm


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			                     Thủ trưởng đơn vị


			





			Ký, ghi rõ họ tên 


			


			               Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu


			








			Biểu số: 9/CB/Q



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng



Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS 


& NM



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:  20/6 và 20/12





			


			


			





			


			


			





			DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT MUỐI


			





			Quí: … năm 20_


			





			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: ha


			





			Tỉnh/Thành phố


			Diện tích đất làm muối


			





			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			Phơi cát


			Phơi nước


			





			A


			1


			2


			3


			





			Toàn quốc


			 


			 


			 


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			





			Đồng bằng sông Hồng


			 


			 


			 


			





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			


			


			     Thủ trưởng đơn vị





			Ký, ghi rõ họ tên


			


			


			                           Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 10/CB/T


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & Nghề muối



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20 hàng tháng





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng


Bộ NN & PTNT


			


			





			SẢN LƯỢNG MUỐI SẢN XUẤT





			


			Tháng……năm………





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Đơn vị: Tấn





			Tỉnh/Thành phố


			Thực hiện cùng kỳ năm trước


			Thực hiện kỳ này


			% so sánh với cùng kì năm trước





			A


			1


			


			2





			Cả nước


			


			


			





			Miền Bắc


			


			


			  





			ĐB sông Hồng


			


			


			  





			Hải Phòng


			 


			


			 





			…


			 


			


			 



 





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			                 Ngày……tháng…..năm…..





			            Người lập biểu



          Ký, ghi rõ họ tên 


			


			


			         Thủ trưởng đơn vị


			





			


			


			


			Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








			Biểu số: 11/CB/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng


Bộ NN & PTNT


			Đơn vị báo cáo: Cục Chế biến, TM NLTS & 


Nghề muối



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 5 năm/lần





			SỐ HỘ/CƠ SỞ CHUYÊN LÀM MUỐI





			Tính đến ngày         tháng        năm 20_





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			 





			Tỉnh/Thành phố


			Số hộ/ cơ sở chuyên làm muối


			Số lao động chuyên làm muối


			% tăng, giảm so với kì trước





			


			


			


			Số hộ/cơ sở chuyên làm muối


			Số lao động chuyên làm muối





			A


			1


			2


			3


			4





			Toàn quốc


			


			


			


			





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 





			Đồng bằng sông Hồng


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			


			


			                    Ngày……tháng…..năm…..





			Người lập biểu


			


			                     Thủ trưởng đơn vị





			        Ký, ghi rõ họ tên 


			                 Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



CỤC CHẾ BIẾN - THƯƠNG MẠI  NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ 


NGHỀ MUỐI



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái CB là ký hiệu viết tắt của Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm, Q là báo cáo quý. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    



Biểu số 1a/CB/N: Sản lượng nông sản chế biến


+ Nội dung: Là toàn bộ khối lượng sản phẩm của các loại nông sản thu được thông qua các hình thức xử lý (cơ học, hoá học, nhiệt…) làm thay đổi trạng thái ban đầu của sản phẩm. Sản lượng nông sản chế biến được tính là tổng sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước bao gồm cả phần sản phẩm chế biến mà người sản xuất tự tiêu dùng. 


Gạo: Phần còn lại của hạt thóc thuộc các giống lúa sau khi đã tách bỏ hết vỏ trấu, tách một phần hay toàn bộ cám và phôi.



Chè xanh: Sản phẩm thu được sau khi chế biến chè tươi theo sơ đồ công nghệ: diệt men, sấy nhẹ hoặc không sấy nhẹ, vò, làm tơi chè vò, sấy hoặc sao khô và phân loại.



Chè đen: Sản phẩm thu được sau khi chế biến chè tươi theo sơ đồ công nghệ: làm héo, vò, phân loại chè vò, lên men, sấy khô và phân loại.



Cà phê nhân: Sản phẩm thu được sau khi đã lấy đi các lớp vỏ của quả cà phê.



………



Phân tổ: Theo chủng loại sản phẩm gồm 9 mặt hàng nông sản chính.


+ Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý



Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng nông sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10)



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ghi số liệu sản lượng từng loại sản phẩm nông sản chế biến (gạo thành phẩm, cà phê nhân, cao su, hạt điều nhân, hạt tiêu thành phẩm, rau quả các loại, chè xanh và chè đen, thịt gia súc gia cầm sơ chế, đường) thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Điều tra thống kê hằng năm.



Biểu số 1b/CB/N: Giá trị sản lượng nông sản chế biến



+ Nội dung: Là toàn bộ giá trị thu được từ sản phẩm của các loại nông sản thu được thông qua các hình thức xử lý (cơ học, hoá học, nhiệt…) làm thay đổi trạng thái ban đầu của sản phẩm. Giá trị sản lượng nông sản chế biến được tính là tổng giá trị sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước bao gồm cả phần giá trị sản phẩm chế biến mà người sản xuất tự tiêu dùng.



Phân tổ: Theo chủng loại sản phẩm gồm 9 mặt hàng nông sản chính.



+ Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý



Cột 1: Ghi số liệu tổng giá trị sản lượng nông sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10)



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ghi số liệu giá trị sản lượng từng loại sản phẩm nông sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.


+Nguồn số liệu: Điều tra thống kê thống kê hằng năm.



Biểu số 2/CB/N: Giá trị sản lượng lâm sản chế biến



+ Nội dung: Là toàn bộ giá trị thu được từ sản phẩm của các loại lâm sản sản thu được thông qua các hình thức xử lý (cơ học, hoá học, nhiệt…) làm thay đổi trạng thái ban đầu của sản phẩm. Sản lượng lâm sản chế biến được tính là tổng sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước bao gồm cả phần sản phẩm chế biến mà người sản xuất tự tiêu dùng.



Nguyên liệu gỗ: Cây gỗ đã hạ, gỗ nguyên cây, gỗ tròn, gỗ chẻ, gỗ gốc, gỗ phụ liệu cũng như phần còn lại trong khai thác để chế biến hoặc dùng làm nhiên liệu.



Sản phẩm gỗ: Sản phẩm làm từ cây đã hạ (gỗ nguyên cây) hoặc các phân đoạn của chúng đã xẻ dọc và hoặc cắt ngang nhưng vẫn giữ được cấu trúc cơ lý tự nhiên và thành phần hoá học của nó.



Phân tổ: Theo chủng loại sản phẩm



+ Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý



Cột 1: Ghi số liệu tổng giá trị sản lượng lâm sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 )



Cột 2, 3, 4: Ghi số liệu giá trị sản lượng từng loại lâm sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Điều tra thống kê thống kê hằng năm.



Biểu số 3a/CB/N: Sản lượng thuỷ sản chế biến.



+ Nội dung: Là toàn bộ khối lượng sản phẩm của các loại thủy sản thu được thông qua các hình thức xử lý làm thay đổi trạng thái ban đầu của nó như: sơ chế nguyên liệu, xử lý nhiệt, ướp muối, lột da, bóc vỏ, phi lê, ... hoặc kết hợp các hình thức trên, có phối chế hoặc không phối chế với chất phụ gia hoặc nguyên liệu thực phẩm khác. Sản lượng sản phẩm chế biến được tính là tổng sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước bao gồm cả phần sản phẩm chế biến mà người sản xuất tự tiêu dùng.



Các định nghĩa liên quan:



Sản phẩm thủy sản đông lạnh: là sản phẩm thuỷ sản đã được cấp đông; khi đã ổn định nhiệt độ, nhiệt độ ở trung tâm sản phẩm đạt -18oC hoặc thấp hơn.



Sản phẩm thủy sản khô: là sản phẩm được làm khô bằng cách phơi sấy (phơi nắng, phơi gió, sấy gió nóng, sấy trong lò,...) hoặc đã hấp chín, đạt đến độ khô có thể ngăn chặn hoặc hạn chế hoạt động của các loại nấm mốc, vi sinh để có thể giữ được lâu ở điều kiện bình thường. Tuỳ theo lượng muối của sản phẩm và hình thức chế biến có sản phẩm khô nhạt (hàm lượng muối 3 – 5%, độ ẩm 22%) sản phẩm khô mặn hay ướp muối (hàm lượng muối 18 – 22%, độ ẩm 30 – 32%).



Sản phẩm thủy sản đồ hộp: là thuỷ sản đã chế biến, đựng trong hộp kín khí để cách ly với môi trường bên ngoài nhằm bảo quản dài ngày.



Nước mắm: là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin của cá thành các axit amin (và một số sản phẩm trung gian bền vững gần axit amin) dưới tác dụng của các men và vi sinh vật trong môi trường có nồng độ muối cao. 



Phân tổ: - Theo các hình thức chế biến; 



    - Nhóm loài thủy sản



+ Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng thuỷ sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13)



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: Ghi số liệu sản lượng từng loại thuỷ sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Điều tra thống kê hằng năm


Biểu số 3b/CB: Giá trị sản lượng thuỷ sản chế biến.



+ Nội dung: Là toàn bộ giá trị thu được từ sản phẩm của các loại thuỷ sản thu được thông qua các hình thức xử lý làm thay đổi trạng thái ban đầu của sản phẩm. Giá trị sản lượng thuỷ sản chế biến được tính là tổng giá trị sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước bao gồm cả phần sản phẩm chế biến mà người sản xuất tự tiêu dùng.



Phân tổ: 



- Theo các hình thức chế biến; 



- Nhóm loài thủy sản



+ Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý



Cột 1: Ghi số liệu tổng giá trị sản lượng thuỷ sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13 + cột 14)



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: Ghi số liệu giá trị sản lượng từng loại thuỷ sản chế biến thu được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Điều tra thống kê hằng năm



Biểu số 4/CB/N: Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hoá



+ Nội dung: Tính toán tỷ lệ cơ giới hóa trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong từng khâu công việc trên tổng diện tích gieo trồng của một số cây trồng chính trong vụ hoặc năm. Qua đó thấy được mức độ sử dụng máy móc thay thế sức người và trình độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở thời điểm thống kê.  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu tổng điều tra của Tổng cục Thống kê hoặc của ngành nông nghiệp và báo cáo hàng năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT để lập báo cáo.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm  31/12 hàng năm hoặc thời điểm tổ chức điều tra. 



Dưới tên biểu ghi tên cây trồng. Ví dụ: lúa, ngô,...và theo vụ: đông xuân hoặc hè thu, mùa.



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi diện tích gieo trồng của cây trồng có tên trong báo cáo tính theo vụ hoặc năm, đơn vị tính là ha.



Cột 2, 3, 4, 5: Ghi tỷ lệ cơ giới hóa chia theo các khâu công việc, như: làm đất, gieo sạ, chăm sóc và thu hoạch. Cách tính lấy diện tích được làm bằng máy chia cho tổng diện tích phải thực hiện khâu công việc rồi nhân với 100. Đơn vị tính là %.



+ Nguồn số liệu: Dựa trên kết quả tổng điều tra nông nghiệp nông thôn của Tổng cục Thống kê hoặc điều tra chuyên đề của các đơn vị chuyên ngành thộc ngành nông nghiệp và báo cáo hành chính hàng năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT.



Biểu số 5a/CB/N: Số lượng nhà máy, cơ sở chế biến nông sản



+ Nội dung: Thống kê số lượng nhà máy, cơ sở chế biến nông sản trong ngành là đơn vị hạch toán độc lập hoặc có qui mô tối thiểu theo qui định của ngành, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản trên một địa bàn và tại một thời điểm nhất định trong năm. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương để tính tổng số các nhà máy/cơ sở chế biến trong kỳ hoặc kết quả điều tra theo chu kỳ hàng năm hay một số năm của Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị trong ngành.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột B: Ghi tổng số nhà máy hoặc cơ sở chế biến nông sản tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A. 



Cột 1, 2, ...16: Ghi số lượng và công suất chế biến tương ứng theo từng loại sản phẩm chế biến như: Gạo, Cà phê, chè, cao su, đường...



Lưu ý: Đơn vị công suất phải tương ứng với sản phẩm hoặc loại sản phẩm báo cáo. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hành chính của các Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương hoặc từ nguồn Tổng điều tra thống kê cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê tổ chức.



Biểu số 5b/CB/N: Số lượng nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản



+ Nội dung: Thống kê số lượng nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản trong ngành là đơn vị hạch toán độc lập hoặc có qui mô tối thiểu theo qui định chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản trên một địa bàn và tại một thời điểm nhất định trong năm. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương để tính tổng số lượng các nhà máy/cơ sở chế biến trong kỳ hoặc kết quả điều tra theo chu kỳ hàng năm hay một số năm của Tổng cục Thống kê hoặc cơ quan chuyên ngành.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số nhà máy hoặc cơ sở chế biến lâm sản tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A 



Cột 2, 3....9: Ghi số lượng và tổng công suất tương ứng với các nhà máy/cơ sở chế biến lâm sản được chia theo từng nhóm sản phẩm gỗ như: ván nhân tạo, gỗ xẻ hoặc gỗ sử dụng trong xây dựng cơ bản, đồ gỗ nội thất và nhóm sản phẩm chế biến lâm sản ngoài gỗ.



Lưu ý: Đơn vị công suất phải tương ứng với sản phẩm hoặc loại sản phẩm báo cáo. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hành chính của các Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương hoặc từ nguồn Tổng điều tra thống kê cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị chuyên ngành tổ chức.



Biểu số 5c/CB/N: Số lượng nhà máy/cơ sở chế biến thủy sản



+ Nội dung: Thống kê số lượng nhà máy, cơ sở chế biến nông sản trong ngành là đơn vị hạch toán độc lập hoặc có qui mô tối thiểu theo qui định chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản trên một địa bàn và tại một thời điểm nhất định trong năm. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương để tính tổng số lượng các nhà máy/cơ sở chế biến trong kỳ hoặc kết quả điều tra theo chu kỳ hàng năm hay một số năm của Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị chuyên ngành.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 hàng năm. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số nhà máy hoặc cơ sở chế biến thủy sản tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A 



Cột 2, 3, 4....11: Ghi số lượng và tổng công suất tương ứng với các nhà máy/cơ sở chế biến thủy sản được chia theo tên sản phẩm thủy sản chế biến hoặc loại sản phẩm chế biến, như: Thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, đồ hộp, bột cá, nước mắm. 



Lưu ý: Đơn vị công suất phải tương ứng với sản phẩm hoặc loại sản phẩm báo cáo. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hành chính của các Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương hoặc từ nguồn Tổng điều tra thống kê cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị chuyên ngành tổ chức .



Biểu số 6a/CB/N: Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong lĩnh vực nông lâm thủy sản



+ Nội dung: Thống kê số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp tại một thời điểm. Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ số máy móc, động cơ chủ yếu đang hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (không bao gồm lĩnh vực thu hoạch, vận chuyển, chế biến có biểu riêng).



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Thống kê tổng hợp theo hình thức cộng dồn dựa trên báo cáo hàng năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc từ kết quả điều tra toàn bộ hoặc điều tra mẫu suy rộng của Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị chuyên ngành.



Cách ghi biểu: Biểu này yêu cầu thống kê theo tần suất năm. Tuy nhiên tuỳ theo hình thức và khả năng thu thập thông tin trong thực tế nên số liệu có thể là số thống kê hành chính hoặc số điều tra tại một thời điểm nào đó trong năm điều tra.  



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2: Ghi số lượng máy kéo được chia làm 2 loại, gồm: Máy kéo 4 bánh và máy kéo 2 bánh không phân biệt công suất.



Cột 3: Ghi số lượng động cơ tĩnh tại gồm động cơ sử dụng xăng và diezen.



Cột 4, 5, 6, 7: Ghi số lượng từng loại máy gieo hạt của các loại hạt như: lúa, ngô, đậu, lạc.



Cột 8, 9, ...14: Ghi số lượng máy cấy/sạ; máy trồng cây (sắn, mía, dứa, cây lâm nghiệp), và các loại máy móc thiết bị khác tương ứng như thể hiện trong biểu. 



Đơn vị tính là cái hoặc chiếc.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra của Tổng cục Thống kê và các đơn vị chuyên ngành. 



Biểu số 6b/CB/N: Số lượng máy móc thiết bị chủ yếu sử dụng trong thu hoạch, vận chuyển, chế biến nông lâm thủy sản



+ Nội dung: Thống kê số lượng máy móc chủ yếu đang được sử dụng trong khâu thu hoạch, vận chuyển và chế biến thuộc ngành tại một thời điểm. Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ số lượng máy móc, thiết bị đang sử dụng trong các khâu nói trên trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản thuộc ngành.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Thống kê tổng hợp theo hình thức cộng dồn đựa trên báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc từ kết quả điều tra toàn bộ hoặc điều tra mẫu suy rộng của Tổng cục Thống kê hoặc các đơn vị thuộc ngành.



Cách ghi biểu: Biểu này yêu cầu thống kê theo tần suất năm. Tuy nhiên tuỳ theo hình thức và khả năng thu thập thông tin nên số liệu có thể là số thống kê hành chính  hoặc số điều tra tại một thời điểm nào đó trong năm.  



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3.....15: Ghi số lượng máy móc, thiết bị chia theo mục đích sản xuất: Máy thu hoạch, máy đập, tẽ hạt, cưa máy khai thác gỗ, xe vận chuyển, máy sấy, máy xay xát, máy nghiền thức ăn gia súc,...  như đã nêu trong biểu.



Lưu ý: Bố sung danh mục nếu có nguồn số liệu.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các báo cáo kết quả điều tra và tổng điều tra của Tổng cục Thống kê hoặc ngành. 



Biểu số 7a/CB/N: Số làng nghề ở nông thôn



+ Nội dung: Thống kê số lượng làng nghề ở nông thôn bao gồm tất cả các làng nghề trong đó có làng nghề truyền thống đang tồn tại trên địa bàn tại thời điểm báo cáo hoặc điều tra.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Làng nghề và làng nghề truyền thống ở nông thôn được qui định trong Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006, như sau:



· Làng nghề được công nhận phải đạt 3 tiêu chí, gồm: Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu được 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.



· Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề nêu trên và có ít nhất một nghề truyền thống.



Cộng dồn số học số lượng các làng nghề ở nông thôn theo từng cấp hoặc địa bàn để tính tổng số lượng làng nghề.



Cách ghi biểu: Thống kê số liệu theo thời điểm, số liệu có đến thời điểm nào ghi thời điểm đó. Đơn vị tính là số làng. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số làng nghề đạt các tiêu chí nêu trên tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2, 3, 4 ...11: Ghi số làng nghề đạt các tiêu chí nêu trên, trong đó chia ra cụ thể: làng mây tre đan, sản xuất cói như thể hiện trong bảng tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 12: Ghi số làng nghề truyền thống.



+ Nguồn số liệu: Các Sở Nông nghiệp – PTNT và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản - Tổng cục Thống kê.



Biểu số 7b/CB/N: Số hộ, lao động đang làm việc tại các làng nghề ở nông thôn



+ Nội dung: Thống kê số lượng hộ, lao động đang làm việc trong các làng nghề ở nông thôn, bao gồm tất cả các làng nghề trong đó có làng nghề truyền thống đang tồn tại trên địa bàn tại thời điểm báo cáo hoặc điều tra.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Làng nghề và làng nghề truyền thống ở nông thôn căn cứ theo qui định tại Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006. Dựa trên báo cáo của các địa phương hoặc kết quả điều tra, tổng điều tra.



Cách ghi biểu: Thống kê số liệu theo thời điểm, số liệu có đến thời điểm nào ghi thời điểm đó. Đơn vị tính là số hộ và số người. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi số hộ tham gia thường xuyên của các làng nghề đạt các tiêu chí theo qui định tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2: Ghi số lao động tham gia thường xuyên của các làng nghề đạt các tiêu chí theo qui định tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 3, 4: Lấy số liệu kì này chia cho số liệu kì trước rồi nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Các Sở Nông nghiệp – PTNT và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản - Tổng cục Thống kê.



Biểu số 8/CB/N: Thu nhập bình quân của lao động trong một số làng nghề ở nông thôn



+ Nội dung: Thống kê mức thu nhập bình quân của 1 lao động của một số làng nghề ở nông thôn, trong đó có cả các làng nghề truyền thống thông qua hệ thống báo cáo hành chính hoặc điều tra. Là số bình quân thu nhập bằng tiền của một lao động thuộc một ngành nghề cụ thể chia cho tổng số lao động bình quân làm việc thực tế của ngành nghề đó trong một tháng hoặc một năm. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Lấy tổng thu nhập của từng ngành nghề chia cho số lao động bình quân chung của ngành nghề đó. Đồng thời lấy tổng thu nhập của lao động theo giới tính là nam hoặc nữ chia cho tổng số lao động nam hoặc nữ để biết thu nhập bình quân của một lao động chia theo giới tính.



Cách ghi biểu: Thống kê số liệu theo thời điểm, số liệu có đến thời điểm nào ghi thời điểm đó. Đơn vị tính là đồng. 



Cột A: Ghi số loại làng nghề theo nguồn số liệu hiện có.



Cột 1: Ghi số liệu thu nhập bình quân của lao động tương ứng với từng loại làng nghề đã thống kê ở cột 1 dựa vào kết quả tính toán hoặc điều tra.



Cột 2, 3: Ghi số liệu thu nhập bình quân của lao động chia theo giới tính tương ứng với từng loại làng nghề đã thống kê ở cột 1 dựa vào kết quả tính toán hoặc điều tra.



Cột 4, 5, 6: Ghi số % tăng, giảm so với kì trước hoặc cuộc điều tra trước được tính toán trên cơ sở so sánh với kì báo cáo trước đó.



+ Nguồn số liệu: Các Sở Nông nghiệp – PTNT và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản - Tổng cục Thống kê.



Biểu số 9/CB/Q: Diện tích đất sản xuất muối



+ Nội dung: Thống kê tổng diện tích đất được sử dụng lâu dài cho hoạt động sản xuất muối tại một thời điểm nhất định thường vào cuối năm hay trước vụ sản xuất muối. Diện tích đất làm muối bao gồm diện tích đất lấy nước biển, diện tích đất lọc, diện tích đất phơi nhằm tạo ra sản phẩm cuối cùng là muối.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Tính theo phương pháp cộng số học từ thời điểm 1/1 – 31/12 của năm báo cáo, dựa trên báo cáo hành chính của các đơn vị sản xuất muối, của các huyện/thị có quản lý đất làm muối.



Cách ghi biểu: Thống kê số liệu theo tần suất quí, thông thường vào ngày 20 của tháng cuối quí. Đơn vị tính là ha. 



Cột A: Ghi tên của  các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính, có chia theo miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung (chỉ ghi những địa bàn có hộ sản xuất muối).



Cột 1: Ghi tổng số diện tích đất làm muối tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột 1.



Cột 2, 3: Ghi tổng số diện tích đất làm muối chia theo phương thức sản xuất: phơi cát và phơi nước.



Theo qui định hiện hành sản lượng muối sản xuất có tần suất báo cáo theo quí.



+ Nguồn số liệu: Căn cứ vào kết quả điều tra thực tế hoặc số liệu báo cáo hàng năm của các đơn vị làm nghề muối thuộc TW và địa phương. 



Biểu số 10/CB/T: Sản lượng muối sản xuất 



+ Nội dung: Sản lượng muối sản xuất là kết quả cuối cùng của ngành sản xuất muối trong một thời gian qui định (tháng, quí, năm) được thể hiện bằng đơn vị khối lượng theo từng chủng loại sản phẩm được sản xuất.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Số liệu được cộng dồn số học từ báo cáo hành chính của các đơn vị sản xuất muối, của các huyện/thị quản lý sản xuất làm muối.



Cách ghi biểu: 



Cột A : Ghi tên của  các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính, có chia theo miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung (chỉ ghi những địa bàn có hộ sản xuất muối).



Cột 1: Ghi sản lượng muối sản xuất cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột 1



Cột 2: Ghi sản lượng muối sản xuất tại thời điểm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố 



Cột 2: Ghi số % sản lượng muối tăng, giảm so với cùng kì năm trước.



+ Nguồn số liệu: Căn cứ vào kết quả điều tra thực tế hoặc số liệu báo cáo hàng tháng/năm của các đơn vị có sản xuất muối thuộc TW và địa phương. 



Biểu số 11/CB/N: Số hộ/cơ sở, lao động chuyên làm muối



+ Nội dung: Thống kê hộ/cơ sở chuyên làm nghề muối ở khu vực nông thôn. Hộ chuyên sản xuất muối là hộ có phần lớn số lao động của hộ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất muối và thu nhập của hộ chủ yếu dựa vào kết quả sản xuất muối. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Số liệu thu thập thông qua tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản hoặc thông qua hệ thống báo cáo hành chính. 



Cách ghi biểu: Biểu này yêu cầu thống kê số liệu theo thời điểm. Đơn vị tính là số hộ hoặc số cơ sở, lao động. 



Cột A: Ghi tên của  các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính, có chia theo miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung (chỉ ghi những địa bàn có hộ sản xuất muối).



Cột 1: Ghi tổng số hộ hoặc cơ sở chuyên làm muối tương ứng theo từng địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp theo vùng, miền và cả nước.



Cột 2: Ghi tổng số lao động chuyên làm nghề muối tương ứng theo địa bàn và tổng hợp theo từng cấp.



Cột 3, 4: Lấy số hộ/cơ sở, lao động chuyên làm muối hiện có chia cho số hộ/cơ sở, lao động chuyên làm nghề muối của kì trước rồi nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Dựa vào kết quả tổng điều tra hoặc số liệu báo cáo hành chính của các Sở Nông nghiệp và PTNT ở các địa phương. 
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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 



CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 



			TT


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1. 


			1/KTHT/N


			Tỷ lệ hộ nghèo


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			2. 


			2/KTHT/N


			 Số xã khó khăn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chương trình 30a


			Năm


			31/3 năm sau





			3. 


			3/KTHT/N


			Số xã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch


			Năm


			31/3 năm sau





			4. 


			4/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí giao thông


			Năm


			31/3 năm sau





			5. 


			5/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí thủy lợi


			Năm


			31/3 năm sau





			6. 


			6/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí điện


			Năm


			31/3 năm sau





			7. 


			7/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí trường học


			Năm


			31/3 năm sau





			8. 


			8/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			9. 


			9/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí giáo dục


			Năm


			31/3 năm sau





			10. 


			10/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí y tế


			Năm


			31/3 năm sau





			11. 


			11/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí chợ


			Năm


			31/3 năm sau





			12. 


			12/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí bưu điện


			Năm


			31/3 năm sau





			13. 


			13/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư


			Năm


			31/3 năm sau





			14. 


			14/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí thu nhập


			Năm


			31/3 năm sau





			15. 


			15/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí hộ nghèo


			Năm


			31/3 năm sau





			16. 


			16/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động


			Năm


			31/3 năm sau





			17. 


			17/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất


			Năm


			31/3 năm sau





			18. 


			18/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí môi trường


			Năm


			31/3 năm sau





			19. 


			19/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị


			Năm


			31/3 năm sau





			20. 


			20/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí anh ninh trật tự xã hội


			Năm


			31/3 năm sau





			21. 


			21/KTHT/N


			Số xã đạt tiêu chí văn hóa


			Năm


			31/3 năm sau





			22. 


			22/KTHT/N


			Số xã phân theo mức độ đạt các tiêu chí


			Năm


			31/3 năm sau





			23. 


			23/KTHT/N


			Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới


			Năm


			31/3 năm sau





			24. 


			24/KTHT/N-5N


			Số hợp tác xã 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			25. 


			25/KTHT/N-5N


			Số xã viên bình quân 1 hợp tác xã 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			26. 


			26/KTHT/N-5N


			Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			27. 


			27/KTHT/N-5N


			Số tổ hợp tác 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			28. 


			28/KTHT/N-5N


			Số thành viên bình quân 1 tổ hợp tác 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			29. 


			29/KTHT/N-5N


			Số tổ hợp tác có đăng ký tại UBND xã


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			30. 


			30/KTHT/N-5N


			Số lượng trang trại 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			31. 


			31/KTHT/N-5N


			Doanh thu bình quân 1 trại


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			32. 


			32/KTHT/N-5N


			Tỷ lệ trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau





			33. 


			33/KTHT/N-5N


			Số hộ được bố trí ổn định 


			Năm, 5 năm


			31/3 năm sau








			Biểu số: 1/KTHT/N


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			TỶ LỆ HỘ NGHÈO



(năm)


 


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm

















      Đơn vị tính: hộ, %



			Tỉnh/TP


			Tổng số hộ nghèo


			Tỷ lệ hộ nghèo 





			A


			1


			2





			Cả nước


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			 





			


			


			 





			


			


			 





			 


			


			 





			 


			


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			                                           Ngày      tháng    năm 20...



                                          Thủ trưởng đơn vị



                                          (Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 2/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			SỐ XÃ KHÓ KHĂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH 30A



(năm)


 


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			





			


			                                Đơn vị tính: Thôn, bản, xã





			Tỉnh/TP


			Tổng số xã


			Tổng số thôn, bản





			A


			1


			2





			Cả nước


			


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			 





			


			


			 





			


			


			 





			


			


			 





			 


			


			 





			 


			


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			                                           Ngày      tháng    năm 20...



                                          Thủ trưởng đơn vị



                                          (Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 3/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ QUY HOẠCH



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 4/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ GIAO THÔNG



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí giao thông


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



     Thủ trưởng đơn vị



  (Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 5/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ THỦY LỢI



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí thủy lợi


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 








			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 6/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ ĐIỆN



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí điện


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 7/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí trường học


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày    tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 8/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 








			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 9/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ GIÁO DỤC



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí giáo dục


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 10/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ Y TẾ



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí y tế


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 11/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ CHỢ



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí chợ


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			








			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 12/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ BƯU ĐIỆN



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí bưu điện


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày     tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 13/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 14/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ THU NHẬP



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt chỉ tiêu thu nhập


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 15/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí hộ nghèo


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày    tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 16/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ CƠ CẤU LAO ĐỘNG



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 17/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 18/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí môi trường


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 








			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 19/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày   tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 20/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của 


Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 21/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ VĂN HÓA



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt tiêu chí văn hóa


			Tỷ lệ % so với tổng số xã





			A


			1


			2





			Cả nước


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 22/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ PHÂN THEO MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








			Tỉnh/thành phố


			Số xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên


			Số xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí


			Số xã đạt dưới 10 tiêu chí





			A


			1


			2


			3





			Cả nước


			 


			


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			


			 





			


			 


			


			 





			


			 


			


			 





			


			 


			


			 





			 


			 


			


			 





			 


			 


			


			 





			 


			 


			


			 





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			 


			 


			


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 5/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			SỐ XÃ, HUYỆN ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			


			


			


			Đơn vị: xã, huyện





			Tỉnh/thành phố


			Tổng số xã



Đạt tiêu chí nông thôn mới


			Tổng số huyện



Đạt tiêu chí nông thôn mới


			Tỉnh đạt nông thôn mới





			A


			1


			2


			3





			Cả nước


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 5/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số


			 SỐ XÃ, HUYỆN ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI



(năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:


TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			


			


			


			Đơn vị: xã, huyện





			Tỉnh/thành phố


			Tổng số xã


			Tổng số huyện


			Tỉnh đạt nông thôn mới





			A


			1


			2


			3





			Cả nước


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 200...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 24/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ HỢP TÁC XÃ 


(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








Đơn vị tính: Hợp tác xã



			


			Tổng số 


			Chia ra:





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thuỷ sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Hà Nội, ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 25/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ XÃ VIÊN BÌNH QUÂN 1 HỢP TÁC XÃ 


(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








                                                                                          Đơn vị tính: Người



			


			Bình quân chung


			Bình quân theo loại hình HTX





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thủy sản





			A


			


			1


			2


			3


			4





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Hà Nội, ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 26/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 DOANH THU BÌNH QUÂN 1 HỢP TÁC XÃ 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








                                                                                        Đơn vị tính: 1000 đồng



			


			Bình quân chung 


			Bình quân theo loại hình HTX





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thuỷ sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			Hà Nội, ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 27/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ TỔ HỢP TÁC 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








                                                                         Đơn vị tính: Hợp tác xã



			


			Tổng số 


			Chia ra:





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thuỷ sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Hà Nội, ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 28/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ THÀNH VIÊN BÌNH QUÂN 1 TỔ HỢP TÁC 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm








                                                                                               Đơn vị tính: Người



			


			Bình quân chung 


			Bình quân theo loại hình tổ hợp tác





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thuỷ sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 29/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ TỔ HỢP TÁC CÓ ĐĂNG KÝ TẠI UBND XÃ 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm

















Đơn vị tính: Tổ hợp tác



			


			Tổng số 


			Chia ra





			


			


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Diêm nghiệp


			Thuỷ sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 30/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm





			





			


			 


			Đơn vị: Trang trại


			





			Tỉnh/T.P


			Tổng số


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Thủy sản


			Kinh doanh tổng hợp





			


			


			Tổng số


			Trồng trọt


			Chăn nuôi


			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			Nuôi cá


			Nuôi tôm


			





			


			


			


			


			Cây hàng năm


			Cây CN LN


			Cây ăn quả


			


			Trâu, bò


			Lợn


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			                  Ngày  tháng    năm …


			


			





			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị



(Kí tên, đóng dấu, họ tên)


			


			








			Biểu số: 31/KTHT/N


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			DOANH THU BÌNH QUÂN 1 TRANG TRẠI CHIA THEO LOẠI HÌNH SẢN XUẤT


			Đơn vị báo cáo: Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 hàng năm


			


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:


TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 hàng năm





			                                                                                           (Năm, 5 năm)


			





			


			 


			


			Đơn vị tính: Triệu đồng





			Tỉnh/T.P


			Tổng số


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp





			Thủy sản


			Kinh doanh tổng hợp





			


			


			Tổng số


			Trồng trọt


			Chăn nuôi


			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			Nuôi cá


			Nuôi tôm


			





			


			


			


			


			Cây hàng năm


			Cây CN LN


			Cây ăn quả


			


			Trâu, bò


			Lợn


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			       Người lập biểu



         (Kí, họ tên) 


			


			


			


			


			


			


			 Ngày  tháng    năm …


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			                  Thủ trưởng đơn vị 



                  (kí tên, đóng dấu)


			


			








			Biểu số: 32/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			TỶ LỆ TRANG TRẠI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 hàng năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			





			


			 


			


			Đơn vị tính: Triệu đồng





			Tỉnh/T.P


			Tổng số


			Nông nghiệp


			Lâm nghiệp


			Thủy sản


			Kinh doanh tổng hợp





			


			


			Tổng số


			Trồng trọt


			Chăn nuôi


			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			Nuôi cá


			Nuôi tôm


			





			


			


			


			


			Cây hàng năm


			Cây CN LN


			Cây ăn quả


			


			Trâu, bò


			Lợn


			Gia cầm


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			        Ngày  tháng    năm 20 …


			


			





			


			   (Kí, họ tên) 


			


			


			


			


			


			        Thủ trưởng đơn vị 



       (kí, đóng dấu, họ tên)


			








			Biểu số: 33/KTHT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			 SỐ HỘ ĐƯỢC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH 



(Năm, 5 năm)


			Đơn vị báo cáo: 



Cục KT hợp tác và PTNT



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo:



31/3 hàng năm












                                                    Đơn vị tính: hộ



			Tỉnh/T.P


			Tổng số


			Địa bàn bố trí


			Hình thức bố trí





			


			


			Trong xã


			Trong tỉnh


			Tập trung


			Xen ghép





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			Cả nước


			


			


			


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			


			


			


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			


			


			


			


			








			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			Ngày      tháng    năm 20...



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








GIẢI THÍCH BIỂU MẪU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI



CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Kinh tế hợp tác và PTNT. Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1 hoặc 1a, 1b, 1c,…nếu cùng nội dung nhưng khác về lĩnh vực. Các chữ cái tiếp theo là ký hiệu viết tắt của Cục Kinh tế hợp tác. Chữ cái cuối cùng sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    



Biểu số 1/KTHT/N-5N: Tỷ lệ hộ nghèo 



+ Khái niệm/Nội dung: Tỷ lệ hộ nghèo là tỷ lệ giữa hộ nông dân thuộc diện nghèo trên tổng số hộ. Chỉ tiêu này để phản ánh tình hình kinh tế, xã hội tại thời điểm thống kê và thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.



Mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng làm tiêu chuẩn để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn đường nghèo khổ được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. Đường nghèo khổ còn được gọi là chuẩn nghèo hoặc ngưỡng nghèo. 



Trong khảo sát mức sống hộ gia đình hộ nghèo được tính dựa vào số liệu thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của hộ theo chuẩn nghèo của Chính phủ. Chuẩn nghèo sau khi được cập nhật biến động giá sử dụng để tính hộ nghèo cho các năm. Cụ thể:



			Năm


			Thành thị (VNĐ)


			Nông thôn (VNĐ)





			2004


			218.000


			168.000





			2006


			260.000


			200.000





			2008


			370.000


			290.000








Phân biệt hộ nghèo là căn cứ để nhà nước có chính sách cụ thể hỗ trợ các hộ nghèo sớm vượt qua ngưỡng nghèo và đưa ra một số chính sách an sinh xã hội để các hộ nghèo và các thành viên của các hộ nghèo được hưởng các chế độ tối thiểu về chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh, giáo dục,... 


+ Phương pháp tính: Dựa trên kết quả điều tra thu nhập hoặc mức sống (chi tiêu) và căn cứ với chuẩn nghèo hiện hành để tính toán.



Cách ghi biểu: 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi tổng số hộ nông thôn thuộc diện nghèo được UBND xã phê duyệt theo từng địa phương  



Cột 2: Ghi tỷ lệ hộ nông thôn thuộc diện nghèo theo từng địa phương  



			Tỷ lệ hộ nghèo (%)


			=


			Số hộ có thu nhập (chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo


			x


			100





			


			


			Tổng số hộ điều tra


			


			








+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ Lao động thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) và Tổng cục Thống kê. 



Biểu số
 2/KTHT/N: Số xã khó khăn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chương trình 30A



+ Khái niệm/Nội dung: Là danh sách các đơn vị hành chính gồm xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chương trình 30A để thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.



Chương trình 30A là tên viết tắt của “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đỗi với 61 huyện nghèo”. Mục tiêu của chương trình là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến năm 2020 ngang bằng các huyện khác trong khu vực. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.



+ Phương pháp tính: Dựa vào danh sách các xã khó khăn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo chương trình 30A do Thủ tướng chính phủ quyết định. 



Cách ghi biểu: 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số xã khó khăn được hỗ trợ theo chương trình 30A của từng địa phương. 



Cột 2: Ghi tổng số thôn/bản được hỗ trợ theo chương trình 30A của từng địa phương.  



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT và Bộ Lao động thương binh xã hội.



Biểu số: 3/KTHT/N: Số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch



+ Nội dung: Là số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Quyết định này quy định nội dung cho từng tiêu chí và chỉ tiêu theo từng vùng. Theo đó, nội dung của tiêu chí quy hoạch bao gồm: 



· Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ



· Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường theo chuẩn mới.



· Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp.



Chỉ tiêu cho tất cả các vùng đều phải “đạt”.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh hoàn thành tiêu chí quy hoạch.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 4/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí giao thông



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí giao thông theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí giao thông gồm 4 nội dung chính: 



· Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.



· Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm đựợc cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.



· Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.



· Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.



Chỉ tiêu theo vùng được quy định cho từng nội dung tiêu chí (trong khoảng từ 50%-100%)



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí giao thông.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí giao thông so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 5/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí thủy lợi


+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí thủy lợi theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí thủy lợi gồm 2 nội dung chính: 



· Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.



· Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung tiêu chí.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của đạt tiêu chí thủy lợi.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí thủy lợi so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 6/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí điện


+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí điện theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Theo Quyết định này tiêu chí điện gồm 2 nội dung chính: 



· Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.



· Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung tiêu chí



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí điện.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí điện so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 7/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí trường học



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí trường học theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí trường học được tính theo tỷ lệ các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí trường học.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí trường học so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 8/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa


+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Theo Quyết định này tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa gồm 2 nội dung chính: 



· Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL.



· Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung tiêu chí.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 9/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí giáo dục


+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí giáo dục theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí giáo dục gồm 3 nội dung chính: 



· Phổ cập giáo dục trung học.



· Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề).



· Tỷ lệ lao động qua đào tạo.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung tiêu chí.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí giáo dục.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí giáo dục so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 10/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí y tế



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí y tế theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí y tế gồm 2 nội dung chính: 



· Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.



· Y tế xã đạt chuẩn quốc gia.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí y tế.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí y tế so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 11/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí chợ



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí chợ theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Xã đạt tiêu chí này là xã có chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí chợ.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí chợ so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 12/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí bưu điện



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí bưu điện theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí này gồm 2 nội dung chính: 



· Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.



· Có Internet đến thôn.



Tiêu chí quy định cho tất cả các vùng đều phải “đạt”.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí bưu điện.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí bưu điện so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 13/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí nhà ở dân cư gồm 2 nội dung chính: 



· Nhà tạm, dột nát.



· Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng.



Tiêu chí theo vùng quy định cho từng nội dung.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí nhà ở dân cư.


Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 14/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí thu nhập



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí thu nhập theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí thu nhập được tính theo thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh. 



Chỉ tiêu quy định cho các vùng là khác nhau (trong khoảng từ 1,2 lần đến 1,5 lần).



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí thu nhập.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí thu nhập so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 15/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí hộ nghèo



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí này được tính theo tỷ lệ hộ nghèo. Chỉ tiêu theo vùng là khác nhau (trong khoảng từ 3% đến 10%).  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí hộ nghèo.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí hộ nghèo so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 16/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tiêu chí này tính theo tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Chỉ tiêu cho các vùng là khác nhau (trong khoảng từ 20 - 40%).



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí cơ cấu lao động.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 17/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Chỉ tiêu cho tất cả các vùng là xã có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 18/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí môi trường



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí môi trường theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.



Theo Quyết định này tiêu chí môi trường gồm 5 nội dung chính: 



· Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia.



· Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường.



· Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.



· Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.



· Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.



Chỉ tiêu theo vùng quy định cho từng nội dung.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí môi trường.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí môi trường so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 19/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.



Theo Quyết định này tiêu chí hệ thống chính trị gồm 4 nội dung chính: 



· Cán bộ xã đạt chuẩn.



· Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.



· Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.



· Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.



Tiêu chí theo vùng quy định cho từng nội dung.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí hệ thống chính trị.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.


Biểu số: 20/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Chỉ tiêu cho tất cả các vùng đánh giá là đạt theo nội dung  “an ninh, trật tự xã hội được giữ vững”.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 21/KTHT/N: Số xã đạt tiêu chí văn hóa



+ Nội dung: Là số xã đạt tiêu chí văn hóa theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Chỉ tiêu cho tất cả các vùng được đánh giá là đạt theo nội dung “Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL”.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí văn hóa.



Cột 2: Ghi tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chí văn hóa so với tổng số xã có trên địa bàn. Số liệu cột này bằng số liệu cột 1 chia cho tổng số xã trên địa bàn và nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số: 22/KTHT/N: Số xã phân theo mức độ đạt các tiêu chí



+ Nội dung: Là số xã đạt những tiêu chí đánh giá theo các mức độ khác nhau tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Dựa vào các tiêu chí đó chia ra làm 3 mức độ:


· Đạt từ 15 tiêu chí trở lên



· Đạt từ 10 đến 15 tiêu chí



· Đạt dưới 10 tiêu chí



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu theo báo cáo của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt từ 15 tiêu chí trở lên


Cột 2: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt từ 10 đến 15 tiêu chí



Cột 3: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt dưới 10 tiêu chí.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của các tỉnh, thành phố.



Biểu số 23/KTHT/N: Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới



+ Nội dung: Là số xã đạt đủ 19 tiêu chí về nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.



Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.



Huyện nông thôn mới: có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới.



Tỉnh nông thôn mới: có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Phương pháp tính: Dựa trên các tiêu chí đề ra về xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, tỉnh nông thôn mới. 



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số xã của tỉnh đạt tiêu chí về nông thôn mới.



Cột 2: Ghi tổng số huyện của tỉnh đạt tiêu chí về nông thôn mới.



Cột 3: Đánh dấu (x) đối với những tỉnh đạt nông thôn mới.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các chi Cục Kinh tế hợp tác và PTNT địa phương. 



Biểu số 24/KTHT/N-5N: Số hợp tác xã 



+ Khái niệm/nội dung: Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



HTX hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của HTX theo qui định của pháp luật. 



+ Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu thống kê về số hợp tác xã hiện có trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. 



Cách xác định ngành kinh doanh chính của HTX: Ngành kinh doanh chính của HTX là ngành có giá trị sản xuất lớn nhất của HTX, nếu không xác định được giá trị sản xuất thì ngành sản xuất chính là ngành có số lao động nhiều nhất. Căn cứ vào phương pháp này xếp HTX vào một trong ba ngành kinh tế chính sau đây: 



· Hợp tác xã Nông nghiệp: Là hợp tác xã chuyên hoặc chủ yếu sản xuất và làm dịch vụ nông nghiệp. Dịch vụ nông nghiệp gồm: dịch vụ làm đất, cây giống, con giống, thú y, bảo vệ thực vật, thuỷ nông, khuyến nông); 



· Hợp tác xã Lâm nghiệp: Là hợp tác xã chuyên hoặc chủ yếu sản xuất và làm dịch vụ lâm nghiệp. Dịch vụ lâm nghiệp gồm: làm đất (đào, cuốc hố) cho bên ngoài, sản xuất hạt, cây giống thương phẩm, bảo vệ thực vật, bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh, khuyến lâm, vận chuyển gỗ từ nơi khai thác ra bãi cửa rừng;



· Hợp tác xã diêm nghiệp: Là hợp tác xã chuyên hoặc chủ yếu sản xuất muối hoặc làm dịch vụ phục vụ cho sản xuất muối; 



· Hợp tác xã Thuỷ sản: Là hợp tác xã chuyên hoặc chủ yếu nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản hoặc làm dịch vụ phục vụ cho sản xuất thuỷ sản. 



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số hợp tác xã có đăng ký kinh doanh theo luật HTX của từng tỉnh/thành phố. 



Cột 2,3,4,5: Ghi số HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Đối với những HTX sản xuất kinh doanh nghiều loại hình thì loại hình nào có có giá trị lớn hơn thì ghi loại hình đó.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê hàng năm về số lượng hợp tác xã của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và kết quả tổng hợp từ điều tra thống kê.



Biểu số 25/KTHT/N-5N: Số xã viên bình quân 1 hợp tác xã



+ Khái niệm/nội dung:



Xã viên HTX có thể là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân. Khi tham gia HTX, hộ gia đình, pháp nhân phải cử người đại diện có đủ điều kiện như đối với cá nhân tham gia (là công dân việt Nam từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập HTX). Một cá nhân, một hộ gia đình hoặc một pháp nhân tham gia HTX có thể có một hoặc nhiều cổ phần nhưng chỉ tính là 1 xã viên.



 Số xã viên bình quân 1 hợp tác xã: Là kết quả của tổng số xã viên của các HTX năm báo cáo chia cho số lượng HTX năm báo cáo. 



+ Phương pháp tính: Lấy tổng số xã viên của các HTX năm báo cáo chia cho số lượng HTX năm báo cáo theo từng địa phương.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột B: Lấy tổng số xã viên của các HTX năm báo cáo chia cho số lượng HTX năm báo cáo theo từng địa phương.


Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số xã viên bình quân của HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản.



Số xã viên bình quân của HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất là kết quả của tổng số xã viên của các HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản chia cho số lượng HTX phân theo từng lĩnh vực nói trên của năm báo cáo theo từng tỉnh/thành phố.



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê. 


Biểu số 26/KTHT/N-5N: Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã



+ Khái niệm/nội dung:



Doanh thu của HTX là tổng thu từ sản xuất kinh doanh của HTX bao gồm doanh thu bán hàng (tiền bán sản phẩm hàng hoá và giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng) và giá trị sản phẩm để tiêu dùng, cho, biếu, tặng,...chưa trừ chi phí. Không tính giá trị sản phẩm đang trong quá trình sản xuất dở dang.


 Doanh thu bình quân 1 HTX: Là kết quả của tổng doanh thu của các HTX năm báo cáo chia cho số hợp tác xã năm báo cáo. 



+ Phương pháp tính: Lấy tổng doanh thu của các HTX năm báo cáo chia cho số HTX năm báo cáo theo từng địa phương.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Lấy tổng doanh thu của các HTX năm báo cáo chia cho số HTX năm báo cáo theo từng địa phương.



Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số doanh thu bình quân của HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản.



Doanh thu bình quân của HTX phân theo từng lĩnh vực là kết quá của tổng số doanh thu của các HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản chia cho số lượng HTX phân theo từng lĩnh vực nói trên của năm báo cáo theo từng tỉnh/thành phố.



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê. 


Biểu số 27/KTHT/N-5N: Số tổ hợp tác 



+ Khái niệm/nội dung: Tổ hợp tác là tổ chức kinh tế tập thể được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm theo Nghị định của Chính Phủ số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác



+ Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu thống kê về số tổ hợp tác hiện có trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các địa phương.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số tổ hợp tác có đăng ký kinh doanh trên địa bàn của từng tỉnh/thành phố. 



Cột 2,3,4,5: Ghi số tổ hợp tác phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Đối với những tổ hợp tác sản xuất kinh doanh nhiều loại hình thì loại hình nào có có giá trị lớn hơn thì ghi loại hình đó.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê hàng năm về số lượng tổ hợp tác của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và kết quả tổng hợp từ điều tra thống kê.



Biểu số 28/KTHT/N-5N: Số thành viên bình quân 1 tổ hợp tác



+ Khái niệm/nội dung:



Thành viên của tổ hợp tác là người tham gia tổ hợp tác với đầy đủ tư cách pháp nhân theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 



Số thành viên bình quân 1 tổ hợp tác: Là kết quả của tổng số thành viên của tổ hợp tác năm báo cáo chia cho số lượng tổ hợp tác năm báo cáo trên địa bàn tỉnh/thành phố.



+ Phương pháp tính: Lấy tổng số thành viên của tổ hợp tác năm báo cáo chia cho số lượng tổ hợp tác năm báo cáo theo từng địa phương.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Lấy tổng số thành viên của các tổ hợp tác năm báo cáo chia cho số lượng tổ hợp tác năm báo cáo theo từng địa phương.


Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số thành viên bình quân của tổ hợp tác phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản.



Số thành viên bình quân của tổ hợp tác phân theo từng lĩnh vực sản xuất là kết quả của tổng số thành viên của các tổ hợp tác phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản chia cho số lượng tổ hợp tác phân theo từng lĩnh vực nói trên của năm báo cáo theo từng tỉnh/thành phố.



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê. 


Biểu số 29/KTHT/N-5N: Số tổ hợp tác có đăng ký tại Uỷ ban nhân dân xã



+ Khái niệm/nội dung: Là số tổ chức kinh tế tập thể được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực và đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm theo Nghị định của Chính Phủ số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác



+ Phương pháp tính: Tổng hợp số liệu thống kê về số tổ hợp tác có đăng ký tại UBND xã hiện có trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các địa phương.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số tổ hợp tác có đăng ký tại UBND xã trên địa bàn của từng tỉnh/thành phố. 



Cột 2,3,4,5: Ghi số tổ hợp tác có đăng ký tại UBND phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Đối với những tổ hợp tác sản xuất kinh doanh nhiều loại hình thì loại hình nào có có giá trị lớn hơn thì ghi loại hình đó.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê hàng năm và 5 năm của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và kết quả tổng hợp từ điều tra thống kê.



Biểu số 30/KTHT/N-5N: Số lượng trang trại



+ Khái niệm/nội dung: Một đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản được công nhận đạt qui mô trang trại phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành



 + Phương pháp tính: Căn cứ vào số liệu báo cáo của các Chi Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổng hợp số liệu thống kê số lượng trang trại hiện có ở các địa phương, vùng miền và trong cả nước. 



Một hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản được xác định là trang trại theo qui định tại thông tư số 74/2003/TT - BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000) phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm, hoặc về quy mô sản xuất của trang trại sau đây:



1.  Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm:


- Đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung từ 40 triệu đồng trở lên;



- Đối với phía Nam và Tây nguyên từ 50 triệu đồng trở lên.



2. Qui mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế nông hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế:




a. Đối với trang trại trồng trọt:



(1) Trang trại trồng cây hàng năm:



+ Từ 2 ha trở lên đối với phía Bắc và Duyên hải miền Trung;     



+ Từ 3 ha trở lên đối với phía Nam và Tây nguyên.



(2) Trang trại trồng cây lâu năm:



+ Từ 3 ha trở lên đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung;



+ Từ 5 ha trở lên đối với các tỉnh phía Nam và Tây nguyên;



+ Trang trại trồng hồ tiêu 0,5 ha trở lên.



(3) Trang trại lâm nghiệp: Từ 10 ha trở lên đối với các vùng trong cả nước.



b. Đối với trang trại chăn nuôi:



(1) Chăn nuôi đại gia súc: trâu,bò ,vv...



+ Chăn nuôi sinh sản, lấy sữa có thường xuyên từ 10 con trở lên; 



+ Chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên từ 50 con trở lên.



(2) Chăn nuôi gia súc: lợn, dê, vv...



+ Chăn nuôi sinh sản có thường xuyên đối với lợn từ 20 con trở lên, đối với dê, cừu từ 100 con trở lên;



+ Chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên từ 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt từ 200 con trở lên.



(3) Chăn nuôi gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, vv...có thường xuyên từ 2000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).



c. Trang trại nuôi trồng thuỷ sản: 



- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản có từ 2 ha trở lên (riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp từ 1 ha trở lên).



d. Trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp:



Là những trang trại có từ hai hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản khác nhau trở lên và mỗi hoạt động đều đạt về qui mô hoặc mức giá trị hàng hoá và dịch vụ như quy định cho trang trại. Ví dụ: Trang trại ông A có 4 ha chuyên trồng lúa và có nuôi cá đạt mức bình quân 50 triệu đồng sản phẩm hàng hoá một năm; trường hợp này ghi trang trại ông A là trang trại tổng hợp.



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số trang trại hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột 2: Ghi tổng số lượng trang trại nông nghiệp (bao gồm trang trại trồng trọt và trang trại chăn nuôi) hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột (2)= cột (3) +cột (7)



Cột (3): Ghi tổng số lượng trang trại trồng trọt (các trang trại trồng cây hàng năm, cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả) hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột 4,5,6: Ghi số lượng trang trại phân theo từng lĩnh vực trồng cây hàng năm, cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột 7: Ghi tổng số lượng trang trại chăn nuôi (trang trại chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột 8,9,10: Ghi số lượng trang trại chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột (11): Ghi tổng số trang trại lâm nghiệp hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột (12): Ghi tổng số lượng trang trại thuỷ sản (trang trại nuôi cá, nuôi tôm) hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột (13), (14): Ghi số lượng trang trại phân theo từng lĩnh vực nuôi cá và nuôi tôm hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



Cột (15): Ghi số lượng trang trại kinh doanh tổng hợp hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê hàng năm về số lượng hợp tác xã của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và kết quả tổng hợp từ điều tra thống kê.



Biểu số 31/KTHT/N-5N: Doanh thu bình quân 1 trang trại



+ Khái niệm/nội dung:



Doanh thu của trang trại là tổng thu sản xuất kinh doanh của trang trại bao gồm doanh thu bán hàng (tiền bán sản phẩm hàng hoá và giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng) và giá trị sản phẩm để tiêu dùng, cho, biếu, tặng,... Không tính giá trị sản phẩm đang trong quá trình sản xuất dở dang.


 Doanh thu bình quân 1 trang trại: Là kết quả của tổng doanh thu của các trang trại năm báo cáo chia cho số trang trại năm báo cáo. 



+ Phương pháp tính: Lấy tổng doanh thu của các trang trại năm báo cáo chia cho số trang trại năm báo cáo theo từng địa phương.



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Lấy tổng doanh thu của các trang trại năm báo cáo chia cho số trang trại năm báo cáo theo từng địa phương.



Các cột 2 đến cột 15: Ghi số doanh thu bình quân phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và kinh doanh tổng hợp chi tiết như trong bảng.



Doanh thu bình quân phân theo từng lĩnh vực là kết quả của tổng số doanh thu của các HTX phân theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản chia cho số lượng HTX phân theo từng lĩnh vực nói trên của năm báo cáo theo từng tỉnh/thành phố.



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) và Tổng cục Thống kê. 



Biểu số 32/KTHT/N-5N: Tỷ lệ trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại 



+ Khái niệm/nội dung: Là tỷ lệ trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại theo qui định tại thông tư số 74/2003/TT - BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000). 


Giấy chứng nhận trang trại được cấp theo quy định tại công văn số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



+ Phương pháp tính:  Tổng hợp số liệu thống kê số lượng trang trại được cấp giấy chứng nhân hiện có ở các địa phương, vùng miền và trong cả nước. 



Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại hiện có trên địa bàn từng tỉnh/thành phố 



Các cột 2 đến cột 15: Ghi số trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại theo từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và kinh doanh tổng hợp có trong bảng theo từng tỉnh/thành phố.



+ Nguồn số liệu: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN&PTNT) 



Biểu số 33/KTHT/N: Số hộ được bố trí ổn định



+ Nội dung: Số hộ được chính quyền địa phương bố trí nơi sinh sống ổn định tại các địa phương đó. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Phương pháp tính: Tính cộng dồn từ dưới lên theo báo cáo của các địa phương hoặc kết quả điều tra.



Cách ghi biểu:



Cột A: Ghi tên tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số hộ được bố trí, sắp xếp ổn định trên địa bàn.


Cột 2: Ghi số hộ được di chuyển, sắp xếp trong nội bộ xã. 


Cột 3: Ghi số hộ được di chuyển, sắp xếp trong tỉnh 



Cột 4: Ghi số hộ được di chuyển đến vùng tập trung thành lập điểm dân cư mới



Cột 5: Ghi số hộ được di chuyển xen ghép vào các thôn bản hiện có.



+ Nguồn số liệu: Số liệu thống kê của các chi Cục Kinh tế hợp tác và PTNT địa phương hoặc từ kết quả điều tra.



�Ghi một vài dong giải thích chung cách gọi tên biểu như các lĩnh vực khác




�Thống nhất font chữ
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BIỂU MẪU ÁP DỤNG


ĐỐI VỚI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN 


			STT


			Ký hiệu biểu


			Tên chỉ tiêu


			Kì cung cấp


			Ngày nhận báo cáo





			1


			01/QLCDL/6T


			Số cơ sở sản xuất, kinh doanh  vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, đánh giá.


			6 tháng


			20/6, 20/1





			2


			02/QLCDL/6T


			Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP).


			6 tháng


			20/6, 20/1








			Biểu số: 01/QLCDL/6T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Cục QLCL NLS&TS 



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/1 








SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ


6 tháng/Năm   năm 201_


			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Động vật và sản phẩm động vật


			Thực vật và sản phẩm thực vật


			Thủy sản và sản phẩm thủy sản


			Vật tư nông nghiệp





			


			


			A


			B


			C


			A


			B


			C


			A


			B


			C


			A


			B


			C





			CẢ NƯỚC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			MIỀN BẮC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 ĐB sông Hồng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 Hà Nội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hải Phòng
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			Người lập biểu


(Chữ kí, ghi rõ họ và tên)


			Ngày    tháng    năm ….



Thủ trưởng đơn vị



(Chữ kí, đóng dấu ghi rõ họ và tên)








			Biểu số: 02/QLCDL/6T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Cục QLCL NLS&TS 



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/1 








SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 



ÁP DỤNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, VietGAHP, GaqP.)



6 tháng/Năm     năm 201_



			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Động vật và sản phẩm động vật


			Thực vật và sản phẩm thực vật


			Thủy sản và sản phẩm thủy sản





			


			


			GMP


			HACCP


			ISO 22000


			Viet GAHP


			GMP


			HACCP


			ISO 22000


			Viet



GAP


			GMP


			HACCP


			ISO 22000


			GAqP
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			Người lập biểu


(Chữ kí, ghi rõ họ và tên)


			Ngày    tháng    năm ….



Thủ trưởng đơn vị



(Chữ kí, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








IV. Giải thích và hướng dẫn phương pháp lập biểu



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái QLCL là ký hiệu viết tắt của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo tháng, 6T là báo cáo 6 tháng và N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    



Biểu số 01/QLCL/6T: Số cơ sở sản xuất, kinh doanh  vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, đánh giá


+ Nội dung: Thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra, đánh giá trong cả nước phản ánh khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của ngành.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Chi cục QLCLNLTS tỉnh thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đóng trên địa bàn được kiểm tra, đánh giá theo thông tư hướng dẫn của ngành.



Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm. 



Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số: Ghi số cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đóng trên địa bàn được kiểm tra, đánh giá thực tế theo địa bàn tỉnh, thành phố và tổng hợp theo vùng, miền và cả nước. 



Các cột tiếp theo ghi theo ngành sản xuất, kinh doanh (động vật và sản phẩm động vật, thực vật và các sản phẩm thực vật, thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản, vật tư nông nghiệp), kết quả kiểm tra, đánh giá (A, B, C) theo thông tư quy định của ngành.


+ Nguồn số liệu: Báo cáo định kỳ 6 tháng của Cục QLCL NLS&TS.


Biểu số 02/QLCL/6T: Báo cáo số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, GaqP, Viet GAHP)



+ Nội dung: Phản ánh số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, Viet GAHP, GaqP) giúp các cơ quan quản lý có thể kiểm soát, quản lý về ATTP .


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Phương pháp tính: Chi cục QLCLNLTS tỉnh thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đóng trên địa bàn áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, ATTP (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, Viet GAHP, GAqP).


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm. 



Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số: Ghi số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đóng trên địa bàn áp dụng và được chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo địa bàn tỉnh, thành phố và tổng hợp theo vùng, miền và cả nước. 



Các cột tiếp theo ghi theo ngành sản xuất, kinh doanh (động vật và sản phẩm động vật, thực vật và các sản phẩm thực vật, thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản), hệ thống kiểm soát đảm bảo chất lượng, ATTP được áp dụng (GMP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, Viet GAHP, GAqP.).


+ Nguồn số liệu: Báo cáo định kỳ 6 tháng của Cục QLCL NLS&TS.
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Cuc Quan ly xay dung cong trinh.doc

			BIỂU MẪU BÁO CÁO





			Áp dụng cho Cục quản lý và xây dựng công trình





			


			


			


			


			





			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/XDCT/N


			Danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.


			Năm


			20/1 năm sau








			Biểu số: 1/XDCT/N


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Quản lý xây dựng công trình



Đơn vị nhận báo cáo:  - Trung tâm Tin học - TKê



Ngµy nhËn b¸o c¸o: 20/1 n¨m sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			


			


			


			


			





			DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG





			Năm..201_......








			Tên công trình


			Địa điểm xây dựng


			Chủ đầu tư


			Ngày khởi công


			Ngày hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Giá dự toán lần cuối 
(triệu đồng)





			


			


			


			


			Kế hoạch


			Thực tế


			ĐVT


			Số lượng


			





			 I. Công trình sử dụng vốn đầu tư trong nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Nông nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Lâm nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Thuỷ lợi.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4. Thuỷ sản .


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Đầu tư khác.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Công trình sử dụng vốn đầu tư nước ngoài


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Nông nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Lâm nghiệp.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Thuỷ lợi.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4. Thuỷ sản .


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Đầu tư khác.


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			     - Công trình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			   Người lập biểu


			


			


			


			


			       Ngày      tháng        năm


			





			 ( Ký, ghi rõ họ và tên )


			


			


			


			


			           Thủ trưởng đơn vị


			





			


			


			


			


			


			       ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Quản lý xây dựng công trình: Biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái QLXDCT là ký hiệu viết tắt của Cục Quản lý xây dựng công trình. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/QLXDCT/N: Danh mục công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng


+ Nội dung: Thống kê các công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh theo thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán hay luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt; đã tiến hành nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao toàn bộ công trình cho đơn vị sử dụng, bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ và các hạng mục phụ trợ nếu có.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số lượng các công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng được tính theo phương pháp cộng số học từ thời điểm 1/1 – 31/12 của năm báo cáo.  


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm (thông thường vào ngày 31/12 hàng năm). 



Cột tên công trình: Ghi theo thứ tự các công trình sử dụng vốn trong nước rồi đến các công trình sử dụng vốn đầu tư nước ngoài.



Cột địa điểm xây dựng: Ghi đầy đủ địa chỉ của công trình. 



Cột đơn vị chủ quản: Ghi tên đầy đủ của đơn vị chủ quản.



Cột ngày khởi công thực tế: Ghi ngày thực tế khởi công.



Cột ngày hoàn thành: Ghi ngày hoàn thành theo kế hoạch và ngày hoàn thành theo thực tế.



Cột giá dự toán lần cuối: Ghi giá cuối cùng được duyệt theo đơn vị tính triệu đồng.



Năng lực thiết kế: Ghi năng lực của công trình theo thiết kế bằng một số chỉ tiêu chính.



+ Nguồn số liệu: Các biên bản nghiệm thu bàn giao của các đơn vị có sử dụng vốn ngân sách của Bộ NN-PTNT và từ các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ.
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Cuc Thu y.doc

BIỂU MẪU BÁO CÁO



Áp dụng đối với Cục Thú y



			TT


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			01/TY/N


			Số lượng trạm thú y, kiểm dịch động vật và ban thú y xã


			Năm


			20/1 năm sau





			2


			02/TY/N


			 Số lượng cán bộ thuộc ngành thú y


			Năm


			20/1 năm sau





			3


			03/TY/T


			 Số lượng gia súc, gia cầm bị nhiễm, bị chết do dịch bệnh 


			Tháng


			 20 hàng tháng





			4


			04/TY/T


			 Số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng


			Tháng


			 20 hàng tháng





			5


			05/TY/6T


			Khối lượng và giá trị thuốc thú y sản xuất trong nước


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/1





			6


			06/TY/6T


			 Khối lượng và giá trị thuốc thú y nhập khẩu


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/1





			7


			07/TY/N


			 Số lượng cơ sở sản xuất thuốc thú y


			Năm


			20/1 năm sau





			8


			08/TY/N


			 Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thú y


			Năm


			20/1 năm sau





			9


			09/TY/N


			 Số lượng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung


			Năm


			20/1 năm sau





			10


			10/TY/S


			 Số lượng động vật xuất, nhập khẩu


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/1





			11


			11/TY/S


			 Số lượng sản phẩm động vật xuất, nhập khẩu


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/1








			Biểu số: 1/TY/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			 Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



 Đơn vị nhân báo cáo: TT Tin học và Thống kê



 Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			


			


			








SỐ LƯỢNG TRẠM THÚ Y HUYỆN, TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 


VÀ BAN THÚ Y XÃ 


Tính đến thời điểm: 31/12/20_



                                                                                                                Đơn vị tính: Trạm, Ban



			Tỉnh/Thành phố


			Số trạm thú y cấp huyện


			Số trạm kiểm dịch động vật


			 Chia theo cấp quản lý


			Chia theo chức năng


			Số lượng Ban thú y xã





			


			


			


			TW


			Tỉnh


			Huyện


			Trạm KD đầu mối giao thông


			Trạm kiểm dịch cửa khẩu


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Kí, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 2/TY/N


			


			


			     Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



     Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



     Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			





			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THUỘC NGÀNH THÚ Y





			Tính đến thời điểm: 31/12/201_    








Đơn vị tính: Người



			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			Chia theo:





			


			


			Cấp quản lý


			Trình độ


			Giới tính


			Dân tộc





			


			


			TW


			Tỉnh


			Huyện


			Trên     đại học


			Đại học


			Cao đẳng, Trung cấp


			Sơ cấp


			Nam


			Nữ


			Kinh


			Dân tộc khác





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 3/TY/T


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20 hàng tháng





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			SỐ GIA SÚC, GIA CẦM BỊ NHIỄM, BỊ CHẾT DO DỊCH BỆNH 





			Loại dịch bệnh: ………………………………….


			





			                         Tháng: ….   năm ….


			


			








Đơn vị tính: Con



			Địa bàn


			Số gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh 


			Số gia súc gia cầm bị chết do dịch bệnh 





			


			Tổng số          gia súc


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số          gia súc


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Trâu


			Bò


			Lợn


			gia cầm


			Gà


			Ngan,vịt


			


			Trâu


			Bò


			Lợn


			gia cầm


			Gà


			Ngan,vịt





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 4/TY/T


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20 hàng tháng





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			SỐ GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC TIÊM PHÒNG 


			





			Loại Vaccin: ……………….


			





			Tháng/Đợt: ….   năm 201_


			








Đơn vị tính: Con



			Địa bàn






			Tổng số          gia súc


			Trong đó:


			Tổng số



gia cầm


			Trong đó:





			


			


			Trâu


			Bò


			Lợn


			Dê 


			Chó 


			…


			


			Gà


			Ngan


			Vịt


			…





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 5/TY/6T


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT TRONG NƯỚC





			Kỳ báo cáo: ……………..





			Số TT


			Chủng loại


			Đơn vị tính


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			% so với năm trước





			


			


			


			Lượng


			Giá trị 



(tr.đ)


			Lượng


			Giá trị 



(tr.đ)


			Lượng


			Giá trị



(tr.đ)





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 6/TY/6T


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THUỐC THÚ Y NHẬP KHẨU





			Kỳ báo cáo: ……………..








			Số TT


			Chủng loại


			Xuất xứ


			Đơn vị tính


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			% so với năm trước





			


			


			


			


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 7/TY/N


			


			


			          Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



          Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



          Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			





			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y





			Tính đến thời điểm: 31/12 năm 201_      








Đơn vị tính: Cơ sở



			Tỉnh/Thành phố


			Tổng số


			 Chia theo hình thức sản xuất:





			


			


			Nhà máy


			Gia công


			…


			…


			…





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 8/TY/N


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			


			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y 





			Tính đến thời điểm: 31/12/201_   








Đơn vị tính: Cơ sở



			Tỉnh/Thành phố


			Số cơ sở kinh doanh


			Trong đó: Số cơ sở chuyên nhập khẩu thuốc TY


			Số cơ sở kinh doanh chia theo thành phần kinh tế





			


			


			


			Nhà nước


			Tư nhân


			Liên doanh


			Khác





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 9/TY/N


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG





			Tính đến thời điểm: 31/12/201_      








Đơn vị tính: Cơ sở



			Tỉnh/Thành phố


			Số cơ sở giết mổ gia súc


			 Chia theo cấp quản lý


			Chia theo đối tượng phục vụ


			Số cơ sở giết mổ gia cầm





			


			


			TW


			Tỉnh 


			Huyện


			Nội địa 


			Xuất khẩu


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			Biểu số: 10/TY/S


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/7 và 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			SỐ LƯỢNG ĐỘNG VẬT XUẤT - NHẬP KHẨU





			Kỳ báo cáo: ……………………








			Số TT


			Hoạt động


			Loại động vật


			Đơn vị tính


			Năm nay


			Năm trước


			% so với năm trước





			


			


			


			


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị 





			I


			Xuất khẩu


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			Nhập khẩu


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 11/TY/6T


			


			


			Đơn vị báo cáo: Cục Thú y



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/7 và 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			





			SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT - NHẬP KHẨU





			Kỳ báo cáo: ……………………








			Số TT


			Hoạt động


			Loại sản phẩm


			Đơn vị tính


			Năm nay


			Năm trước


			% so với năm trước





			


			


			


			


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị





			I


			Xuất khẩu


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			Nhập khẩu


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			Ngày …   tháng….    năm ….





			      Người lập biểu


			Thủ trưởng đơn vị





			       (Ký, họ tên) 


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



CỤC THÚ Y



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Thú y: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái TY là ký hiệu viết tắt của Cục Thú y. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo tháng, 6T là báo cáo 6 tháng và N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/TY/N: Báo cáo số lượng trạm thú y, kiểm dịch động vật và ban thú y xã



+ Nội dung: Thống kê mạng lưới các trạm thú y cấp huyện, các kiểm dịch động vật được phân bố trong cả nước và số lượng Ban thú y tại cấp xã/phường, nhằm phản ánh qui mô tổ chức của ngành thú y, đặc biệt ở cấp cấp xã/phường trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vật nuôi và quản lý nhà nước về công tác thú y.  


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Chi cục Thú y tỉnh thống kê tổng hợp số lượng các trạm thú y huyện, các trạm kiểm dịch động vật chia theo cấp quản lý và chức năng trên địa bàn tỉnh/TP và số lượng ban thú y xã thông qua báo cáo hàng năm của trạm thú y huyện. 


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột số trạm thú y cấp huyện: Ghi tổng số trạm thú y có trên địa bàn huyện/thị tại thời điểm báo cáo.



Cột số trạm kiểm dịch động vật: Ghi số trạm kiểm dịch có trên từng địa bàn tỉnh/TP rồi chia theo cấp quản lý và chức năng trong các cột tiếp theo của biểu.



Cột số lượng Ban thú y xã: Ghi số liệu thống kê số lượng Ban thú y xã được thành lập trên thực tế.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục Thú y tỉnh/thành phố. 



Biểu số 2/TY/N: Báo cáo số lượng cán bộ thuộc ngành thú y



+ Nội dung: Thống kê số lượng cán bộ thú y được bố trí ở các cấp, địa bàn khác nhau, phân theo trình độ chuyên môn, giới tính, dân tộc. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Chi cục Thú y tỉnh thống kê cộng dồn số lượng cán bộ theo từng cấp thuộc hệ thống ngành thú y để có số liệu từng tỉnh/TP rồi tổng hợp kết quả theo vùng, miền và cả nước.  


Cách ghi biểu: Số liệu thể hiện trong biểu là số liệu thời điểm 31/12 năm báo cáo.


Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số: Ghi số liệu tổng số cán bộ thuộc ngành có trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng, miền và trên phạm vi cả nước.



Cột tổng số được chia theo: Cấp quản lý (theo 3 cấp: Trung ương, tỉnh và huyện), trình độ (theo 4 cấp: Trên đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp, sơ cấp), giới tính (nam và nữ) và dân tộc gồm dân tộc kinh và dân tộc khác (dân tộc khác để chung vào một nhóm).



Lưu ý: Giá trị các cột thuộc nhóm giới tính và dân tộc cộng lại phải bằng giá trị cột tổng số.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục Thú y tỉnh/thành phố. 



Biểu số 3/TY/T: Báo cáo số gia súc, gia cầm bị nhiễm, bị chết do dịch bệnh 


+ Nội dung: Thống kê số lượng gia súc, gia cầm bị nhiễm, bị chết do dịch bệnh theo từng loại bệnh, tại từng địa bàn và trong một khoảng thời gian cụ thể. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Chi cục Thú y tỉnh thống kê cộng dồn số lượng gia súc, gia cầm bị nhiễm, bị chết do dịch bệnh theo các qui định hiện hành về cách tính toán của Cục Thú y để có số liệu từng tỉnh/TP rồi tổng hợp kết quả theo vùng, miền và cả nước.  


Cách ghi biểu: Biểu này yêu cầu thống kê riêng theo từng loại bệnh dịch cụ thể theo tháng. Đơn vị tính là con.



Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột số gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh: Ghi gia súc riêng và gia cầm riêng. Trong mục gia súc cần chia tách số trâu, bò, lợn bị nhiễm bệnh. Trong mục gia cầm cần chia tách số gà, ngan vịt bị nhiễm bệnh.



Cột số gia súc gia cầm bị chết do dịch bệnh: Ghi tương tự như phần trước đối với gia súc, gia cầm bị chết do dịch bệnh. Nếu gia súc, gia cầm bị chết do các nguyên nhân khác thì không đưa vào phần này.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục Thú y tỉnh/thành phố. 



Biểu số 4/TY/T: Báo cáo số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng



+ Nội dung: thống kê số lượng đầu con gia súc, gia cầm đã được tiêm phòng theo kế hoạch nhằm ngăn chặn và hạn chế nguy cơ mắc bệnh, phát dịch trên gia súc, gia cầm.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương. 



Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Phần tân từ có 2 nhóm cột chính: Nhóm cột giành cho gia súc và nhóm cột giành cho gia cầm. Trong nhóm gia súc yêu cầu ghi chi tiết số lượngđầu con đã tiêm phòng cho từng loại gia súc cụ thể như trâu, bò, lợn, dê, chó,…Trong nhóm gia cầm chia tách riêng đối với gà, ngan, vịt và các loại gia cầm khác được tiêm phòng.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục Thú y tỉnh/thành phố. 


Biểu số 5/TY/6T: Báo cáo khối lượng và giá trị thuốc thú y sản xuất trong nước


+ Nội dung: Thống kê khối lượng và giá trị thuốc thú y sản xuất trong nước để bảo vệ vật nuôi. Khối lượng thuốc thú y sản xuất trong nước bao gồm chủng loại, lượng và giá trị.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Các Chi cục thú y tập hợp số liệu từ các đơn vị sản xuất thuốc thú y trên địa bàn.


Cách ghi biểu: Cột số thứ tự: Ghi số thứ tự tên thuốc hoặc nhóm thuốc.



Biểu này yêu cầu so sánh số liệu năm nay với năm trước nên có các cột thực hiện năm trước và thực hiện năm nay. Ghi số lượng cụ thể cho từng loại, nếu năm trước không sản xuất hoặc không có số liệu thì để trống.



Đây là báo cáo 6 tháng, năm nên số liệu thực hiện là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 6, tháng 12. Nếu tính chưa hết 6 tháng, năm thì phải ước phần thời gian còn lại. Đối với cột lượng đơn vị tính tuỳ thuộc vào số liệu hiện có còn đối với cột giá trị thống nhất đơn vị tính là triệu đồng.


Cột so sánh với năm trước thực hiện so sánh cả lượng và giá trị tính bằng đơn vị phần trăm.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các chi cục thú y các địa phương.


Biểu số 6/TY/6T: Báo cáo khối lượng và giá trị thuốc thú y nhập khẩu



+ Nội dung: Thống kê khối lượng và giá trị thuốc thú y nhập khẩu để bảo vệ vật nuôi. Khối lượng thuốc nhập khẩu bao gồm số lượng, chủng loại, xuất xứ và giá trị bằng các loại ngoại tệ qui đổi thành USD.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tập hợp số liệu từ các đơn vị nhập khẩu hoặc khai thác số liệu từ Tổng cục Hải quan.


Cách ghi biểu: Cột số thứ tự: Ghi số thứ tự tên thuốc hoặc nhóm thuốc nhập khẩu.



Cột tên thuốc hoặc nhóm thuốc: Ghi bằng tên phiên âm Việt Nam tên thuốc hoặc tên nhóm thuốc nhập khẩu thống kê được.



Biểu này yêu cầu so sánh số liệu năm nay với năm trước nên có các cột thực hiện năm trước và thực hiện năm nay. Ghi số lượng cụ thể cho từng loại, nếu năm trước không nhập hoặc không có số liệu thì để trống.



Đây là báo cáo 6 tháng, năm nên số liệu thực hiện là số liệu cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 6, tháng 12. Nếu tính chưa hết 6 tháng, năm thì phải ước phần thời gian còn lại. Đối với cột lượng đơn vị tính tuỳ thuộc vào số liệu hiện có, còn cột giá trị thống nhất qui đổi thành một đơn vị tính chung là USD.



Cột so sánh với năm trước thực hiện so sánh cả lượng và giá trị tính bằng đơn vị phần trăm.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các đơn vị chuyên nhập khẩu thuốc thú y hoặc từ Tổng cục Hải quan. 



Biểu số 7/TY/N: Báo cáo số lượng cơ sở sản xuất thuốc thú y



+ Nội dung: Thống kê phản ánh thực trạng số lượng các cơ sở sản xuất thuốc thú y tại một thời điểm nhất định. Một cơ sở sản xuất thuốc phải đảm bảo một số yêu cầu tối thiểu về qui mô sản xuất thuốc, chủng loại và giấy phép sản xuất do cơ quan có thẩm quyền thuộc ngành thú y cấp. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng cơ sở sản xuất theo từng địa bàn và cộng dồn theo tỉnh, vùng miền và cả nước.


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số: Ghi số cơ sở sản xuất thuốc thực tế theo địa bàn tỉnh, thành phố, tiếp đến tổng hợp theo vùng, miền và cả nước. 



Các cột tiếp theo ghi theo hình thức sản xuất, như: Nhà máy, gia công,...


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các Chi cục Thú y tỉnh/TP.



Biểu số 8/TY/N: Báo cáo số cơ sở kinh doanh thuốc thú y



+ Nội dung: Thống kê phản ánh thực trạng số lượng các cơ sở kinh doanh thuốc thú y tại một thời điểm nhất định. Một đơn vị kinh doanh thuốc thú y phải đảm bảo một số tiêu chuẩn cần thiết theo qui định hiện hành của Cục Thú y cũng như pháp luật nhà nước.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thú y theo từng địa bàn và cộng dồn theo tỉnh, vùng miền và cả nước.


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột số cơ sở kinh doanh: Ghi số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thú y thực tế trên địa bàn tỉnh, thành phố và tổng hợp theo vùng, miền và cả nước. 



Cột trong đó số cơ sở chuyên nhập khẩu thuốc thú y: Tách riêng số liệu cơ sở chuyên nhập khẩu. 


Các cột tiếp theo ghi số lượng các cơ sở kinh doanh chia theo thành phần kinh doanh, như: Nhà nước, tư nhân, liên doanh và các thành phần khác. 



Lưu ý: Số liệu từ các cột chi tiết về số cơ sở kinh doanh chia theo thành phần kinh tế cộng lại phải bằng số liệu ở cột số cơ sở kinh doanh..


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các Chi cục Thú y tỉnh/TP.



Biểu số 9/TY/N: Báo cáo số lượng cơ sở giết mổ tập trung



+ Nội dung: Thống kê tổng hợp các cơ sở giết mổ trên địa bàn tại một thời điểm nhất định. Một cơ sở giết mổ tập trung phải đảm bảo một số tiêu chuẩn cần thiết theo quy định của Cục Thú y cũng như pháp luật của nhà nước.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê số lượng cơ sở giết mổ theo từng địa bàn và cộng dồn theo tỉnh, vùng miền và cả nước.


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột số cơ sở giết mổ gia súc: Ghi số cơ sở giết mổ gia súc thực tế theo địa bàn tỉnh, thành phố, tiếp đến tổng hợp theo vùng, miền và cả nước. 



Các cột tiếp theo ghi số lượng cơ sở giết mổ tập trung chia theo cấp quản lý, gồm: Trung ương, tỉnh, huyện và chia theo đối tượng phục vụ gồm: Giết mổ phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.



Cột số cơ sở giết mổ gia cầm: Ghi số cơ sở giết mổ gia cầm thực tế tương ứng với các dòng như thể hiện trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các Chi cục Thú y tỉnh/TP.



 Biểu số 10/TY/S: Báo cáo số lượng động vật xuất nhập khẩu



+ Nội dung: Thống kê các loại động vật khác nhau được trao đổi, buôn bán ra ngoài biên giới Việt Nam dưới hình thức xuất hoặc nhập khẩu của loại động vật đó.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp bằng phương pháp cộng dồn theo tháng căn cứ vào số liệu báo cáo của các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc ngành thú y hoặc của cơ quan Hải quan.


Cách ghi biểu: Cột số thứ tự ghi số thứ tự bắt đầu từ 1.



Cột hoạt động gồm các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.



Cột loại động vật: Ghi tên động vật xuất nhập khẩu.



Cột đơn vị tính: Ghi đơn vị tính tương ứng cho từng loại động vật.



Cột Năm nay: Ghi số số lượng và giá trị qui đổi theo đôla Mỹ của năm báo cáo.



Cột năm trước: Ghi số lượng và giá trị tương ứng của năm trước năm báo cáo.



Cột % so sánh: Lấy số liệu trong các cột năm nay chia cho các cột năm trước và nhân với 100. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các cơ quan kiểm dịch thuộc ngành thú y hoặc của Tổng cục Hải quan.


Biểu số 11/TY/S: Báo cáo số lượng sản phẩm động vật xuất nhập khẩu



+ Nội dung: Thống kê các loại sản phẩm động vật khác nhau được trao đổi, buôn bán ra ngoài biên giới Việt Nam dưới hình thức xuất hoặc nhập của loại sản phẩm động vật đó.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp bằng phương pháp cộng dồn theo tháng căn cứ vào số liệu báo cáo của các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc ngành thú y hoặc của cơ quan Hải quan.



Cách ghi biểu: Cột số thứ tự ghi số thứ tự bắt đầu từ 1.



Cột hoạt động gồm các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.



Cột loại sản phẩm: Ghi tên sản phẩm động vật xuất nhập khẩu.



Cột đơn vị tính: Ghi đơn vị tính tương ứng cho từng loại sản phẩm động vật xuất nhập khẩu.


Cột Năm nay: Ghi số lượng và giá trị qui đổi theo đôla Mỹ của năm báo cáo.



Cột năm trước: Ghi số lượng và giá trị tương ứng của năm trước năm báo cáo.



Cột % so sánh: Lấy số liệu trong các cột năm nay chia cho các cột năm trước và nhân với 100. 



+ Nguồn số liệu: Báo cáo hàng năm của các cơ quan kiểm dịch thuộc ngành thú y hoặc của Tổng cục Hải quan.
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(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 02/TT/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			BÁO CÁO SƠ BỘ DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC 



(Vụ)


			Đơn vị báo cáo:



Cục Trồng trọt



Đơn vị nhận báo cáo:



Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








Đơn vị tính: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn


			Tỉnh/TP


			Cây công nghiệp hàng năm


			Cây rau, đậu





			


			Tổng 


diện tích


			Đậu tương


			Lạc


			 …


			 …





			


			


			D.tích


			N.suất


			S.lượng


			D.tích


			N.suất


			S.lượng


			D.tích


			N.suất


			S.lượng


			D.tích


			N.suất


			S.lượng





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 03/TT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA CẢ NĂM (Năm)


			Đơn vị báo cáo: Cục Trồng trọt



Đơn vị nhận báo cáo:



Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/9 và 20/12








Đơn vị tính: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn


			Tỉnh/TP


			Lúa cả năm


			Chia theo vụ





			


			


			Đông xuân


			Hè thu


			Mùa





			


			Diện tích


			Năng suất


			Sản lượng


			Diện tích


			Năng suất


			Sản lượng


			Diện tích


			Năng suất


			Sản lượng


			Diện tích


			Năng suất


			Sản lượng





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)





			Biểu số: 04/TT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 



(Năm)


			Đơn vị báo cáo:



Cục Trồng trọt



Đơn vị nhận báo cáo:



Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/9 và 20/12








Đơn vị tính: DT: Ha, NS: Tạ/Ha, SL: Tấn


			Tỉnh/TP


			Chè búp


			……





			


			TDT


			DTTM


			KTCB


			TL


			KD


			N.suất


			S.lượng


			TDT


			DTTM


			KTCB


			TL


			KD


			N.suất


			S.lượng





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)





			Biểu số: 05/TT/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ 


(Năm)


			Đơn vị báo cáo: Cục Trồng trọt



Đơn vị nhận báo cáo:



 Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/9 và 20/12








Đơn vị tính: DT: Ha, NS: Tạ/Ha, SL: Tấn


			Tỉnh/TP


			Cam, chanh


			….





			


			TDT


			DTTM


			KTCB


			TL


			KD


			N.suất


			S.lượng


			TDT


			DTTM


			KTCB


			TL


			KD


			N.suất


			S.lượng





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO


ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC TRỒNG TRỌT



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Trồng trọt: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Chữ TT ký hiệu đối với đơn vị thực hiện, ở đây là Cục Trồng trọt. Các chữ cái T, V và N được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo theo tháng, V là báo cáo theo vụ và N là báo cáo theo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/TT/V: Báo cáo sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực



+ Nội dung: Diện tích, năng suất, sản lượng cây lương thực là số liệu tổng hợp kết quả sơ bộ dựa trên các báo cáo 6 tháng, 9 tháng và năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT gửi về Bộ theo qui định.  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT. Kết quả sản xuất vụ đông xuân được tổng hợp từ báo cáo 6 tháng; kết quả sản xuất cả năm được tổng hợp từ báo cáo 9 tháng và 12 tháng từ các Sở gửi về Bộ. 


Cách ghi biểu: Cần xác định đây là báo cáo kết quả sản xuất của vụ đông xuân (tổng hợp từ báo cáo 6 tháng) hay cả năm (tổng hợp từ báo cáo 9 tháng hay 12 tháng).


Đơn vị tính: Diện tích bằng ha, năng suất bằng tạ/ha và sản lượng bằng tấn.


Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương trong vùng, trật tự của các vùng, các địa phương theo qui định chung.



Cột lúa (...): Ghi diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ đông xuân hay cả năm tùy theo kết quả tổng hợp báo cáo 6 tháng hay cả năm của các Sở.



Cột cây lương thực khác: Gồm ngô, khoai lang, sắn và các cây màu khác. Đối với các cây ngô, khoai lang, sắn cần ghi đầy đủ 3 chỉ tiêu là diện tích, năng suất và sản lượng, còn cây khác chỉ cần ghi tổng diện tích và tổng sản lượng.



+ Nguồn số liệu: Bộ Nông nghiệp và PTNT (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của tất cả các Sở NN&PTNT trong cả nước).



Biểu số 2/TT/V: Báo cáo sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm khác


+ Nội dung: Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm khác, bao gồm cây công nghiệp hàng năm và cây rau, đậu là số liệu tổng hợp kết quả sơ bộ dựa trên các báo cáo 6 tháng, 9 tháng và năm của các Sở Nông nghiệp và PTNT gửi về Bộ theo qui định của chế độ báo cáo thống kê hiện hành.   



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Là kết quả cộng dồn số liệu báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT. Kết quả sản xuất vụ đông xuân được tổng hợp từ báo cáo 6 tháng; kết quả sản xuất cả năm được tổng hợp từ báo cáo 9 tháng và 12 tháng từ các Sở gửi về Bộ.


Cách ghi biểu: Cần xác định đây là báo cáo kết quả sản xuất của vụ đông xuân (tổng hợp từ báo cáo 6 tháng) hay cả năm (tổng hợp từ báo cáo 9 tháng hay 12 tháng).


Đơn vị tính: Diện tích bằng ha, năng suất bằng tạ/ha và sản lượng bằng tấn.


Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương trong vùng, trật tự của các vùng, các địa phương theo qui định chung.



Biểu có 2 cột được chia cho 2 nhóm cây hàng năm khác ngoài lúa là cây công nghiệp hàng năm và cây rau đậu.



Trong nhóm cây công nghiệp hàng năm có cột tổng diện tích và một số cây trồng chính. Nhóm cây thực phẩm được chia ra thành 2 nhóm nhỏ là rau các loại và đậu các loại. 



Mỗi cây trồng đều có 3 cột tương ứng là diện tích, năng suất và sản lượng. Cần ghi đầy đủ số liệu trên cả 3 cột. Sau đó tổng hợp kết quả vùng, miền và cả nước dựa trên số liệu báo cáo của các địa phương.


+ Nguồn số liệu: Bộ Nông nghiệp và PTNT (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của tất cả các Sở NN&PTNT trong cả nước).



Biểu số 03/TT/N: Báo cáo kết quả sơ bộ sản xuất lúa cả năm


Nội dung: Kết quả sơ bộ sản suất lúa cả năm là số liệu tổng hợp từ các báo cáo tại các thời điểm 9 tháng và 12 tháng của các Sở Nông nghiệp và PTNT theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Lúa cả năm được tính toán trên cơ sở tổng hợp số liệu của 3 vụ lúa chính trong năm là đông xuân, hè thu và mùa của các địa phương trong cả nước.



Đơn vị tính: Diện tích bằng ha, năng suất bằng tạ/ha và sản lượng bằng tấn.


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Các cột trong biểu có lúa cả năm và chia theo vụ là đông xuân, hè thu và mùa. Mỗi đối tượng đều có các cột diện tích, năng suất và sản lượng. Ghi đầy đủ các số liệu tương ứng cho từng địa phương và tổng hợp kết quả cho vùng, miền và cả nước.



Lưu ý: Cột lúa cả năm sẽ bằng các cột của các vụ lúa tương ứng cộng lại. 


+ Nguồn số liệu: Bộ Nông nghiệp và PTNT (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của tất cả các Sở NN&PTNT trong cả nước).



Biểu số 04/TT/N: Báo cáo kết quả sơ bộ sản xuất cây công nghiệp lâu năm



+ Nội dung: Kết quả sơ bộ sản suất của cây công nghiệp lâu năm là số liệu tổng hợp từ các báo cáo tại các thời điểm 9 tháng và 12 tháng của các Sở Nông nghiệp và PTNT dựa theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Dựa trên số liệu báo cáo ước tính cả năm của các Sở ở các thời điểm 20/9 và 20/12 hàng năm. 



Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Sản lượng cây công nghiệp lâu năm được tính trên cơ sở lấy diện tích cho sản phẩm (diện tích kinh doanh) không kể diện tích trồng mới và diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nhân với năng suất sơ bộ. Cần chú ý đặc điểm của một số sản phẩm được qui định cụ thể như ở thể trạng tươi, khô, nhân,…để tính toán qui đổi cho đồng nhất trước khi tổng hợp. 



Mỗi cây trồng tương ứng có 7 cột nhỏ, gồm: Tổng diện tích, diện tích trồng mới trong năm, diện tích trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (chăm sóc), diện tích được thanh lý hoặc bị hủy bỏ, diện tích kinh doanh (cho sản phẩm), năng suất và sản lượng. Ghi số liệu vào các cột tương ứng cho từng địa phương rồi tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước.


Lưu ý: Không phải địa phương nào cũng có đầy đủ các loại cây công nghiệp lâu năm như trong danh mục, mà tuỳ theo đặc trưng khí hậu, thời tiết của từng vùng, miền, một số cây trồng được đầu tư phát triển tại địa phương đó. 


+ Nguồn số liệu: Bộ Nông nghiệp và PTNT (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của tất cả các Sở NN&PTNT trong cả nước).



Biểu số 05/TT/N: Báo cáo kết quả sơ bộ sản xuất cây ăn quả



+ Nội dung: Kết quả sơ bộ sản suất của cây ăn quả là số liệu tổng hợp từ các báo cáo tại các thời điểm 9 tháng và 12 tháng của các Sở Nông nghiệp và PTNT dựa theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành.


Diện tích, năng suất, sản lượng cây ăn quả là số liệu sơ bộ được tính trên cơ sở lấy diện tích cho sản phẩm (diện tích kinh doanh) không kể diện tích trồng mới và diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nhân với năng suất dự kiến để được sản lượng dự kiến thu hoạch.  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Dựa trên số liệu báo cáo ước tính cả năm của các Sở ở các thời điểm 20/9 và 20/12 hàng năm. 



Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Sản lượng cây ăn quả được tính trên cơ sở lấy diện tích cho sản phẩm (diện tích kinh doanh) không kể diện tích trồng mới và diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nhân với năng suất sơ bộ. Cần chú ý đặc điểm của một số sản phẩm được qui định cụ thể, nhưng phần lớn ở dạng quả tươi nguyên vỏ.  



Mỗi cây trồng tương ứng có 7 cột nhỏ, gồm: Tổng diện tích, diện tích trồng mới trong năm, diện tích trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (chăm sóc), diện tích được thanh lý hoặc bị hủy bỏ, diện tích kinh doanh (cho sản phẩm), năng suất và sản lượng. Ghi số liệu vào các cột tương ứng cho từng địa phương rồi tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước.


Lưu ý: Không phải địa phương nào cũng có đầy đủ các loại cây ăn quả như trong danh mục, mà tuỳ theo đặc trưng khí hậu, thời tiết của từng vùng, miền, một số cây trồng được đầu tư phát triển tại địa phương đó. 


+ Nguồn số liệu: Bộ Nông nghiệp và PTNT (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của tất cả các Sở NN&PTNT trong cả nước).
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Tong cuc lam nghiep.doc

			BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP





			(Lĩnh vực Kiểm lâm)





			


			


			


			


			





			Số TT


			Ký hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1a/KL/N


			Diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng


			Năm


			31/3 năm sau





			2


			1b/KL/N


			Diện tích rừng hiện có phân theo mục đích sử dụng


			Năm


			31/3 năm sau





			3


			1c/KL/N


			Diện tích rừng hiện có phân theo chủ quản lý


			Năm


			31/3 năm sau





			4


			2/KL/N


			Tỷ lệ che phủ rừng


			Năm


			31/3 năm sau





			5


			3a/KL/T


			Số vụ bị cháy, bị chặt phá


			Tháng


			23 hàng tháng





			6


			3b/KL/T


			Diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá


			Tháng


			23 hàng tháng





			7


			4/KL/T


			Lực lượng cán bộ kiểm lâm


			Năm


			20/1 năm sau 








			Biểu số: 1a/KL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			 


			 Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



 Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



 Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			


			


			


			


			 


			





			DIỆN TÍCH RỪNG HIỆN CÓ PHÂN THEO LOẠI RỪNG





			Tính đến ngày…tháng …năm 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Ha





			Tỉnh/Tp.


			Tổng diện tích rừng hiện có


			Chia ra:





			


			


			Rừng tự nhiên


			Rừng trồng





			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			


			Rừng gỗ


			Rừng tre nứa


			Rừng hỗn giao


			 Rừng ngập mặn


			Rừng núi đá


			


			Có trữ lượng


			Chưa có tr.lượng


			Tre luồng


			Cây đặc sản





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			


			


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			


			


			





			Biểu số: 1b/KL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			    Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



    Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



    Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 



 





			DIỆN TÍCH RỪNG HIỆN CÓ PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


Tính đến ngày ...  tháng ….  năm 20_


                                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Ha





			Tỉnh/Tp.


			Tổng diện tích rừng hiện có


			Chia ra:





			


			


			Diện tích rừng tự nhiên


			Diện tích trừng trồng





			


			


			Tổng số


			Chia ra:


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			


			Rừng sản xuất


			Rừng phòng hộ


			Rừng đặc dụng


			


			Rừng sản xuất


			Rừng phòng hộ


			Rừng đặc dụng





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			                              Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			                           (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 1c/KL/N


			


			


			


			


			    Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



    Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



    Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG HIỆN CÓ PHÂN THEO CHỦ QUẢN LÝ





			Tính đến ngày…tháng …năm 201_








              Đơn vị: Ha




			Tỉnh/Tp.


			Tổng diện tích rừng hiện có


			Chia theo chủ quản lý





			


			


			Doanh nghiệp Nhà nước


			BQLR


			Tổ chức kinh tế khác


			Hộ gia đình


			Cộng đồng


			Lực lượng vũ trang


			UBND


			Tổ chức khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			                       Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			                    (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 2/KL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp


Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


Ngày nhận báo cáo: 23 hàng tháng


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau





			TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG



Năm 20_





			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: %





			Tỉnh/Tp.


			Diện tích đất tự nhiên 


			Năm trước


			Năm nay


			Tăng, giảm so với năm trước





			


			


			Diện tích có rừng (ha)


			Tỷ lệ che phủ 


			Diện tích có rừng (ha)


			Tỷ lệ che phủ 


			Diện tích có rừng (ha)


			Tỷ lệ che phủ 





			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 



             Thủ trưởng đơn vị



          (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			





			Biểu số: 3a/KL/T



Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp


Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


Ngày nhận báo cáo: 23 hàng tháng


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT



SỐ VỤ BỊ CHÁY, BỊ CHẶT PHÁ



Tháng        năm  20_



                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: vụ


Tỉnh/Vùng



Tổng cộng



Bị cháy



Bị chặt phá



Tổng cộng



Phòng hộ



Đặc dụng



Sản xuất



Tổng cộng



Phòng hộ



Đặc dụng



Sản xuất



A



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Cả nước


 



 



 



 



 



 



 



 



 



Chia theo tỉnh, thành phố


 



 



 



 



 



 



 



 



 



(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ngày.....tháng........năm.... 



Người lập biểu



            Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên)



           (Ký, đóng dấu, họ tên) 



Biểu số: 3b/KL/T



Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp


Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê


Ngày nhận báo cáo: 23 hàng tháng


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT



DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY, BỊ CHẶT PHÁ



Tháng        năm  20_



                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: ha


Tỉnh/Vùng



Tổng cộng



Bị cháy



Bị chặt phá trái phép



Tổng cộng



Phòng hộ



Đặc dụng



Sản xuất



Tổng cộng



Phòng hộ



Đặc dụng



Sản xuất



A



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Cả nước


 



 



 



 



 



 



 



 



 



Chia theo tỉnh, thành phố


 



 



 



 



 



 



 



 



 



(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 



 



 



 



 



Ngày.....tháng........năm....



Người lập biểu



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên)



(Ký, đóng dấu, họ tên)



Biểu số: 4/KL/T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT



               Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



     Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



               Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


LỰC LƯỢNG CÁN BỘ KIỂM LÂM



Tính đến thời điểm tháng: …. năm 20_                  






			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị: Người




			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Trong đó:


			Trong tổng số, chia theo





			


			


			KL địa bàn


			KL huyện
(Hạt)


			KL phúc kiểm 
(Hạt)


			KL cơ động
(Đội)


			KL rừng PH, ĐD
(Hạt)


			Giới tính


			Trình độ





			


			


			


			


			


			


			


			Nam


			Nữ


			Trên đại học


			Đại học


			Trung cấp


			Sơ cấp





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm....





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP (LĨNH VỰC KIỂM LÂM)


Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Chữ KL là ký hiệu đối với đơn vị thực hiện, cụ thể là Cục Kiểm lâm. Các chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là báo cáo tháng, N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1a/KL/N: Diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng


+ Nội dung: Diện tích rừng hiện có bao gồm các loại cây, như: gỗ, tre, nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ từ 10% trở lên, gồm diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Biểu này yêu cầu phân tổ tổng diện tích rừng hiện có theo loại rừng.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Dựa trên số liệu điều tra thực tế và báo cáo của các đơn vị chuyên ngành. Chỉ tính diện tích các hệ sinh thái có tối thiểu 10% tán che của cây lấy gỗ hoặc cây tre nứa trong điều kiện phức hệ đất, hệ động vật, hệ thực vật tự nhiên nói chung và không phải là diện tích để canh tác đất nông nghiệp.



Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là ha.


Cột 1, cột tổng diện tích rừng hiện có: Ghi tổng diện tích rừng hiện có tương ứng với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rồi cộng theo từng vùng, từng miền và toàn quốc. 



Từ cột tổng diện tích rừng hiện có được chia theo 2 cột mới là rừng tự nhiên và rừng trồng.



Trong cột rừng tự nhiên, ngoài tổng số còn yêu cầu chia theo đặc tính tự nhiên của rừng, gồm: Rừng gỗ, rừng tre, nứa, rừng hỗn giao, ngập mặn và núi đá.



Trong cột rừng trồng yêu cầu chia theo rừng có trữ lượng, chưa có trữ lượng, tre luồng và cây đặc sản. 



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng của các cột 2 và 8; Cột 2 bằng tổng của các cột 3, 4, 5, 6, 7; Cột 8 bằng tổng các cột 9, 10, 11, 12.


+ Nguồn số liệu: Số liệu chủ yếu được lấy từ Cục Kiểm lâm và có thể tham khảo từ báo cáo của các Sở Nông nghiệp&PTNT và từ các cuộc điều tra chuyên môn thuộc ngành, thuộc Tổng cục Thống kê và Bộ Tài nguyên và môi trường.



Biểu số 1b/KL/N: Diện tích rừng hiện có phân theo mục đích sử dụng


+ Nội dung: Diện tích rừng hiện có bao gồm các loại cây, như: gỗ, tre, nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ từ 10% trở lên, gồm diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Biểu này yêu cầu phân tổ tổng diện tích rừng hiện có theo chức năng rừng.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Dựa trên số liệu điều tra thực tế và báo cáo của các đơn vị chuyên ngành. Chỉ tính diện tích các hệ sinh thái có tối thiểu 10% tán che của cây lấy gỗ hoặc cây tre nứa trong điều kiện phức hệ đất, hệ động vật, hệ thực vật tự nhiên nói chung và không phải là diện tích để canh tác đất nông nghiệp.



Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là ha.



Cột 1, cột tổng diện tích rừng hiện có: Ghi tổng diện tích rừng hiện có tương ứng với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rồi tổng hợp theo vùng, miền và toàn quốc.



Số liệu từ cột tổng số được chia theo diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng.



Trong nhóm rừng tự nhiên, ngoài cột tổng số còn chia theo mục đích sử dụng, gồm: Rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.



Trong nhóm rừng trồng cũng yêu cầu chia theo chức năng rừng thành 3 nhóm chính giống như rừng tự nhiên. 



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng của cột 2 và cột 6; Cột 2 bằng tổng của các cột 3, 4 và 5; Cột 6 bằng tổng của các cột 7, 8 và 9.


+ Nguồn số liệu: Số liệu chủ yếu được lấy từ Cục Kiểm lâm và có thể tham khảo từ báo cáo của các Sở Nông nghiệp&PTNT và từ các cuộc điều tra chuyên môn thuộc ngành, thuộc Tổng cục Thống kê và Bộ Tài nguyên và môi trường.



Biểu số 1c/KL/N: Diện tích rừng hiện có phân theo chủ quản lý



+ Nội dung: Rừng hiện có bao gồm các loại cây, như: gỗ, tre, nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ từ 10% trở lên, gồm diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Biểu này yêu cầu phân tổ tổng diện tích rừng hiện có theo đối tượng là chủ quản lý rừng.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Dựa trên số liệu điều tra thực tế và báo cáo của các đơn vị chuyên ngành. Chỉ tính diện tích các hệ sinh thái có tối thiểu 10% tán che của cây lấy gỗ hoặc cây tre nứa trong điều kiện phức hệ đất, hệ động vật, hệ thực vật tự nhiên nói chung và không phải là diện tích để canh tác đất nông nghiệp.



Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là ha.



Cột 1, cột tổng diện tích rừng hiện có: Ghi tổng diện tích rừng hiện có tương ứng với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rồi cộng theo vùng, miền và toàn quốc. Từ cột tổng số yêu cầu chia theo các chủ thể quản lý rừng, như: Doanh nghiệp nhà nước, BQLR, tổ chức kinh tế khác, hộ gia đình, cộng đồng, Lực lượng vũ trang, UBND, tổ chức khác.


Lưu ý: Tổng các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phải bằng cột 1.



+ Nguồn số liệu: Số liệu chủ yếu được lấy từ Cục Kiểm lâm và có thể tham khảo từ báo cáo của các Sở Nông nghiệp&PTNT và từ các cuộc điều tra chuyên môn thuộc ngành, thuộc Tổng cục Thống kê và Bộ Tài nguyên và môi trường.



Biểu số 2/KL/N: Tỷ lệ che phủ rừng


+ Nội dung: Là tỷ lệ phần trăm diện tích đất có rừng hiện có so với diện tích tự nhiên của cả nước hay một vùng lãnh thổ hoặc địa phương. Diện tích rừng hiện có bao gồm cả diện tích trồng phân tán qui đổi thành diện tích trồng tập trung và không phân biệt chức năng sản xuất, phòng hộ hay đặc dụng. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Thống kê tổng hợp dựa trên số liệu điều tra thực tế và báo cáo của các đơn vị chuyên ngành kiểm lâm. Có thể tham khảo công thức tính dưới đây:


Tỷ lệ che phủ rừng = 


[image: image1.wmf]Stn
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Trong đó: - Scr là tổng diện tích có cây rừng (không bao gồm diện tích rừng mới trồng chưa thành rừng dưới 3 năm tuổi).


- Stn là tổng diện tích đất tự nhiên.


Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là %.


Cột 1, cột tổng diện tích đất tự nhiên: Ghi diện tích đất tự nhiên của từng tỉnh/Tp, vùng miền và cả nước.



Cột năm trước: Ghi kết quả của năm trước bao gồm cột 2 - tổng diện tích có rừng và cột 3 - tỷ lệ phủ tính theo công thức nêu ở trên.



Cột năm nay: Ghi kết quả thực hiện năm nay.



Cột tăng giảm so với năm trước: Lấy kết quả năm nay trừ kết quả năm trước. Lưu ý: Diện tích tính bằng ha, độ che phủ tính bằng tỷ lệ phần trăm. 


+ Nguồn số liệu: Cục Kiểm lâm -  Tổng cục Lâm nghiệp.


Biểu số 3a/KL/T: Số vụ bị cháy, bị chặt phá



+ Nội dung: Là bảng thống kê số vụ bị cháy, bị chặt phá theo các nguyên nhân chủ quan và khách quan không còn khả năng khôi phục trong một giai đoạn nhất định. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp thống kê cộng dồn báo cáo của các đơn vị thuộc ngành kiểm lâm khi đến kì báo cáo.


Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là vụ.


Cột 1: Ghi tổng số vụ bị cháy, bị chặt phá trong kỳ báo cáo.



Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số vụ bị cháy; số vụ cháy theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất.



Cột 6, 7, 8, 9: Ghi số vụ bị chặt phá; số vụ bị chặt phá theo mục đích sử dụng, gồm: Phòng hộ, đặc dụng và sản xuất



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng các cột 2 và 6; Cột 2 bằng tổng các cột 3-5; Cột 6 bằng tổng các cột 7-9.


+ Nguồn số liệu: Cục Kiểm lâm -  Tổng cục Lâm nghiệp.


Biểu số 3b/KL/T: Diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá



+ Nội dung: Là bảng thống kê diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá theo các nguyên nhân chủ quan và khách quan không còn khả năng khôi phục trong một giai đoạn nhất định. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp thống kê cộng dồn báo cáo của các đơn vị thuộc ngành kiểm lâm khi đến kì báo cáo.


Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Đơn vị tính là ha.


Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng cháy, bị chặt phá trong kỳ báo cáo.



Cột 2, 3, 4, 5: Ghi diện tích rừng bị cháy; diện tích rừng bị cháy theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất.



Cột 6, 7, 8, 9: Ghi diện tích rừng bị chặt phá; diện tích rừng bị chặt phá theo Mục đích sử dụng gồm: Phòng hộ, đặc dụng và sản xuất



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng các cột 2 và 6; Cột 2 bằng tổng các cột 3-5; Cột 6 bằng tổng các cột 7-9.


+ Nguồn số liệu: Cục Kiểm lâm -  Tổng cục Lâm nghiệp.


Biểu số 4/KL/T: Lực lượng cán bộ kiểm lâm


+ Nội dung: Cán bộ kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp thống kê cộng dồn báo cáo báo cáo của các đơn vị khi đến kì báo cáo.



Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Đơn vị tính là người.


Cột 1, cột tổng số: Ghi tổng số lực lượng cán bộ kiểm lâm có trên địa bàn.



Các cột chi tiết: Ghi theo yêu cầu cụ thể của từng cột.


Lưu ý: Cột 1 phải bằng tổng các cột 2, 3, 4, 5, 6, bằng tổng các cột 7, 8 và bằng tổng các cột 9, 10, 11, 12.


+ Nguồn số liệu: Cục Kiểm lâm tổng hợp từ báo cáo thống kê của các Chi cục Kiểm lâm trong cả nước.


			BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP





			(Lĩnh vực Lâm nghiệp)





			


			


			


			


			





			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1a/LN/6T


			Diện tích rừng trồng mới tập trung


			6 tháng


			20/6 và 20/12





			2


			1b/LN/N


			Diện tích rừng trồng mới tập trung 


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			3


			2/LN/6T-N


			Số cây lâm nghiệp trồng phân tán


			6 tháng, năm


			Sơ bộ 20/6 và 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			4


			3a/LN/6T


			Diện tích rừng trồng được chăm sóc


			6 tháng


			20/6





			5


			3b/LN/N


			Diện tích rừng trồng được chăm sóc


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			6


			4a/LN/6T


			Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh


			6 tháng


			20/6





			7


			4b/LN/N


			Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			8


			5a/LN/6T


			Diện tích rừng được khoán bảo vệ


			6 tháng


			20/6





			9


			5b/LN/N


			Diện tích rừng được khoán bảo vệ


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			10


			6a/LN/6T


			Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ 


			6 tháng


			20/6





			11


			6b/LN/N


			Sản lượng gỗ 


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			12


			6c/LN/N


			Sản lượng lâm sản ngoài gỗ 


			Năm


			Sơ bộ 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			13


			7/LN/6T-N


			Diện tích rừng trồng được khai thác trắng


			6 tháng, năm


			Sơ bộ 20/6 và 20/12



Chính thức 31/3 năm sau





			14


			8/LN/N


			Giá trị thực hiện vốn đầu tư lâm sinh


			Năm


			20/1 năm sau





			15


			9a/LN/5N


			Trữ lượng rừng phân theo chủ quản lý 


			Năm


			Quý I năm thứ 6





			16


			9b/LN/5N


			Trữ lượng rừng phân theo loài cây


			Năm


			Quý I năm thứ 6





			17


			9c/LN/5N


			Trữ lượng rừng phân theo loại rừng


			Năm


			Quý I năm thứ 6





			18


			10/LN/N


			Diện tích rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng


			Năm


			31/3 năm sau





			19


			11a/LN/N


			Danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quí hiếm


			Năm


			31/3 năm sau





			20


			11b/LN/N


			Danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong rừng đặc dụng


			Năm


			31/3 năm sau








			Biểu số: 1a/LN/6T


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG





			6 tháng



                                                                                                               Đơn vị tính: ha





			Tỉnh/Tp.


Thực hiện cùng kỳ năm trước



Thực hiện kỳ báo cáo



% so với cùng kỳ năm trước  



Tổng số 



Chia ra



Rừng phòng hộ



Rừng đặc dụng



Rừng sản xuất



Tổng số



Trồng mới



Trồng lại sau khai thác



A



1



2



3



4



5



6



7



8



Cả nước



 



 



 



 



 



 



 



 



Chia theo tỉnh, thành phố



 



 



 



 



 



 



 



 



(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









			





			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			      Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			   (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 1b/LN/N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG





			(Năm)








                                               











Đơn vị tính: ha



			Tỉnh/Vùng


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			Phòng hộ


			Đặc dụng


			Sản xuất





			


			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 2/LN/6T-N


Ban hành theo QĐ số 201/QĐ/BNN-


KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT





			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6, 20/12 và 31/3 năm sau





			SỐ CÂY LÂM NGHIỆP TRỒNG PHÂN TÁN





			6 tháng, năm





			


			 


			


			Đơn vị tính: 1000 cây





			Tỉnh/Tp.


			Thực hiện cùng kỳ năm trước


			Thực hiện kỳ báo cáo


			% so với cùng kỳ năm trước





			A


			1


			2


			3





			Cả nước


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			     Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			 (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			








			Biểu số: 3a/LN/6T


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG ĐƯỢC CHĂM SÓC





			Năm








                                                                                                   Đơn vị tính: ha



			Tỉnh/Tp.


			Thực hiện  cùng kỳ năm trước  


			Thực hiện kỳ báo cáo 


			% so với cùng kỳ năm trước  





			


			


			Tổng số 


			Chia ra


			





			


			


			


			Rừng phòng hộ


			Rừng đặc dụng


			Rừng sản xuất


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			           Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			     (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 3b/LN/N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG ĐƯỢC CHĂM SÓC





			(Năm)



Đơn vị tính: ha





			Tỉnh/Vùng


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			Phòng hộ


			Đặc dụng


			Sản xuất





			


			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 4a/LN/6T


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC KHOANH NUÔI TÁI SINH





			6 tháng








                                                                                                   Đơn vị tính: ha



			Tỉnh/Tp.


			Thực hiện  cùng kỳ năm trước  


			Thực hiện kỳ báo cáo 


			% so với cùng kỳ năm trước  





			


			


			Tổng số 


			Chia ra


			





			


			


			


			Rừng phòng hộ


			Rừng đặc dụng


			Rừng sản xuất


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			          Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			     (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 4b/LN/N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC KHOANH NUÔI TÁI SINH





			(Năm)



Đơn vị tính: ha





			Tỉnh/Vùng


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			Phòng hộ


			Đặc dụng


			Sản xuất





			


			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 5a/LN/6T


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			          Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



          Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



          Ngày nhận báo cáo: 20/6





			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC GIAO KHOÁN BẢO VỆ





			6 tháng





			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: ha





			Tỉnh/Tp.


			Thực hiện cùng kỳ năm trước  


			Thực hiện kỳ báo cáo 


			% so với cùng kỳ năm trước  





			


			


			Tổng số 


			Chia ra


			





			


			


			


			Rừng phòng hộ


			Rừng đặc dụng


			Rừng sản xuất


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 5b/LN/N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC GIAO KHOÁN BẢO VỆ





			(Năm)



Đơn vị tính: ha





			Tỉnh/Vùng


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			Phòng hộ


			Đặc dụng


			Sản xuất





			


			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số: 6a/LN/6T


			


			


			


			     Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



     Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



     Ngày nhận báo cáo: 20/6 





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			





			SẢN LƯỢNG GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ





			6 tháng



Tỉnh/Tp.



Gỗ (m3)



Lâm sản ngoài gỗ



Tổng số



Chia ra



Tre, nứa, luồng (1000 cây)



Củi
(Ste)



Song mây (Tấn)



Nhựa thông (Tấn)



Quế 
(Tấn)



Hồi (Tấn)



Khác
(Tấn)



Gỗ rừng tự nhiên



Gỗ rừng trồng



Khai thác chính



Khai thác tận thu



A



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Cả nước



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Chia theo tỉnh, thành phố



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 


			








			Biểu số: 6b/LN/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT 


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp





			


			


			


			


			


			


			Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			SẢN LƯỢNG GỖ





			Năm



                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: m3





			Tỉnh/Vùng


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			Gỗ rừng tự nhiên


			Gỗ rừng trồng





			


			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			                      Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 6c/LN/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/12 và 31/3 năm sau





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			SẢN LƯỢNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ





			Năm





			Tỉnh/Vùng


			Chia ra





			


			Tre, nứa, luồng (1.000 cây)


			Củi (ste)


			………





			


			Tổng 
số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN


			Tổng số


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			Có vốn ĐTNN





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			                Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			              (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 07/LN/6T-N


Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12 và 31/3 năm sau





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG ĐƯỢC KHAI THÁC TRẮNG





			6 tháng, năm





			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Ha





			Tỉnh/Tp.


			Thực hiện cùng kỳ năm trước  


			Thực hiện kỳ báo cáo 


			% so với cùng kỳ năm trước  





			


			


			Tổng số


			Phân theo mục đích khai thác


			





			


			


			


			Làm nguyên liệu giấy


			Làm gỗ trụ mỏ


			Làm nhà, VLXD


			Khác


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			                     Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			                  (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			


			


			


			


			








			Biểu số: 8/LN/6T-N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			GIÁ TRỊ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ LÂM SINH





			Năm: 20_





			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: Triệu đồng





			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Chia theo nguồn vốn:





			


			


			Ngân sách TW


			NS địa phương


			Vốn vay tín dụng


			Vốn nước ngoài


			Vốn tự có của DN


			Vốn của dân


			Vốn khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 



       Thủ trưởng đơn vị



    (Ký, đóng dấu, họ tên) 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








			Biểu số: 9a/LN/5N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Quý I năm thứ 6





			TRỮ LƯỢNG RỪNG PHÂN THEO CHỦ QUẢN LÝ NĂM 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: Diện tích (ha)  Trữ lượng (m3)





			TT


			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Phân theo chủ quản lý





			


			


			


			Doanh nghiệp nhà nước


			Tổ chức kinh tế khác


			BQLR


			Hộ gia đình, cộng đồng


			Lực lượng vũ trang


			UBND


			Tổ chức khác





			


			


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			7


			8


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			 


			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			             Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			          (Ký, đóng dấu, họ tên) 








			Biểu số:  9b/LN/5N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			     Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			


			


			     Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			


			


			


			     Ngày nhận báo cáo: Quý I năm thứ 6





			TRỮ LƯỢNG RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY NĂM 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			   Đơn vị: Diện tích (ha)  Trữ lượng (m3)








			TT


			Loài cây


			Tổng số


			Phân theo chủ quản lý





			


			


			


			Doanh nghiệp nhà nước


			Tổ chức kinh tế khác


			BQLR


			Hộ gia đình, cộng đồng


			Lực lượng vũ trang


			UBND


			Tổ chức khác





			


			


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			7


			8


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			I


			 Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Thông nhựa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thông mã


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Thông ba lá


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Bạch đàn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Mỡ mang


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Bồ đề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Trấu, sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			8


			Quế, hồi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			9


			Tràm, đước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			10


			Phi lao


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			11


			Dầu, tếch


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			12


			Sến


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			13


			Đào lộn hột


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			14


			Dẻ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			15


			Xoan


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			16


			Lát


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			17


			Sa mộc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			18


			Tre, luồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			19


			Keo lá trầm


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			20


			Muồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm....





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị





			   (Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 9c/LN/5N


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Quý I năm thứ 6





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TRỮ LƯỢNG RỪNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG NĂM 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: Diện tích (ha)  Trữ lượng (m3/ha)








			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Phân theo loại rừng





			


			


			Rừng tự nhiên


			Rừng trồng





			


			


			Rừng hỗn giao


			Rừng tre nứa


			Rừng ngập nước


			Rừng núi đá


			Rừng hỗn giao


			Rừng tre nứa


			Cây đặc sản





			


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL


			DT


			TL





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày…..tháng….....năm…. 





			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)


			








			Biểu số: 10/LN/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT





			               Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



               Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



               Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau 





			


			


			


			


			


			


			





			DIỆN TÍCH RỪNG ĐẶC DỤNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG





			Tháng        năm 201_





			


			


			


			


			


			


			





			STT


			Tên khu RĐD


			Tổng diện tích khu RĐD


			Diện tích RĐD chuyển mục đích sử dụng





			


			


			


			Tổng số


			Chuyển sang mục đích khác không phải LN


			Chuyển sang rừng PH


			Chuyển sang rừng SX





			1


			A


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			Người lập biểu


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký, họ tên)


			


			


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			


			








			Biểu số: 11a/LN/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau









			 


			


			





			DANH MỤC ĐỘNG, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM





			Thời điểm công bố:     /     /     /





			


			


			


			





			TT


			Nhóm; Loại; Tên Việt Nam


			Tên khoa học


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4





			I


			 Nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại


			 


			 





			a


			Động vật rừng


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			b


			Thực vật rừng   


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			II


			Nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại


			 


			 





			a


			Động vật rừng


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			b


			Thực vật rừng   


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			


			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			


			(Ký, họ tên)


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			








			Biểu số: 11b/LN/N


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp



Nơi nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau









			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 



ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			





			 


			


			





			DANH MỤC ĐỘNG, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM TRONG RỪNG ĐẶC DỤNG





			Thời điểm công bố:     /     /     /





			


			


			


			





			TT


			Nhóm; Loại; Tên Việt Nam


			Tên khoa học


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4





			I


			 Nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại


			 


			 





			a


			Động vật rừng


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			b


			Thực vật rừng   


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			II


			Nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại


			 


			 





			a


			Động vật rừng


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			b


			Thực vật rừng   


			 


			 





			1


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			Ngày.....tháng........năm.... 





			


			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			


			(Ký, họ tên)


			


			(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			


			








GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO



TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 



Giải thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Tổng cục Lâm nghiệp: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Chữ LN là ký hiệu đối với đơn vị thực hiện, ở đây là Tổng cục Lâm nghiệp. Các chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: T là 1 tháng báo cáo 1 lần, 6T là 6 tháng báo cáo một lần, N là 1 năm báo cáo một lần, 5N là báo cáo 5 năm 1 lần. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1a/LN/6T: Diện tích rừng trồng tập trung



+ Nội dung: Diện tích rừng trồng mới tập trung là tổng diện tích rừng được trồng mới các loài cây lâm nghiệp trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp hoặc đất có khả năng phát triển lâm nghiệp có qui mô diện tích từ 0,5 ha trở lên. Diện tích trồng rừng  tập trung bao gồm: Diện tích trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Diện tích trồng rừng sản xuất tập trung bao gồm có diện tích rừng trồng mới và diện tích rừng trồng lại sau khai thác.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Diện tích rừng trồng tập trung có qui mô từ 0,5 ha trở lên, được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh.


Cách ghi biểu: 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi số liệu thực hiện cùng kỳ năm trước 


Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi tổng diện tích thực hiện trong kỳ báo cáo chia theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất. 



Đơn vị tính là ha.


Lưu ý: Các cột rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất cộng lại phải bằng cột tổng số.


Cột 8: Tính  % so với cùng kỳ năm trước  = 
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Trong đó: TS:  Tổng số


                 NT: Thực hiện cùng kỳ năm trước 



                 Đơn vị tính của cột này là: %


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo theo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 1b/LN/N: Diện tích rừng trồng tập trung



+ Nội dung: Diện tích rừng trồng mới tập trung là tổng diện tích rừng được trồng mới các loài cây lâm nghiệp trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp hoặc đất có khả năng phát triển lâm nghiệp có qui mô diện tích từ 0,5 ha trở lên. Diện tích trồng rừng  tập trung bao gồm: Diện tích trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Diện tích rừng trồng tập trung có qui mô từ 0,5 ha trở lên, được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh.



Cách ghi biểu: 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng trồng mới tập trung trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi diện tích rừng phòng hộ trồng được trong kỳ báo cáo; diện tích rừng phòng hộ phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi diện tích rừng đặc dụng trồng được trong kỳ báo cáo; diện tích rừng đặc dụng phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Cột 14, 15, 16, 17, 18, 19: Ghi diện tích rừng sản xuất trồng được trong kỳ báo cáo; diện tích rừng sản xuất phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Đơn vị tính là ha.


Lưu ý: Cột 1 bằng tổng cột 2, cột 8 và cột 14; cột 2 bằng tổng các cột 3 -7; cột 8 bằng tổng các cột 9-13; cột 14 bằng tổng các cột 15-19.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo theo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 2/LN/6T-N: Số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán


+ Nội dung: Là tổng số cây lâm nghiệp được trồng trên đất tận dụng như: vườn nhà, ven đường, ven kênh mương, trên bờ vùng bờ đồng, trong các trường học, công sở, hoặc trên các mảnh đất nhỏ khác, nhằm mục đích cung cấp cho nhu cầu tại chỗ về gỗ xây dựng và gia dụng, củi cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; đồng thời góp phần bảo vệ gìn giữ môi trường.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê tổng hợp theo phương pháp cộng dồn. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh.



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi số liệu thực hiện cùng kỳ năm trước 



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo


Đơn vị tính của cột 2, 3 là 1000 cây.


Cột 3: Tính % so với cùng kỳ năm trước  = 
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Trong đó: TH: Thực hiện kỳ báo cáo



                 NT: Thực hiện cùng kỳ năm trước 



                 Đơn vị tính của cột này là: %


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo theo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra


Biểu số 3a/LN/6T: Diện tích rừng trồng được chăm sóc


+ Nội dung: Diện tích rừng trồng được chăm sóc là diện tích rừng được trồng trong các kỳ trước cần được đầu tư chăm sóc để phát triển thành rừng trong một thời gian nhất định. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng trồng được chăm sóc được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Đơn vị tính là ha.


Cột 1: Ghi số liệu thực hiện của kỳ báo cáo năm trước


Cột 2, 3, 4, 5: Ghi tổng diện tích thực hiện trong kỳ báo cáo chia theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất. 



Lưu ý: Các cột 4-rừng phòng hộ, 5-rừng đặc dụng và 6-rừng sản xuất cộng lại phải bằng cột 3-tổng số.



Cột 6: Tính % so với cùng kỳ năm trước = 
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Trong đó: TS: Tổng số



                 NT: Thực hiện cùng kỳ năm trước


                 Đơn vị tính của cột này là: %



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo theo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 3b/LN/N: Diện tích rừng trồng được chăm sóc


+ Nội dung: Diện tích rừng trồng được chăm sóc là diện tích rừng được trồng trong các kỳ trước cần được đầu tư chăm sóc để phát triển thành rừng trong một thời gian nhất định. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng trồng được chăm sóc được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Đơn vị tính là ha.



Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng trồng được chăm sóc trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi diện tích rừng trồng phòng hộ được chăm sóc trong kỳ báo cáo; diện tích rừng trồng phòng hộ được chăm sóc phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi diện tích rừng trồng đặc dụng được chăm sóc trong kỳ báo cáo; diện tích rừng đặc dụng được chăm sóc phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Cột 14, 15, 16, 17, 18, 19: Ghi diện tích rừng trồng sản xuất được chăm sóc trong kỳ báo cáo; diện tích rừng trồng sản xuất được chăm sóc phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Đơn vị tính là ha.


Lưu ý: Cột 1 bằng tổng cột 2, cột 8 và cột 14; cột 2 bằng tổng các cột 3 -7; cột 8 bằng tổng các cột 9-13; cột 14 bằng tổng các cột 15-19.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo theo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 4a/LN/6T: Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh


+ Nội dung: Diện tích rừng được khoanh nuôi là tổng diện tích rừng nghèo kiệt có tán che dưới 10% (độ tàn che dưới 0,1) được khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ để phát triển thành rừng trong một thời gian nhất định. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng được khoanh nuôi được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi số liệu thực hiện cùng kỳ năm trước 


Cột 2, 3, 4, 5: Ghi tổng diện tích thực hiện trong kỳ báo cáo chia theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất. 



Lưu ý: Các cột 3-rừng phòng hộ, 4-rừng đặc dụng và 5-rừng sản xuất cộng lại phải bằng cột 2-tổng số.



Đơn vị tính là ha.


Cột 6: Tính % so với cùng kỳ năm trước  = 


[image: image5.wmf]100



*



NT



TS






Trong đó: TS: Tổng số



                 NT: Thực hiện cùng kỳ năm trước 


                 Đơn vị tính của cột này là: %



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 4b/LN/N: Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh


+ Nội dung: Diện tích rừng được khoanh nuôi là tổng diện tích rừng nghèo kiệt có tán che dưới 10% (độ tàn che dưới 0,1) được khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ để phát triển thành rừng trong một thời gian nhất định. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng được khoanh nuôi được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Cách ghi biểu: 


Đơn vị tính là ha.


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi diện tích rừng phòng hộ được khoanh nuôi tái sinh trong kỳ báo cáo; diện tích rừng phòng hộ được khoanh nuôi tái sinh phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi diện tích rừng đặc dụng được khoanh nuôi tái sinh trong kỳ báo cáo; diện tích rừng đặc dụng được khoanh nuôi tái sinh phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Cột 14, 15, 16, 17, 18, 19: Ghi diện tích rừng sản xuất được khoanh nuôi tái sinh trong kỳ báo cáo; diện tích rừng sản xuất được khoanh nuôi tái sinh phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng cột 2, cột 8 và cột 14; cột 2 bằng tổng các cột 3 -7; cột 8 bằng tổng các cột 9-13; cột 14 bằng tổng các cột 15-19.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 5a/LN/6T: Diện tích rừng được khoán bảo vệ



+ Nội dung: Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là diện tích rừng có chức năng chính là phòng hộ hoặc đặc dụng được nhà nước cấp kinh phí cho các hộ dân có trách nhiệm bảo vệ, không được khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng mà chỉ được khai thác tận thu các sản phẩm phụ từ vốn rừng này. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng được khoán bảo vệ được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi số liệu thực hiện cùng kỳ năm trước 


Cột 2, 3, 4, 5: Cột tổng số ghi tổng diện tích thực hiện trong kỳ báo cáo chia theo mục đích sử dụng, gồm: phòng hộ, đặc dụng và sản xuất. 



Lưu ý: Các cột 3-rừng phòng hộ, 4-rừng đặc dụng và 5-rừng sản xuất cộng lại phải bằng cột 2-tổng số.



Đơn vị tính là ha.


Cột 6: Tính % so với cùng kỳ năm trước = 
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Trong đó: TS: Tổng số



                 NT: Thực hiện cùng kỳ năm trước 


                 Đơn vị tính của cột này là: %



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 5b/LN/N: Diện tích rừng được khoán bảo vệ



+ Nội dung: Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là diện tích rừng có chức năng chính là phòng hộ hoặc đặc dụng được nhà nước cấp kinh phí cho các hộ dân có trách nhiệm bảo vệ, không được khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng mà chỉ được khai thác tận thu các sản phẩm phụ từ vốn rừng này. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Số liệu diện tích rừng được khoán bảo vệ được cộng dồn từ cấp dưới lên cấp trên theo thời điểm. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh. 



Đơn vị tính là ha.


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng được giao khoán bảo vệ trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi diện tích rừng phòng hộ được giao khoán bảo vệ trong kỳ báo cáo; diện tích rừng phòng hộ được giao khoán bảo vệ phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi diện tích rừng đặc dụng được giao khoán bảo vệ trong kỳ báo cáo; diện tích rừng đặc dụng được giao khoán bảo vệ phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Cột 14, 15, 16, 17, 18, 19: Ghi diện tích rừng sản xuất được giao khoán bảo vệ trong kỳ báo cáo; diện tích rừng sản xuất được giao khoán bảo vệ phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng cột 2, cột 8 và cột 14; cột 2 bằng tổng các cột 3-7; cột 8 bằng tổng các cột 9-13; cột 14 bằng tổng các cột 15-19.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 6a/LN/6T: Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ


+ Nội dung: Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ là khối lượng gỗ tròn, gỗ ở dạng thô như: Gỗ cưa khúc, gỗ thanh, gỗ cọc tà vẹt đường ray; củi, tre, nứa, vầu, luồng... và các sản phẩm thu được từ rừng, như: cánh kiến, nhựa cây, quả có dầu, quả có hạt,... được khai thác, thu nhặt từ rừng.  


Khai thác chính: Là việc tổ chức chặt hạ những cây gỗ trong khu rừng được phép khai thác theo hồ sơ thiết kế khai thác được duyệt, đã đến tuổi thành thục công nghệ hoặc đến luân kỳ khai thác theo quy định.



Khai thác tận thu là việc chặt hạ những cây gỗ đứng, không thuộc đối tượng khai thác chính, thu gom cây gỗ nằm, cành, ngọn, gốc, rễ.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: 


-  Đối với sản lượng gỗ: Chỉ tính gỗ tròn ở dạng thô như cưa khúc gỗ thanh, gỗ cọc đã được đẽo vỏ, tà vẹt đường ray. Vận chuyển gỗ trong rừng đến bãi II kết hợp khai thác gỗ và sơ chế gỗ trong rừng.


Sản lượng lâm sản ngoài gỗ bao gồm sản lượng khai thác
 tre, luồng, nứa hàng, nứa nguyên liệu giấy,…; Thu nhặt các nguyên liệu rừng gồm: cánh kiến, nhựa cây, mật ong và các loại quả hạt khác. 



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng số sản lượng gỗ



Cột 2, 3: Ghi sản lượng gỗ rừng tự nhiên chia theo loại hình khai thác chính và khai thác tận thu.



Cột 4: Ghi sản lượng gỗ rừng trồng



Cột 5-11: Ghi sản lượng lâm sản ngoài gỗ chia theo từng loại: tre, nứa, luồng, củi, song mây, nhựa thông, quế và lâm sản khác.


Đơn vị tính tuỳ theo tính chất của từng loại sản phẩm không có đơn vị tính chung.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 6b/LN/N: Sản lượng gỗ


+ Nội dung: Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ là khối lượng gỗ tròn, gỗ ở dạng thô như: Gỗ cưa khúc, gỗ thanh, gỗ cọc tà vẹt đường ray; củi, tre, nứa, vầu, luồng... và các sản phẩm thu được từ rừng, như: cánh kiến, nhựa cây, quả có dầu, quả có hạt,... được khai thác, thu nhặt từ rừng.  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


- Phương pháp tính: Khai thác gỗ, sản xuất gỗ tròn ở dạng thô như cưa khúc gỗ thanh, gỗ cọc đã được đẽo vỏ, tà vẹt đường ray hoặc củi làm nhiên liệu. Vận chuyển gỗ trong rừng đến bãi II kết hợp khai thác gỗ và sơ chế gỗ trong rừng.



- Cách ghi biểu: 



Đơn vị tính là m3



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng sản lượng gỗ trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi sản lượng gỗ từ rừng tự nhiên trong kỳ báo cáo; sản lượng gỗ từ rừng tự nhiên phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi sản lượng gỗ từ rừng trồng trong kỳ báo cáo; sản lượng gỗ từ rừng trồng phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Lưu ý: Cột 1 bằng tổng cột 2, cột 8; cột 2 bằng tổng các cột 3-7; cột 8 bằng tổng các cột 9-13.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 6c/LN/N: Sản lượng lâm sản ngoài gỗ


+ Nội dung: Sản lượng lâm sản ngoài gỗ là khối lượng củi, tre, nứa, vầu, luồng... và các sản phẩm thu được từ rừng, như: cánh kiến, nhựa cây, quả có dầu, quả có hạt,... được khai thác, thu nhặt từ rừng.  



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: 



- Khai thác lâm sản khác: tre, luồng, nứa hàng, nứa nguyên liệu giấy,…



- Thu nhặt các nguyên liệu rừng gồm: cánh kiến, nhựa cây, mật ong và các loại quả hạt khác. 



Cách ghi biểu: 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng sản lượng lâm sản ngoài gỗ thu được trong kỳ báo cáo



Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi sản lượng tre, nứa, luồng thu được trong kỳ báo cáo; sản lượng tre, nứa, luồng theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 8, 9, 10, 11, 12, 13: Ghi sản lượng củi thu được trong kỳ báo cáo; sản lượng củi phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.


Cột 14, 15, 16, 17, 18, 19: Ghi sản lượng song mây thu được trong kỳ báo cáo; Sản lượng song mây phân theo loại hình kinh tế, gồm: Nhà nước, tập thể, cá thể, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.



Lưu ý: Cột 1 bằng tổng các cột 2-6; cột 7 bằng tổng các cột 8-12; cột 13 bằng tổng các cột 14-18.


Đơn vị tính tuỳ theo tính chất của từng loại sản phẩm không có đơn vị tính chung.


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.



Biểu số 7/LN/6T-N: Diện tích rừng trồng được khai thác trắng



+ Nội dung: Là diện tích rừng trồng được khai thác toàn bộ số cây trên đó để tiến hành trồng lại hoặc để tái sinh mà không sử dụng phương pháp khai thác một phần như một số diện tích khác.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Thống kê tổng hợp theo phương pháp cộng dồn. Cụ thể cấp xã tập hợp số liệu của cấp thôn, cấp huyện tổng hợp số liệu của cấp xã, cấp tỉnh tổng hợp số liệu của cấp huyện và cấp bộ tổng hợp số liệu của cấp tỉnh.



Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Đơn vị tính là ha.


Phần tân từ có 3 mục chính là: Cùng kỳ năm trước , Thực hiện kỳ báo cáo và % so với cùng kỳ năm trước


Phần thực hiện kỳ báo cáo, ngoài cột tổng số yêu cầu chia tách các đối tượng khai thác để làm nguyên liệu giấy, làm gỗ trụ mỏ, làm nhà hay vật liệu xây dựng và sử dụng vào mục đích khác.



+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước và dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 8/LN/N: Giá trị thực hiện vốn đầu tư lâm sinh



+ Nội dung: Là khoản kinh phí đầu  tư cho các hoạt động lâm sinh, như: ươm giống, gieo trồng, tỉa thưa, điều chế rừng, bảo vệ, trồng mới, khai thác vốn rừng. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lí và phát triển rừng ở cấp Trung ương và địa phương. 


Cách ghi biểu: Cột A, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Đơn vị tính chung là triệu đồng.


Cột 1, cột tổng giá trị thực hiện được chia chi tiết theo nguồn vốn thực hiện. Ghi số liệu vào các cột tương ứng cho từng địa phương rồi tổng hợp thành số liệu vùng, miền và cả nước.



Các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần lượt ghi số liệu theo nguồn vốn là ngân sách TW,  NS địa phương, vốn vay tín dụng, vốn nước ngoài, vốn tự có của DN, vốn của dân và vốn khác.



Lưu ý: Cột 1 phải bằng tổng của các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


+ Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kỳ của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Chi cục Lâm nghiệp trong cả nước.


Biểu số 9a/LN/5N: Trữ lượng rừng phân theo chủ quản lý



+ Nội dung: Là tổng khối lượng gỗ hoặc lâm sản của tất cả các loại cây gỗ trong khu rừng đã đạt kích cỡ khai thác trở lên hoặc lâm sản đã đến tuổi thu hoạch phân theo chủ quản lý. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Trữ lượng rừng (TLR) có thể tính chung cho cả khu rừng, cũng có khi chỉ tính cho từng loài cây hay nhóm gỗ. TLR được tính theo mét khối gỗ bằng cách đo đếm tất cả các cây gỗ đã đạt cỡ kích khai thác trở lên, hoặc đo đếm trên một số ô tiêu chuẩn rồi tính toán chung cho cả khu rừng.  


Cách ghi biểu: 


Cột B, cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.



Cột tổng số gồm tổng diện tích được tính bằng ha và tổng trữ lượng được tính bằng mét khối. Những cột thuộc phân theo chủ quản lý được chia ra gồm: Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế khác, ban quản lý rừng, hộ gia đình và cộng đồng, lực lượng vũ trang, UBND, Tổ chức khác.


Lưu ý: Tổng các cột thuộc nhóm chủ quản lý phải bằng nhóm tổng số cả về diện tích và trữ lượng.



+ Nguồn số liệu: Số liệu từ các cuộc tổng điều tra hay tổng kiểm kê rừng thường được tổ chức 5 năm 1 lần do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì. 



Biểu số 9b/LN/5N: Trữ lượng rừng phân theo loài cây



+ Nội dung: Là tổng khối lượng gỗ hoặc lâm sản của tất cả các loại cây gỗ trong khu rừng đã đạt kích cỡ khai thác trở lên hoặc lâm sản đã đến tuổi thu hoạch phân theo loài cây. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Trữ lượng rừng (TLR) có thể tính chung cho cả khu rừng, cũng có khi chỉ tính cho từng loài cây hay nhóm gỗ. TLR được tính theo mét khối gỗ bằng cách đo đếm tất cả các cây gỗ đã đạt cỡ kích khai thác trở lên, hoặc đo đếm trên một số ô tiêu chuẩn rồi tính toán chung cho cả khu rừng.  


Cách ghi biểu: Cột B: Có tất cả 20 loài cây khác nhau. 



Lưu ý: Để thuận tiện trong tính toán, tổng hợp số liệu trật tự của các loài cây đã ghi sẵn trong biểu không thay đổi.



Cột tổng số gồm tổng diện tích được tính bằng ha và tổng trữ lượng được tính bằng mét khối. Những cột thuộc phân theo chủ quản lý được chia ra gồm: Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế khác, ban quản lý rừng, hộ gia đình và cộng đồng, lực lượng vũ trang, UBND, Tổ chức khác.


Lưu ý: Tổng các cột thuộc nhóm chủ quản lý phải bằng nhóm tổng số cả về diện tích và trữ lượng.



+ Nguồn số liệu: Số liệu từ các cuộc tổng điều tra hay tổng kiểm kê rừng thường được tổ chức 5 năm 1 lần do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì. 



Biểu số 9c/LN/5N: Trữ lượng rừng phân theo loại rừng



+ Nội dung: Là tổng khối lượng gỗ hoặc lâm sản của tất cả các loại cây gỗ trong khu rừng đã đạt kích cỡ khai thác trở lên hoặc lâm sản đã đến tuổi thu hoạch phân theo loại rừng. 


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Trữ lượng rừng (TLR) có thể tính chung cho cả khu rừng, cũng có khi chỉ tính cho từng loài cây hay nhóm gỗ. TLR được tính theo mét khối gỗ bằng cách đo đếm tất cả các cây gỗ đã đạt cỡ kích khai thác trở lên, hoặc đo đếm trên một số ô tiêu chuẩn rồi tính toán chung cho cả khu rừng.  


Cách ghi biểu: Cột tỉnh/Tp ghi thứ tự: Cả nước, miền, vùng và các địa phương trong vùng theo qui định chung.


Cột tổng số gồm tổng diện tích được tính bằng ha và tổng trữ lượng được tính bằng mét khối. Những cột thuộc phân theo loại rừng được chia ra gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Rừng tự nhiên gồm rừng hỗn giao, rừng tre nứa, rừng ngập nước và rừng núi đá; Rừng trồng gồm rừng hỗn giao, rừng tre nứa và cây đặc sản.


+ Nguồn số liệu: Số liệu từ các cuộc tổng điều tra hay tổng kiểm kê rừng thường được tổ chức 5 năm 1 lần do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì.


Biểu số 10/LN/N: Diện tích rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng


+ Nội dung: Là diện tích rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất và mục đích khác không phải lâm nghiệp.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 


Phương pháp tính: Ban quản lý các khu rừng đặc dụng báo cáo lên Vụ bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp để tổng hợp theo phương pháp cộng dồn.  



Cách ghi biểu: Cột A, cột tên khu RĐD ghi tên những khu RĐD có chuyển đổi mục đích sử dụng


Cột 1, cột tổng diện tích khu RĐD: Ghi tổng diện tích của từng khu RĐD trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng.


Cột diện tích RĐD chuyển mục đích sử dụng: Dựa vào mục đích sử dụng chia làm 4 cột là: Tổng số, Chuyển sang mục đích khác không phải LN, Chuyển sang rừng PH, Chuyển sang rừng SX. Cột 2, cột tổng số ghi tổng diện tích rừng đặc dụng chuyển mục đích sử dụng trong năm. Lưu ý: Tổng của cột 3, cột chuyển sang mục đích khác không phải LN; cột 4, chuyển sang rừng PH và cột 5, chuyển sang rừng SX phải bằng cột 2, cột tổng số.


+ Nguồn số liệu: Vụ Bảo tồn Thiên nhiên -  Tổng cục Lâm nghiệp


Biểu số 11a/LN/N: Danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm



+ Nội dung: Thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được phân thành hai  nhóm như sau:



Nhóm I: Nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng cao. 



Nhóm II: Nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Là kết quả phân tích, đánh giá của các chuyên gia kết hợp với hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý.



Cách ghi biểu: Cột 2: ghi nhóm, loại ghi bằng tên tiếng Việt. Có 2 nhóm đối tượng: Nhóm nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại và nhóm hạn chế khai thác vì mục đích thương mại. Trong từng nhóm chia tách nhóm động vật và nhóm thực vật.



Cột 3, cột tên khoa học: Ghi tên khoa học của từng động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.



Cột 4, cột ghi chú: Ghi chú khi có những thông tin quan trọng khác đối với từng loại động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.


+ Nguồn số liệu: Vụ Bảo tồn Thiên nhiên -  Tổng cục Lâm nghiệp.


Biểu số 11b/LN/N: Danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong rừng đặc dụng



+ Nội dung: Thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong rừng đặc dụng được phân thành hai  nhóm như sau:



Nhóm I: Nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng cao. 



Nhóm II: Nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: Phương pháp tính: Là kết quả phân tích, đánh giá của các chuyên gia kết hợp với hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý.



Cách ghi biểu: Cột 2: ghi nhóm, loại ghi bằng tên tiếng Việt. Có 2 nhóm đối tượng: Nhóm nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại và nhóm hạn chế khai thác vì mục đích thương mại. Trong từng nhóm chia tách nhóm động vật và nhóm thực vật.



Cột 3, cột tên khoa học: Ghi tên khoa học của từng động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.



Cột 4, cột ghi chú: Ghi chú khi có những thông tin quan trọng khác đối với từng loại động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.


+ Nguồn số liệu: Vụ Bảo tồn Thiên nhiên -  Tổng cục Lâm nghiệp.
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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI



TỔNG CỤC THỦY LỢI



			TT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			1


			1/TL/N


			Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố 


			Năm


			20/1 hàng năm





			2


			2a/TL/N


			Số công trình thuỷ lợi hiện có


			Năm


			20/1 hàng năm





			3


			2b/TL/N


			Số hồ chứa hiện có


			Năm


			20/1 hàng năm





			4


			2c/TL/N


			Số trạm bơm hiện có


			Năm


			20/1 hàng năm





			5


			3/TL/V


			Diện tích cây trồng bị hạn


			Vụ


			20/6 và 20/12





			6


			4/TL/V


			Diện tích cây trồng bị úng


			Vụ


			20/6 và 20/12





			7


			5/TL/V


			Diện tích cây trồng được tưới


			Vụ


			20/6 và 20/12





			8


			6/TL/V


			Diện tích cây trồng được tiêu


			Vụ


			20/6 và 20/12





			9


			7/TL/V


			Khối lượng, giá trị điện năng sử dụng cho tưới, tiêu


			Vụ


			20/6 và 20/12





			10


			8a/TL/T


			Báo cáo thống kê số vụ thiên tai 


			Tháng


			Ngày 20 hàng tháng





			11


			8b/TL/T


			Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo loại thiên tai


			Tháng


			Ngày 20 hàng tháng





			12


			8c/TL/T


			Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo địa bàn bị thiên tai


			Tháng


			Ngày 20 hàng tháng





			13


			9/TL/N


			Tổng chiều dài các tuyến đê


			Năm


			20/1 hàng năm





			14


			10/TL/N


			Số lượng vật tư chủ yếu dự trữ cho công tác phòng chống lụt bão


			Năm


			20/1 hàng năm





			15


			11/TL/6T


			Kinh phí đầu tư, xây mới, sửa chữa công trình đê điều


			6 tháng


			Ngày 20 tháng 6








			Biểu số: 1/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








CHIỀU DÀI VÀ TỶ LỆ KÊNH MƯƠNG ĐƯỢC KIÊN CỐ 


(năm)


Đơn vị: Km


			Tỉnh/Tp.


			Tổng chiều dài kênh mương


			Trong đó: Kiên cố 


			Tỷ lệ % được kiên cố 


			Trong đó:





			


			


			


			


			Kênh loại I


			Kênh loại II





			


			


			


			


			Tổng chiều dài 


			Trong đó: Kiên cố 


			Tỷ lệ % 


			Tổng chiều dài 


			Trong đó: Kiên cố 


			Tỷ lệ % 





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 2a/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo:



TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








SỐ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HIỆN CÓ



(năm)


			Tỉnh/Tp.


			Tổng số kỳ trước
(công trình)


			Tổng số kỳ này
(công trình)


			Chênh lệch kỳ này so với kỳ trước





			A


			1


			2


			3





			Cả nước


			 


			


			





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			


			





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			


			





			


			 


			


			





			


			 


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			 


			 


			


			





			 


			 


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 2b/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








SỐ HỒ CHỨA HIỆN CÓ



     (năm)


			Tỉnh/Tp.


			Tổng dung tích thiết kế
(tr.m3)


			Tổng số hồ chứa
(cái)


			Trong đó





			


			


			


			Số hồ chứa có dung tích thiết kế > 10 tr. m3 


			Số hồ chứa có dung tích thiết kế từ 5-10 tr. m3 





			A


			1


			2


			3


			4





			Cả nước


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 2c/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








SỐ TRẠM BƠM HIỆN CÓ



(năm)


			Tỉnh/Tp.


			Trạm bơm tưới


			Trạm bơm tiêu


			Trạm bơm tưới tiêu kết hợp





			


			Tổng công suất thiết kế
(m3/s)


			Tổng số trạm bơm 
(cái)


			Trong đó


			Tổng công suất thiết kế
(m3/s)


			Tổng số trạm bơm
(cái) 


			Trong đó


			Tổng công suất tưới thiết kế
(m3/s)


			Tổng công suất tiêu thiết kế
(m3/s)


			Tổng số trạm bơm 
(cái)


			Trong đó





			


			


			


			Số trạm bơm có công suất TK >10 m3/s 


			Số trạm bơm có công suất TK từ 1- 10 m3/s 






			


			


			Số trạm bơm có công suất TK >10 m3/s  


			Số trạm bơm có công suất TK từ 1-10 m3/s 






			


			


			


			Số trạm bơm có công suất TK >10 m3/s  


			Số trạm bơm có công suất TK từ 1 - 10 m3/s 









			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Cả nước


			 


			 


			 


			 






			 


			 


			 


			 






			 


			 


			 


			 


			 









			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 






			 


			 


			 


			 


			 









			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 






			 


			 


			 


			 


			 









			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 3/TL/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG BỊ HẠN



(vụ)


Đơn vị tính: ha


			Tỉnh/Tp.


			Cây hàng năm


			Cây lâu năm





			


			Tổng số


			Trong đó: Mất trắng


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó: Mất trắng





			


			


			


			Lúa


			Rau, màu






			Cây CN hàng năm


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			











			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)





			


			


			





			Biểu số: 4/TL/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG BỊ ÚNG



(vụ)


Đơn vị tính: ha


			Tỉnh/Tp.


			Cây hàng năm


			Cây lâu năm





			


			Tổng số


			Trong đó: Mất trắng


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó: Mất trắng





			


			


			


			Lúa


			Rau, màu






			Cây CN hàng năm


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 5/TL/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG ĐƯỢC TƯỚI



(vụ)


Đơn vị: ha





			Tỉnh/Tp.


			Cây lúa


			Cây rau, màu


			Cây CN hàng năm


			Cây CN lâu năm





			


			Tưới tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác


			Tưới tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác


			Tưới tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác


			Tưới tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 6/TL/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG ĐƯỢC TIÊU



(vụ)














Đơn vị: ha



			Tỉnh/Tp.


			Cây hàng năm


			 


			Cây lâu năm





			


			Tổng số


			Trong đó:


			Riêng lúa


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác


			Tổng số


			Trong đó:


			


			Tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác





			


			


			


			


			


			


			Tự chảy


			Bơm điện


			Bơm dầu và các biện pháp khác


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			 12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 7/TL/V



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/6 và 20/12








KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG CHO TƯỚI TIÊU



(vụ)


			Tỉnh/Tp.


			Tổng cộng


			Tưới


			Tiêu





			


			Khối lượng (KW)


			Giá trị (VND) 


			Khối lượng (KW)


			Giá trị (VND) 


			Khối lượng (KW)


			Giá trị (VND) 





			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 8a/TL/T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Báo cáo tháng: 20 hàng tháng (tháng có thiên tai xảy ra)



Báo cáo năm: 20/1 hàng năm








BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ VỤ THIÊN TAI



                                          (Tháng, năm)








Đơn vị: Vụ/trận


			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			Bão


			Lụt


			Lũ


			Lũ quét


			Lốc


			Mưa đá


			Sạt lở đất


			Động đất


			Sét đánh


			Sóng thần





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 8b/TL/T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Báo cáo đột xuất theo từng đợt thiên tai



Báo cáo tháng: 20 hàng tháng (tháng có thiên tai xảy ra)



Báo cáo năm: 20/1 hàng năm








BÁO CÁO MỨC ĐỘ THIỆT HẠI CHIA THEO LOẠI THIÊN TAI



(Tháng, năm)


			TT


			Thiệt hại


			Đơn vị tính


			Cả nước


			Chia theo loại thiên tai 





			


			


			


			Kỳ báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm


			Bão


			Lụt


			Lũ


			Lũ quét


			Lốc


			Mưa đá


			Sạt lở đất


			Động đất


			Sét đánh


			Sóng thần





			


			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			Người 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số người chết


			Người


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số người bị thương


			Người


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số người mất tích


			Người


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			2


			Nhà cửa


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Tổng số nhà đổ, sập, trôi


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số lượng nhà bị ngập, hư hại, tốc mái


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			3


			Trường học 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Trường học đổ trôi


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Trường học hư hại


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			4


			Bệnh viện


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Bệnh viện, trạm xá đổ trôi


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Bệnh viện, trạm xá hư hại


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			5


			Nông nghiệp


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích lúa bị ngập


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích lúa bị mất trắng


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích hoa màu bị ngập


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích hoa màu bị mất trắng


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Trâu, bò chết


			con


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Lợn chết


			con


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Gia cầm chết


			con


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			6


			Thủy sản


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích nuôi bị thiệt hại


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Lồng cá bị trôi


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Tàu thuyền bị chìm, mất


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Tàu thuyền bị hư hại


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Cá, tôm bị mất


			tấn


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			7


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Vườn ươm bị hại


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích rừng bị thiệt hại


			ha


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Gỗ bị hư hại, trôi


			m3


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			8


			Thủy lợi


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số công trình thủy lợi bị hư hỏng


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Đê bị sạt 


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Kè bị sạt


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Kênh mương sạt lở hư hại


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số cống bị hư hại


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số trạm, máy bơm bị ngập


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp


			m3


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			9


			Giao thông


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Chiều dài đường bi hư hại


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Diện tích mặt đường hỏng


			m2


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Khối lượng đất, đá bị sạt trôi, bồi lấp


			m3


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Số cầu, cống sập trôi


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 








			 


			Số cầu, cống hư hại


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			10


			Năng lượng


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Cột điện cao thế đổ, gãy


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Cột điện hạ thế đổ, gãy


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Dây điện đứt


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Trạm biến áp, biến thế hỏng


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Máy biến áp hỏng


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			11


			Thông tin liên lạc


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Cột thông tin đổ


			cái


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			Dây thông tin đứt


			m


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			 


			..


			 


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 





			C


			Ước tổng giá trị thiệt hại


			Tr đồng


			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 8c/TL/T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Báo cáo đột xuất theo từng đợt thiên tai



Báo cáo tháng: 20 hàng tháng (tháng có thiên tai xảy ra)



Báo cáo năm: 20/1 hàng năm








BÁO CÁO MỨC ĐỘ THIỆT HẠI CHIA THEO ĐỊA BÀN THIÊN TAI



(Tháng)


			TT


			Thiệt hại


			Đơn vị tính


			Cả nước


			Chia theo loại địa bàn 



thiên tai 





			


			


			


			Kỳ báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm


			…


			…


			…





			


			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			1


			Người 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số người chết


			Người


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số người bị thương


			Người


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số người mất tích


			Người


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Nhà cửa


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng số nhà đổ, sập, trôi


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số lượng nhà bị ngập, hư hại, tốc mái


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Trường học 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trường học đổ trôi


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trường học hư hại


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Bệnh viện


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Bệnh viện, trạm xá đổ trôi


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Bệnh viện, trạm xá hư hại


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Nông nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích lúa bị ngập


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích lúa bị mất trắng


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích hoa màu bị ngập


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích hoa màu bị mất trắng


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trâu, bò chết


			con


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Lợn chết


			con


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Gia cầm chết


			con


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích nuôi bị thiệt hại


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Lồng cá bị trôi


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tàu thuyền bị chìm, mất


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Tàu thuyền bị hư hại


			cái


			 


			 


			 


			 


			 








			 


			Cá, tôm bị mất


			tấn


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Vườn ươm bị hại


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích rừng bị thiệt hại


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Gỗ bị hư hại, trôi


			m3


			 


			 


			 


			 


			 





			8


			Thủy lợi


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số công trình thủy lợi bị hư hỏng


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Đê bị sạt 


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Kè bị sạt


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Kênh mương sạt lở hư hại


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số cống bị hư hại


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số trạm, máy bơm bị ngập


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp


			m3


			 


			 


			 


			 


			 





			9


			Giao thông


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Chiều dài đường bi hư hại


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Diện tích mặt đường hỏng


			m2


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Khối lượng đất, đá bị sạt trôi, bồi lấp


			m3


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số cầu, cống sập trôi


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Số cầu, cống hư hại


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			10


			Năng lượng


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Cột điện cao thế đổ, gãy


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Cột điện hạ thế đổ, gãy


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Dây điện đứt


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trạm biến áp, biến thế hỏng


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Máy biến áp hỏng


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			11


			Thông tin liên lạc


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Cột thông tin đổ


			cái


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Dây thông tin đứt


			m


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			..


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C


			Ước tổng giá trị thiệt hại


			Tr đồng


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)


[[[





			Biểu số: 9/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








TỔNG CHIỀU DÀI CÁC TUYẾN ĐÊ



(Năm)


Đơn vị: Km


			Tỉnh/Tp.


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			Đê sông


			Đê biển





			


			


			Đê cấp đặc biệt


			Đê cấp I


			Đê cấp II


			Đê cấp III


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 10/TL/N



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng 


Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo: TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 hàng năm








SỐ LƯỢNG VẬT TƯ CHỦ YẾU DỰ TRỮ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO



(Năm)


			Tỉnh/Tp.


			Loại vật tư





			


			Đá hộc  (m3)


			Bao tải (cái)


			Rọ thép (cái)


			Đá dăm (m3)


			Cát vàng (m3)


			Vải lọc (m2)


			Dây thép (kg)


			Bạt chống sóng (m2)





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 11/TL/6T



Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy lợi



Đơn vị nhận báo cáo:TT Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng 6








BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY MỚI, TU BỔ, SỬA CHỮA 


CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU



(6 tháng)


			Tỉnh/Tp.


			Tổng kinh phí
(tr.đồng)


			Trong đó





			


			


			Xây mới


			Nâng cấp, sửa chữa


			Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên





			


			


			Số công trình


			Kinh phí
(tr. đồng)


			Số công trình


			Kinh phí
(tr. đồng)


			Số công trình


			Kinh phí
(tr. đồng)





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			 7





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo tỉnh/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			


			…….., ngày      tháng    năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








 GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO 


TỔNG CỤC THỦY LỢI



Giải
 thích một số qui ước chung về ký hiệu biểu báo cáo áp dụng cho Tổng cục Thủy lợi: Các biểu được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 1. Các chữ cái TL là ký hiệu viết tắt của Tổng cục Thủy lợi. Chữ cái cuối cùng được sử dụng làm ký hiệu cho tần suất báo cáo, cụ thể: N là báo cáo năm. Ngoài ra, trên góc phải của các biểu đều ghi rõ tên đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và ngày nhận báo cáo.    


Biểu số 1/TL/N: Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố 



+ Nội dung: 



Kênh mương là công trình dẫn nước được đào đắp trên mặt đất, phục vụ cho thủy lợi, giao thông.


Kênh mương được kiên cố là loại kênh mương được xây lát bằng gạch, bê tông hoặc các loại vật liệu chống thấm khác.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc số liệu điều tra



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng chiều dài tính theo đơn vị km của tất cả các loại kênh mương tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2: Ghi tổng chiều dài tính theo đơn vị km của tất cả các loại kênh mương đã được kiên cố tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 3: Lấy giá trị cột 2 chia cho cột 1 rồi nhân với 100.



Cột 4: Ghi tổng chiều dài kênh loại I tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 5: Ghi tổng chiều dài kênh mương được kiên cố hóa của kênh loại I tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 6: Lấy giá trị cột 5 chia cho cột 4 rồi nhân với 100.



Cột 7: Ghi tổng chiều dài kênh loại II tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 8: Ghi tổng chiều dài kênh mương được kiên cố của kênh loại II tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 9: Lấy giá trị cột 5 chia cho cột 4 rồi nhân với 100.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục thủy lợi, các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi hoặc kết quả điều tra.


Biểu số 2a/TL/N: Số công trình thủy lợi hiện có



+ Nội dung: 



Công trình thủy lợi là các công trình như: hồ chứa, đập dâng, kênh mương, trạm bơm… lợi dụng nguồn nước vào các mục đích khác nhau như: tưới, tiêu… 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu: 



Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc số liệu điều tra



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng số tất cả các công trình thủy lợi hiện có của năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.


Cột 2: Ghi tổng số tất cả các công trình thủy lợi hiện có của năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.


Cột 3: Ghi số lượng công trình thay đổi của năm báo cáo so với năm trước. Số liệu cột này bằng số liệu ở cột 2 trừ đi số liệu ở cột 1.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi, các công ty khai thác công trình thủy lợi hoặc kết quả điều tra.


Biểu số 2b/TL/N: Số hồ chứa hiện có



+ Nội dung: 



Hồ chứa là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tích trữ nước phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như cung cấp nước tưới, nước sinh hoạt, phát điện….



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc số liệu điều tra


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng dung tích thiết kế của các loại hồ chứa hiện có tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2: Ghi tổng số hồ chứa hiện có tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 3: Ghi số hồ chứa có dung tích thiết kế trên 10 triệu m3 tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 4: Ghi số hồ chứa có dung tích thiết kế từ 5-10 triệu m3 tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi hoặc dựa vào kết quả điều tra.


Biểu số 2c/TL/N: Số trạm bơm hiện có



+ Nội dung: Trạm bơm là tập hợp các công trình và các thiết bị bơm tạo thành.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc số liệu điều tra


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3, ….13: Ghi tổng số trạm bơm và số trạm bơm chia theo loại công suất của trạm bơm tưới, trạm bơm tiêu, trạm bơm tưới tiêu kết hợp và tổng công suất thiết kế tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi hoặc kết quả điều tra


Biểu số 3/TL/V: Diện tích cây trồng bị hạn


+ Nội dung: 


Diện tích cây trồng bị hạn là phần diện tích cây trồng không phát triển bình thường dẫn đến giảm năng suất mà nguyên nhân chính là do thiếu nước gây ra.



Diện tích cây trồng bị mất trắng do hạn là phần diện tích cây trồng không phát triển bình thường dẫn đến giảm >= 85 % năng suất mà nguyên nhân chính là do thiếu nước gây ra.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3…7: Ghi tổng diện tích cây trồng bị hạn của cây hàng năm và cây lâu năm, trong đó thống kê riêng diện tích mất trắng của lúa, rau màu, cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm như thể hiện trong bảng.


+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Chi cục thủy lợi các địa phương.



Biểu số 4/TL/V
: Diện tích cây trồng bị úng



+ Nội dung: 



Diện tích cây trồng bị úng là phần diện tích cây trồng không phát triển bình thường dẫn đến giảm năng suất mà nguyên nhân chính là do úng ngập gây ra.



Diện tích cây trồng bị mất trắng do úng là phần diện tích cây trồng không phát triển bình thường dẫn đến giảm >= 85 % năng suất mà nguyên nhân chính là do ngập úng gây ra


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3…7: Ghi tổng diện tích cây trồng bị úng của cây hàng năm và cây lâu năm, trong đó thống kê riêng diện tích mất trắng do úng của lúa, rau màu, cây CN hàng năm và cây lâu năm như thể hiện trong bảng.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi các địa phương.



Biểu số 5/TL/V: Diện tích cây trồng được tưới



+ Nội dung: 



Diện tích cây trồng được tưới là phần diện tích đất canh tác cây trồng được cung cấp nước bằng các biện pháp công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Dựa vào biện pháp công trình người ta chia diện tích cây trồng được tưới thành 3 loại: Tự chảy, bơm điện, bơm dầu và các biện pháp khác.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Số liệu được tính cho từng vụ theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc kết quả điều tra


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3…12: Ghi diện tích được tưới của các loại cây trồng theo các hình thức tưới tự chảy, bơm điện, bơm dầu và các biện pháp khác tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi và Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương hoặc kết quả điều tra.


Biểu số 6/TL/V: Diện tích cây trồng được tiêu



+ Nội dung: 



Diện tích cây trồng được tiêu là phần diện tích đất canh tác cây trồng được tiêu thoát nước bằng các biện pháp công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng.  Dựa vào biện pháp công trình người ta chia diện tích cây trồng được tưới thành 3 loại: Tự chảy, bơm điện, bơm dầu và các biện pháp khác.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Số liệu được tính cho từng vụ theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc kết quả điều tra.


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, 3,…12: Ghi tổng diện tích cây trồng hàng năm (trong đó cụ thể cây lúa) và cây lâu năm được tiêu theo các hình thức tiêu tự chảy, tiêu bằng bơm điện, tiêu bằng bơm dầu và các biện pháp khác tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi các địa phương.



Biểu số 7/TL/V: Khối lượng, giá trị điện năng sử dụng cho tưới tiêu



+ Nội dung: Khối lượng, giá trị điện năng sử dụng cho tưới tiêu phản ánh mức độ tiêu thụ điện năng cho hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khối lượng điện tiêu thụ được đo bằng số Kw/giờ, giá trị được tính bằng tiền.


+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Số liệu được tính cho từng vụ theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương hoặc kết quả điều tra.



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2: Ghi tổng khối lượng, giá trị điện năng sử dụng cả mục đích tưới và tiêu cho các loại cây trồng tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 3, 4: Ghi khối lượng, giá trị điện năng sử dụng riêng cho mục đích tưới các loại cây trồng tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 5, 6: Ghi khối lượng, giá trị điện năng sử dụng riêng cho mục đích tiêu các loại cây trồng tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi và các Công ty Khai thác công trình thủy lợi.



Biểu số 8a/TL/T: Báo cáo thống kê số vụ thiên tai


Biểu số 8b/TL/T: Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo loại thiên tai



Biểu số 8c/TL/T: Báo cáo mức độ thiệt hại chia theo địa bàn thiên tai



+ Nội dung: Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra như: bão, lụt, lũ, lốc, sạt lở đất, triều cường, xâm nhập mặn, sóng thần, động đất, núi lửa, sét đánh, mưa đá,…



Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra.



Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương.



Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra trên địa phương.



Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết.



Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.



Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.



Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần (sập đổ, cuối trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,…) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học…) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện,…)



Thiệt hại về vật chất được đo bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai.



Nhà cửa (nhà ở, phòng học, bệnh viện, trạm xá…) bị sập đổ, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi do ảnh hưởng của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.



Nhà cửa (nhà ở, phòng học, bệnh viện, trạm xá…) bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường… do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai nhưng có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.



Nhà cửa (nhà ở, phòng học, bệnh viện, trạm xá…) bị ngập nước gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên.



Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa màu bị ngập, bồi lấp, xói lở, ngập úng do thiên tai gây ra.



Diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng là diện tích lúa, hoa màu không phát triển bình thường do thiên tai gây ra, làm giảm năng suất cây trồng từ 85% trở lên so với diện tích cây trồng sản xuất cùng điều kiện bình thường.



Gia súc, gia cầm chết là số gia súc, gia cầm được nuôi ở các trang trại hay các hộ gia đình bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra.



Đê các loại (đê biển, đê sông, đê bối, bờ bao, kè…) bị phá hủy: là các đoạn đê bị vỡ, bị sạt lở, cuốn trôi do thiên tai trực tiếp gây ra.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Biểu số 8a/TL/T: 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2, …11: Ghi tổng số vụ thiên tai và số vụ thiên tai chia theo từng loại thiên tai xảy ra trên địa bàn tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Biểu số 8b/TL/T: 



Cột A: Ghi các chỉ tiêu cần báo cáo để đánh giá mức độ thiệt hại do các loại thiên tai gây ra.



Cột B: Ghi đơn vị tính tương ứng với từng chỉ tiêu cần báo cáo ở cột A.



Cột 1, 2: Ghi số thiệt hại tại kỳ báo cáo và số thiệt hại cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo của cả nước tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.



Cột 3, 4, 5…: Ghi các loại thiên tai đã xảy ra như thể hiện trong biểu tính đến kỳ báo cáo tương ứng với từng chỉ tiêu ở cột A.



Biểu số 8c/TL/T



Cột A: Ghi các chỉ tiêu cần báo cáo để đánh giá mức độ thiệt hại do các loại thiên tai gây ra.



Cột B: Ghi đơn vị tính tương ứng với từng chỉ tiêu cần báo cáo ở cột A.



Cột 1, 2: Ghi số thiệt hại tại kỳ báo cáo và số thiệt hại cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo của cả nước tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.



Cột 3, 4, 5…: Ghi các địa bàn có thiên tai xảy ra tính đến kỳ báo cáo tương ứng với từng chỉ tiêu ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW tổng hợp qua báo cáo chính thức bằng văn bản của các tỉnh, thành phố bị thiên tai.


Biểu số 9/TL/N: Tổng chiều dài các tuyến đê



+ Nội dung: Đê là công trình ngăn không cho nước lũ, nước triều, nước biển gây ngập lụt vùng được tuyến đê bảo vệ.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương 



Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.


Cột 1: Ghi tổng số chiều dài tất cả các tuyến đê tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2, …6: Ghi chiều dài các loại đê sông bao gồm đê cấp đặc biệt, đê cấp I, đê cấp II, đê cấp III và đê biển tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Chi cục thủy lợi hoặc kết quả điều tra


Biểu số 10/TL/N: Số lượng vật tư chủ yếu dự trữ cho công tác phòng chống lụt bão



+ Nội dung: Vật tư dự trữ cho công tác phòng, chống lụt bão bao gồm: đá hộc, đá dăm, bao tải, rọ thép… là trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra. 



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1, 2,…8: Ghi số lượng các loại vật tư chủ yếu dự trữ cho công tác phòng chống lụt bão như thể hiện trong biểu tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của các Sở Nông nghiệp và PTNT.


Biểu số 11/TL/6T: Báo cáo thực hiện vốn đầu tư xây mới, tu bổ, sửa chữa công trình đê điều



+ Nội dung: Là kết quả thực hiện kế hoạch của Nhà nước về cấp vốn đầu tư xây mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và kiên cố hoá công trình đê điều hàng năm. Nguồn vốn này do Tổng Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và bố trí vốn cho các công trình, các địa phương thực hiện.



+ Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Tính theo phương pháp cộng dồn từ dưới lên dựa vào báo cáo của các địa phương 


Cột A: Ghi tên của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng kinh phí đầu tư xây mới, tu bổ, sửa chữa tất cả các công trình đê điều trên địa bàn tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 2, 3: Ghi số công trình xây mới và kinh phí đầu tư tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 4, 5: Ghi số công trình được nâng cấp, sửa chữa và kinh phí cho việc nâng cấp, sửa chữa tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



Cột 6, 7: Ghi số công trình được duy tu, bảo dưỡng và kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng tương ứng với từng tỉnh/thành phố ở cột A.



+ Nguồn số liệu: Báo cáo của Cục đê điều, Tổng Cục Thủy lợi.


�Cần thống nhất font chữ với các biểu mẫu đơn vị khác




�V là ký hiệu gì phải nói ở phần đầu giải thích từ ngữ
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Tong cuc Thuy san.doc

BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG CHO TỔNG CỤC THUỶ SẢN


			STT


			Số hiệu biểu


			Tên biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			Nuôi trồng thuỷ sản


			


			





			1


			1/NTTS


			Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thủy sản 


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			2


			   1a/NTTS


			Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thuỷ sản theo nhóm loài


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			3


			2a/NTTS


			Báo cáo sơ bộ diện tích nuôi trồng thuỷ sản


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			4


			2b/NTTS


			Báo cáo sơ bộ thể tích nuôi lồng, bè


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			5


			3/NTTS


			Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất giống thủy sản


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			


			


			Khai thác thuỷ sản


			


			





			1


			1/KTTS


			Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thủy sản 


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			2


			1a/KTTS


			Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thuỷ sản theo nhóm loài


			6 tháng, năm


			20/6 và 20/12





			3


			2a/KTTS/N


			Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo công suất


			Năm


			20/1 năm sau





			4


			2d/KTTS/N


			Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo nghề


			Năm


			20/1 năm sau





			5


			3/KTTS/N


			Báo cáo cơ sở hậu cần dịch vụ khai thác thuỷ sản


			Năm


			20/1 năm sau








			Biểu số 1/NTTS


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy sản



Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN





			 6 tháng/ Năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Tấn





			Tỉnh/TP


			Thực hiện cùng kỳ năm trước


			Thực hiện kỳ này


			% so sánh với cùng kỳ năm trước





			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Nuôi nước ngọt


			Nuôi nước lợ, bãi triều


			Nuôi biển


			


			Nuôi nước ngọt


			Nuôi nước lợ, bãi triều


			Nuôi biển


			


			Nuôi nước ngọt


			Nuôi nước lợ, bãi triều


			Nuôi biển





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …


			


			





			


			Người lập biểu


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			


			





			


			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			


			


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


			








			Biểu số 1a/NTTS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: - Tổng cục Thủy sản



Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và T.kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THEO NHÓM LOÀI





			6 tháng/Năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: Tấn


			


			


			





			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Nuôi nước ngọt


			Nuôi nước lợ, bãi triều


			Nuôi biển





			


			


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài





			


			


			


			Cá các loại


			Trong đó: cá tra, ba sa


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm càng xanh


			Nhuyễn thể các loại


			


			Cá các loại


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm


			Nhuyễn thể các loại


			


			Cá các loại


			Trong đó: cá giò, cá song


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm


			Nhuyễn thể các loại





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Ngày    tháng   năm …


			


			


			





			


			Người lập biểu


			


			


			


			


			


			


			


			Thủ trưởng đơn vị


			


			


			





			


			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			


			


			


			


			


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


			


			


			








			Biểu số 2a/NTTS


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: - Tổng cục Thủy sản



Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN





			6 tháng/ Năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: Ha





			Tỉnh/TP


			Tổng diện tích


			Nuôi nước ngọt


			Nuôi nước lợ, bãi triều


			Nuôi biển





			


			


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài





			


			


			


			Cá các loại


			Trong đó: cá tra, ba sa


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm càng xanh


			Nhuyễn thể các loại


			


			Cá các loại


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm


			Nhuyễn thể các loại


			


			Cá các loại


			Trong đó: cá giò, cá song


			Giáp xác các loại


			Trong đó: Tôm


			Nhuyễn thể các loại





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 2b/NTTS


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: - Tổng cục Thủy sản


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12


			


			





			





			





BÁO CÁO SƠ BỘ THỂ TÍCH NUÔI LỒNG, BÈ





			








6 tháng/ Năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: m3





			


			


			





			 Tỉnh/TP


			Nước ngọt


			Nước mặn





			


			Tổng số


			Cá các loại


			Trong đó: cá rô phi


			Tổng số


			Cá các loại


			Trong đó: cá giò, cá song


			Giáp xác


các loại


			Trong đó: Tôm hùm


			Nhuyễn thể các loại





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Cả nước


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 



 


			 


			 


			 


			 


			


			 





			…


			 


			 


			 



  


			 


			 


			 


			 


			


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 3/NTTS


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: - Tổng cục Thủy sản


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN





			6 tháng/Năm





			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			Đơn vị tính: Triệu con





			Tỉnh/TP


			Giống nuôi nước ngọt


			Giống nuôi nước mặn, lợ





			


			 Cá giống các loại


			 Giáp xác các loại


			 Nhuyễn thể các loại


			Cá giống các loại


			 Giáp xác các loại


			Nhuyễn thể các loại





			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó: Tôm càng xanh


			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó: Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ





			


			


			Cá tra, ba sa


			Cá rô phi 


			


			


			


			


			Cá giò


			Cá song


			


			Tôm


			Cua, ghẹ


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 1/KTTS


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thủy sản



Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và 


Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12





			Ban hành theo QĐ số 201/QĐ/BNN-KH ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			





			


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN





			6 tháng/ Năm





			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Tấn





			Tỉnh/TP


			Thực hiện cùng kỳ năm trước


			Thực hiện kỳ này


			% so sánh với cùng kì năm trước





			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			Khai thác hải sản


			Khai thác nội địa


			


			Khai thác hải sản


			Khai thác nội địa


			


			Khai thác hải sản


			Khai thác nội địa





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 1a/KTTS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thuỷ sản


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/6 và 20/12


			


			





			





			BÁO CÁO SƠ BỘ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THUỶ SẢN THEO NHÓM LOÀI





			6 tháng/Năm





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: Tấn


			





			Tỉnh/TP


			Tổng sản lượng


			


			Khai thác hải sản


			Khai thác nội địa





			


			


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài


			Tổng số


			Chia theo nhóm loài





			


			


			


			Cá các loại


			Trong đó: Cá ngừ


			Giáp xác các loại


			Trong đó: tôm


			Nhuyễn thể các loại


			Trong đó: nhuyễn thể chân đầu


			Hải sản khác


			


			Cá các loại


			Giáp xác các loại


			Nhuyễn thể các loại


			Thuỷ sản khác





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 2a/KTTS/N


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thuỷ sản



Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê



Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			





			BÁO CÁO NĂNG LỰC PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC THUỶ SẢN THEO CÔNG SUẤT





			Năm 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			       Đơn vị tính: Chiếc, CV





			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			Không động cơ


			< 20CV


			20 - Dưới 45 CV


			45-dưới 75 CV


			75-dưới 90 CV


			90-dưới 150 CV


			Từ 150 CV trở lên





			


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





			
Biểu số 2b/KTTS/N


			


			


			


			


			


			Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thuỷ sản


			


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê





			


			


			


			Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			BÁO CÁO NĂNG LỰC PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC THUỶ SẢN THEO NGHỀ





			Năm 20-





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			       Đơn vị tính: Chiếc, CV





			Tỉnh/TP


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			Lưới kéo


			Lưới vây


			Lưới rê


			Nghề câu


			Nghề khác





			


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất


			Số lượng


			Công suất





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Cả nước


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			Biểu số 3/KTTS/N


			


			


			


			


			


			         Đơn vị báo cáo: Tổng cục Thuỷ sản


			


			





			Ban hành theo QĐ số 3201/QĐ/BNN-KH 


ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT


			


			


			


			         Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm Tin học và Thống kê





			


			


			


			


			         Ngày nhận báo cáo: 20/1 năm sau


			





			BÁO CÁO CƠ SỞ HẬU CẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN





			Năm 20_





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tỉnh/TP


			Cảng cá


			Số bến cá


			Số khu neo đậu tránh, trú bão


			Cơ sở đóng/sửa tàu thuyền



 



 


			Cơ sở sản xuất ngư cụ



 


			Cơ sở sản xuất nước đá



 


			Số chợ cá





			


			Số cảng cá


			Khả năng tiếp nhận tàu


			


			


			Số lượng cơ sở


			Số tàu/thuyền đóng mới


			Số tàu/thuyền sửa chữa


			Số lượng cơ sở


			Sản lượng


			Số lượng cơ sở


			Sản lượng


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Miền Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			ĐB sông Hồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hà Nội


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hải Phòng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			Ngày    tháng   năm …





			Người lập biểu


			


			Thủ trưởng đơn vị





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUỶ SẢN


Biểu số 1/NTTS: Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thuỷ sản



1. Nội dung:



Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản là khối lượng thu hoạch của một đối tượng thuỷ sản nuôi nào đó trong khoảng thời gian nhất định. 



Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản được tập hợp theo từng loại môi trường nước nuôi:


* Nuôi nước ngọt: Nuôi các loài thuỷ sản mà môi trường sinh trưởng cuối cùng của chúng khi thu hoạch là nước ngọt. Những giai đoạn trước đó trong vòng đời của đối tượng nuôi có thể diễn ra trong môi trường nước lợ hoặc nước biển.



* Nuôi nước lợ: Nuôi các loài thuỷ sản mà môi trường sinh trưởng cuối cùng của chúng khi thu hoạch là nước lợ. Các giai đoạn trước đó trong vòng đời của đối tượng nuôi có thể diễn ra trong môi trường nước mặn hay nước ngọt. Môi trường nước lợ có đặc tính là độ mặn thay đổi lớn theo mùa vụ. Nếu sự thay đổi đó không xảy ra hoặc không ảnh hưởng đến quá trình nuôi thì có thể xếp đối tượng nuôi trong mục nuôi nước ngọt hoặc nuôi biển.



* Nuôi biển: Nuôi các loài thuỷ mà môi trường sinh trưởng cuối cùng của chúng khi thu hoạch là nước biển. Những giai đoạn trước đó trong vòng đời của đối tượng nuôi có thể diễn ra trong môi trường nước lợ hay nước ngọt.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng cộng dồn sản lượng từng loại tôm, cá và các loài thuỷ sản khác theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý


Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản thu hoạch được trong cùng kỳ năm trước từ tất cả các loại môi trường nước nuôi tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4)


Cột 2: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt thu hoạch được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 3: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều thu hoạch được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 4: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản biển thu hoạch được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 5: Ghi số liệu tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản thu hoạch được từ tất cả các loại môi trường nước nuôi từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 5 = cột 6 + cột 7 + cột 8)


Cột 6: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm)  tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 7: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 8: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản biển thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 9, 10, 11: Ghi số liệu kết quả so sánh tình hình thực hiện sản lượng nuôi trồng thuỷ sản năm nay so với cùng kỳ năm trước.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản, các sở NN&PTNT.



Biểu số 1a/NTTS: Báo cáo sơ bộ sản lượng nuôi trồng thuỷ sản theo nhóm loài



1. Nội dung: Như Biểu số 1a/NTTS/T: Báo cáo sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 


2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn sản lượng từng loại tôm, cá và các loài thuỷ sản khác theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản thu hoạch được luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 =  cột 2 + cột 8 + cột 13)


Cột 2: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt thu hoạch được luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 2 =  cột 3 + cột 5 + cột 7)



Cột 3, 4, 5,6, 7: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt thu hoạch được luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo chia theo từng nhóm loài cụ thể (cá, giáp xác, nhuyễn thể) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A


Cột 8: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 8 =  cột 9 + cột 10 + cột 12)



Cột 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) chia theo từng nhóm loài cụ thể (cá, giáp xác, nhuyễn thể) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 13: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản biển thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 13 =  cột 14 + cột 16 + cột 18)



Cột 14, 15, 16, 17, 18: Ghi số liệu sản lượng nuôi trồng thuỷ sản biển thu hoạch được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) chia theo từng nhóm loài cụ thể (cá, giáp xác, nhuyễn thể) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản, các sở NN&PTNT.



Biểu số 2a/NTTS: Báo cáo sơ bộ diện tích nuôi trồng thuỷ sản


1. Nội dung:



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là toàn bộ hoặc một phần diện tích các loại mặt nước và các công trình phụ trợ liên quan, có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo như ao, hồ, sông, đầm, ruộng, sông ngòi, vũng, vịnh, phá ven biển … có ranh giới cụ thể, sử dụng để lưu giữ, chăm sóc, quản lý và ương nuôi thuỷ sản đạt kích cỡ thương phẩm.



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản bao gồm diện tích vùng đất ngập nước, diện tích đê kè, mương tưới tiêu bao quanh vùng nuôi và các diện tích phụ trợ, công trình nổi khác liên quan trực tiếp đến quá trình nuôi. 



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt: Phần diện tích ngập nước được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản thuộc đất liền, không có nước biển xâm nhập như các hồ chứa, sông, hồ tự nhiên, kênh mương, ruộng lúa… Với ruộng trũng chỉ tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30cm trở lên và có nuôi trồng thuỷ sản từ 3 tháng trở lên.



Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ: Phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản thuộc các nơi giao hoà giữa dòng nước ngọt và mặn như cửa sông, cửa biển, đầm phá, vịnh hẹp.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn diện tích theo từng loại tôm, cá và các loài thuỷ sản khác theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. Diện tích nuôi thuỷ sản chỉ được tính một lần trong một năm, cho dù trên cùng một diện tích đó có thể thả nuôi và thu hoạch sản phẩm 2, 3 vụ một năm. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tất cả các loại mặt nước nuôi đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 =  cột 2 + cột 8 + cột 14 + cột 15)


Cột 2: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 2 =  cột 3 + cột 5 + cột 7)


Cột 3, 4, 5, 6, 7: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) theo từng nhóm loài thuỷ sản (cá, giáp xác, nhuyễn thể) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.


Cột 8: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 8 =  cột 9+ cột10 + cột 12)


Cột 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, bãi triều đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) theo từng nhóm loài thuỷ sản tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 13: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước biển đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 13 =  cột 14+ cột 16 + cột 18)



Cột 14, 15, 16, 17 + 18: Ghi số liệu diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước biển đã thực hiện được trong 6 tháng báo cáo theo từng nhóm loài thuỷ sản tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản, các sở NN&PTNT.



Biểu số 2b/NTTS: Báo cáo sơ bộ thể tích nuôi lồng, bè


1. Nội dung: 


Nuôi lồng, bè: Nuôi trong lồng, bè, giàn, khay (rổ) làm bằng các loại vật liệu khác nhau như tre, nứa, gỗ, bê tông… hoặc khung lưới bao quanh có neo giữ cố định, đặt nổi lơ lửng hoặc trên nền đáy, trong các dòng chảy ở mặt nước lớn như hồ, đập, sông, vịnh, biển… có thể di dời, hoặc vận chuyển khi cần thiết. Thể tích lồng bè được tính bằng chiều dài x chiều rộng x chiều sâu ngập trong nước.


2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn thể tích theo từng loại tôm, cá và các loài thuỷ sản khác theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. Thể tích lồng, bè nuôi thuỷ sản chỉ được tính một lần trong một năm, cho dù trên cùng một lồng, bè đó có thể thả nuôi và thu hoạch sản phẩm 2, 3 vụ một năm. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu thể tích lồng, bè sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. 


Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số liệu thể tích lồng, bè sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) theo nhóm loài thuỷ sản chính tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 6: Ghi số liệu thể tích lồng, bè sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản nước mặn đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 7, 8, 9, 10: Ghi số liệu thể tích lồng sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản nước mặn đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) theo nhóm loài thuỷ sản chính tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản, các sở NN&PTNT.



Biểu số 3/NTTS: Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất giống thuỷ sản



1. Nội dung:



Số lượng con giống sản xuất cho đến khi chuyển sang giai đoạn nuôi thương phẩm theo từng loại như tôm, cá và các loại thuỷ sản khác.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu số lượng cá giống nước ngọt đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 2, 3: Ghi số liệu số lượng cá giống nước ngọt đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 4: Ghi số liệu số lượng giống các loài giáp xác nước ngọt đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 5: Ghi số liệu số lượng tôm giống nước ngọt đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 6: Ghi số liệu số lượng giống các loài nhuyễn thể nước ngọt đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 7: Ghi số liệu số lượng cá giống nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 8, 9: Ghi số liệu số lượng cá giống nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 10: Ghi số liệu số lượng giống các loài giáp xác nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 11, 12: Ghi số liệu số lượng giống các loài giáp xác nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 13: Ghi số liệu số lượng giống các loài nhuyễn thể nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 14: Ghi số liệu số lượng giống các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ nước mặn, lợ đã sản xuất được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) cụ thể theo loài tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.


3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản, các sở NN&PTNT.



Biểu số 1/KTTS: Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thuỷ sản



1. Nội dung:



Sản lượng khai thác thuỷ sản là khối lượng thuỷ sản đã đánh bắt và thu nhặt được từ nguồn lợi thuỷ sản sẵn có trong tự nhiên thuộc các loại mặt nước (mặn, lợ, ngọt) trong một thời kỳ nhất định.


2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý. 



Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng khai thác thuỷ sản của tất cả các vùng nước khai thác đã thực hiện được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 =  cột 2 + cột 3)



Cột 2: Ghi số liệu sản lượng khai thác hải sản đã thực hiện được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 3: Ghi số liệu sản lượng khai thác thuỷ sản nội địa đã thực hiện được cùng kỳ năm trước tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 4: Ghi số liệu tổng sản lượng khai thác thuỷ sản của tất cả các vùng nước khai thác đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 4 =  cột 5 + cột 6)


Cột 5: Ghi số liệu sản lượng khai thác thuỷ sản nội địa đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 6: Ghi số liệu sản lượng khai thác hải sản đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 7, 8, 9: Ghi số liệu kết quả so sánh tình hình thực hiện sản lượng khai thác thuỷ sản năm nay so với cùng kỳ năm trước.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Thuỷ sản/KT&BVNLTS, các sở NN&PTNT.



Biểu số 1a/KTTS: Báo cáo sơ bộ sản lượng khai thác thuỷ sản theo nhóm loài



1. Nội dung: Như Biểu số 1/KT/T: Báo cáo sản lượng khai thác thuỷ sản



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.


Cột 1: Ghi số liệu tổng sản lượng khai thác thuỷ sản đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 =  cột 2 + cột 10)


Cột 2: Ghi số liệu sản lượng khai thác hải sản đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 2 =  cột 3 + cột 5 + cột 7 + cột 9)



Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi số liệu sản lượng khai thác hải sản đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) chia theo từng nhóm loài cụ thể tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 10: Ghi số liệu sản lượng khai thác thuỷ sản nội địa đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 10 =  cột 11 + cột 12 + cột 13 + cột 14)


Cột 11, 12, 13, 14: Ghi số liệu sản lượng khai thác thuỷ sản nội địa đã thực hiện được từ đầu năm đến hết tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) hoặc đến hết tháng 12 (đối với báo cáo năm) chia theo từng nhóm loài cụ thể tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo của Chi cục Thuỷ sản/KT&BVNLTS, các sở NN&PTNT.



Biểu số 2a/KTTS/N: Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo công suất



1. Nội dung:



Số lượng tàu thuyền trực tiếp hoạt động khai thác hoặc phục vụ khai thác thuỷ sản trong một giai đoạn nhất định.



Công suất quy ước chung thống kê theo tiêu thức công suất của động cơ thì chỉ tính công suất máy chính. Đơn vị tính: Mã lực (CV)



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu tổng số tàu thuyền hiện có được sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 3 + cột 4 + cột 6 + cột 8 + cột 10 + cột 12 + cột 14)


Cột 2: Ghi số liệu tổng công suất của tất cả các tàu thuyền đã được sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 2 = cột 5 + cột 7 + cột 9 + cột 11 + cột 13 + cột 15)


Cột 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14: Ghi số liệu số lượng tàu thuyền sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo chia theo nhóm công suất tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 5, 7, 9, 11, 13, 15: Ghi số liệu tổng công suất của tất cả các tàu thuyền được sử dụng vào khai thác thuỷ sản theo nhóm công suất tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo năm của Chi cục Thuỷ sản/KT&BVNLTS, các sở NN&PTNT, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản (5 năm một lần).



Biểu số 2d/KTTS/N: Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo nghề



1. Nội dung: Tương tự Biểu số 2a/KT/N: Báo cáo năng lực phương tiện khai thác thuỷ sản theo công suất



Lưới kéo: là loại hình ngư cụ chủ động, dùng sức của tàu thuyền kéo lưới chuyển động trong nước, hoạt động theo nguyên lý lọc nước thu cá.




Lưới vây: là loại ngư cụ để khai thác các loài cá nổi. Nguyên lý đánh bắt cá là tạo một vách lưới vây kín đàn cá tập trung, sau đó thu dây kéo túm giềng chì rồi thu lưới lên tàu thuyền để bắt cá.




Nghề lưới rê là một trong những nghề phổ biến ở các tỉnh ven biển, bao gồm rê trôi, rê đáy, rê cố định, rê ba lớp,… là một trong những ngư cụ có tính chọn lọc, mang tính thụ động; là những tấm lưới hình chữ nhật thả chắn đường di chuyển của đối tượng hoặc thả chắn ngang dòng chảy. Do chỉ lưới nhỏ, khó phát hiện, nên đối tượng đâm vào lưới và bị mắc lại.




Nghề câu: là loại ngư cụ đánh bắt cá bằng lưỡi câu có thể có mồi hoặc không có mồi. Hệ thống dây buộc nhiều lưỡi câu được thả chắn ngang đường di chuyển của cá, móc vào thân cá khi chúng bơi ngang qua hoặc cá ăn phải mồi câu bị mắc vào lưỡi câu. Thường dùng để khai thác một số đối tượng cá tầng giữa, tầng đáy. Đối với các vàng câu biển, có thể ứng dụng thiết bị cơ giới hoá để thu và xếp dây câu cho khỏi rối.



2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:


Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu tổng số tàu thuyền hiện có được sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 1 = cột 3 + cột 5 + cột 7 + cột 9 + cột 11)


Cột 2: Ghi số liệu tổng công suất của tất cả các tàu thuyền đã được sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A. (Cột 2 = cột 4 + cột 6 + cột 8 + cột 10 + cột 12)


Cột 3, 5, 7, 9, 11: Ghi số liệu số lượng tàu thuyền sử dụng vào khai thác thuỷ sản trong năm báo cáo chia theo nghề hoạt động của tàu tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 4, 6, 8, 10, 12: Ghi số liệu tổng công suất tàu thuyền của từng nhóm nghề tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo năm của Chi cục Thuỷ sản/KT&BVNLTS, các sở NN&PTNT.


Biểu số 3/KTTS/N: Báo cáo cơ sở hậu cần dịch vụ khai thác thuỷ sản


1. Nội dung: Phản ánh số lượng, năng lực sản xuất của các cơ sở đóng sửa tàu thuyền, sản xuất ngư cụ, cung cấp các thiết bị hỗ trợ bảo quản sản phẩm khai thác, cảng cá, bến cá,...


2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:



Cộng dồn từ các địa phương theo chế độ báo cáo hiện hành của ngành nông nghiệp và của Tổng cục Thống kê. 



Cột A: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được thống kê và phân vùng địa lý.



Cột 1: Ghi số liệu về tổng số cảng cá hiện có trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 2: Ghi số liệu số lượng tàu thuyền mà cảng có thể tiếp nhận được trong năm tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 3: Ghi số liệu số lượng bến cá đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 4: Ghi số liệu số khu neo đậu tránh, trú bão đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.


Cột 5: Ghi số liệu số lượng cơ sở đóng/sửa tàu thuyền đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 6: Ghi số liệu số lượng tàu thuyền được đóng mới trong năm báo cáo tại các cơ sở đóng/sửa tàu thuyền trên tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 7: Ghi số liệu số lượng tàu thuyền được sửa chữa tại các cơ sở đóng/sửa tàu thuyền trên trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 8: Ghi số liệu số lượng cơ sở sản xuất ngư cụ đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 9: Ghi số liệu sản lượng ngư cụ mà các cơ sở sản xuất ngư cụ đã sản xuất được trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 10: Ghi số liệu số lượng cơ sở sản xuất nước đá đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 11: Ghi số liệu sản lượng nước đá mà các cơ sở sản xuất nước đá đã sản xuất được trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



Cột 12: Ghi số liệu số chợ cá đang hoạt động trong năm báo cáo tương ứng với từng tỉnh/thành phố được ghi ở cột A.



3. Nguồn số liệu:



Báo cáo năm của Chi cục Thuỷ sản/KT&BVNLTS, các sở NN&PTNT.
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